Biểu mẫu 02-ĐHTN 

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN 
THÔNG BÁO
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Chinh
	1979
	
[image: image1.emf]Ly lich khoa 

hoc-Nguyễn Thị Chinh 2020.doc


	

	2. 
	Đỗ Trung Hải
	1974
	
[image: image2.emf]Do Trung Hai_N5.doc


	

	3. 
	Nguyễn Thị Phương Chi
	1991
	
[image: image3.emf]Nguyen Thi Phuong 

Chi_N5.doc


	

	4. 
	Nguyễn Vĩnh Thụy
	1979
	
[image: image4.emf]Lý lịch KH (Thụy) 

2020.doc


	

	5. 
	Đỗ Thị Phương Thảo
	1988
	
[image: image5.emf]17. Do Thị Phuong 

Thao 2020.docx


	

	6. 
	Nguyễn Hồng Quang
	1984
	
[image: image6.emf]nguyen hong 

quang 2020.doc


	

	7. 
	Nguyễn Thi Thanh Nga
	1981
	
[image: image7.emf]Nguyễn Thi Thanh 

Nga_N5.doc


	

	8. 
	Trần Ngọc Ánh
	1987
	
[image: image8.emf]LLKH_Tran Ngoc 

Anh 2020.doc


	

	9. 
	Lâm Hùng Sơn
	1975
	
[image: image9.emf]Lam Hung 

Son_N5.doc


	

	10. 
	Trương Thị Quỳnh Như
	1981
	
[image: image10.emf]Ly lich khoa hoc 

Như 2020.doc


	

	11. 
	Bùi Thi Hải Linh
	1986
	
[image: image11.emf]Bui Hai Linh_N5.doc


	

	12. 
	Trần Thị Hải Yến
	1986
	
[image: image12.emf]15. Tran Thị Hai Yen 

2020.doc


	

	13. 
	Nguyễn Như Hiển
	1953
	
[image: image13.emf]Nguyen Nhu 

Hien_N5.doc


	

	14. 
	Đinh Văn Nghiệp
	1981
	
[image: image14.emf]Dinh Van 

Nghiep_N5.doc


	

	15. 
	Ngô Kiên Trung
	1980
	
[image: image15.emf]ngokientrung_N5_

update 2020.docx


	

	16. 
	Dương Quốc Tuấn
	1978
	
[image: image16.emf]LyLichKhoaHocQuo

cTuan2020.doc


	

	17. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	1974
	
[image: image17.emf]LLKH- Mai 

Huong_2020.doc


	

	18. 
	Ngô Minh Đức
	1982
	
[image: image18.emf]lylichNgoMinhDuc 

2020.doc


	

	19. 
	Dương Hòa An
	1981
	
[image: image19.emf]Duong Hoa An.doc


	

	20. 
	Trương Tuấn Anh
	1977
	
[image: image20.emf]Truong Tuan Anh.doc


	

	21. 
	Ngô Đức Minh
	1960
	
[image: image21.emf]Ngo Duc Minh.pdf


	

	22. 
	Lê Tiên Phong
	1982
	
[image: image22.emf]Le Tien Phong.doc


	

	23. 
	Lê Hồng Thái
	1972
	
[image: image23.emf]Le Hong Thai.doc


	

	24. 
	Vũ Văn Thắng
	1978
	
[image: image24.emf]Vu Van Thang.doc


	

	25. 
	Nguyễn T. Thanh Thủy
	1978
	
[image: image25.emf]Nguyen Thi Thanh 

Thuy.doc


	

	26. 
	Nguyễn Hiền Trung
	1973
	
[image: image26.emf]Nguyen Hien 

Trung.doc


	

	27. 
	Đoàn Kim Tuấn
	1982
	
[image: image27.emf]Doan Kim Tuan.doc


	

	28. 
	Hà Thanh Tùng
	1986
	
[image: image28.emf]Ha Thanh Tung.doc


	

	29. 
	Nguyễn Duy Trường
	1985
	
[image: image29.emf]Nguyen Duy 

Truong.doc


	

	30. 
	Nguyễn Minh Cường
	1976
	
[image: image30.emf]Nguyen Minh 

Cuong.doc


	

	31. 
	Nguyễn Đức Tường
	1981
	
[image: image31.emf]Nguyen Duc 

Tuong.doc


	

	32. 
	Dương Hòa An
	1977
	
[image: image32.emf]Duong Hoa An.doc


	

	33. 
	Trương Tuấn Anh
	1960
	
[image: image33.emf]Truong Tuan Anh.doc


	

	34. 
	Ngô Đức Minh
	1982
	
[image: image34.emf]Ngo Duc Minh.pdf


	

	35. 
	Lê Tiên Phong
	1972
	
[image: image35.emf]Le Tien Phong.doc


	

	36. 
	Lê Hồng Thái
	1978
	
[image: image36.emf]Le Hong Thai.doc


	

	37. 
	Vũ Văn Thắng
	1978
	
[image: image37.emf]Vu Van Thang.doc


	

	38. 
	Nguyễn T. Thanh Thủy
	1973
	
[image: image38.emf]Nguyen Thi Thanh 

Thuy.doc


	

	39. 
	Vũ Ngọc Kiên
	1983
	
[image: image39.emf]Vu Ngoc Kien_N5.doc


	

	40. 
	Nguyễn Quốc Hiệu
	1967
	
[image: image40.emf]Nguyen Quoc 

Hieu_N5.doc


	

	41. 
	Cao Xuân Tuyển
	1971
	
[image: image41.emf]Cao Xuan 

Tuyen_N5.doc


	

	42. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	1968
	
[image: image42.emf]Nguyen Thi Thu 

Huong_N5.doc


	

	43. 
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	1972
	
[image: image43.emf]Nguyen Thi Ngoc 

Dung_N5.doc


	

	44. 
	Trần Thị Thanh Nga
	1981
	
[image: image44.emf]Tran Thi Thanh 

Nga_N5.doc


	

	45. 
	Vũ Xuân Tùng
	1984
	
[image: image45.emf]Vu Xuan 

Tung_N5.doc


	

	46. 
	Lại Khắc Lãi
	1956
	
[image: image46.emf]Lại Khắc Lãi_N5.pdf


	

	47. 
	Lê Thị Thu Hà
	1977
	
[image: image47.emf]LE THI THU 

HA_KTĐ_N5.doc


	

	48. 
	Đặng Danh Hoằng
	1977
	
[image: image48.emf]Đặng Danh 

Hoằng_N5.doc


	

	49. 
	Trần Thị Thanh Hải
	1980
	
[image: image49.emf]TRAN THI THANH 

HAI_KTĐ_N5.doc


	

	50. 
	Lê Thị Huyền Linh
	1981
	
[image: image50.emf]LE THI HUYEN 

LINH_KTĐ_N5.doc


	

	51. 
	Nguyễn Văn Huỳnh
	1981
	
[image: image51.emf]NGUYEN VAN 

HUYNH_KTĐ_N5.doc


	

	52. 
	Đặng Ngọc Trung
	1984
	
[image: image52.emf]DANG NGOC 

TRUNG_KTĐ_N5.doc


	

	53. 
	Dương Quốc Hưng
	1983
	
[image: image53.emf]DUONG QUOC 

HUNG_KTĐ_N5.doc


	

	54. 
	Trần Thị Thanh Thảo
	1984
	
[image: image54.emf]TRAN THI THANH 

THAO_KTĐ_N5.doc


	

	55. 
	Dương Quỳnh Nga
	1985
	
[image: image55.emf]DUONG QUYNH 

NGA_KTĐ_N5.doc


	

	56. 
	Ngô Thanh Hải
	1989
	
[image: image56.emf]NGO THANH 

HAI_KTĐ_N5.doc


	


* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Khối ngành II: Nghệ thuật

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên

- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 

- Khối ngành VI: Sức khỏe

- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 

** Gắn tệp đính kèm theo mẫu: Nguyen Van A_N1/ hoặc _N2…_/N7 ( Thể hiện Nguyễn Văn A thuộc khối ngành 1/hoặc  khối ngành 2 … /khối ngành 7)

	
	Thái Nguyên, ngày 10  tháng 6  năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

TS. Nguyễn Thị Mai Hương
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		[image: D:\OneDrive\Documents\Documents\biên bản BM TĐH\3 cong khai\Anh the BM TDH 2019\17. Do T Phuong Thao 091022156.JPG]1. Họ và tên:Đỗ Thị Phương Thảo        

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ

Khoa: Điện

2. Nam/ Nữ: Nữ

3. Năm sinh: 1988                                  

4. Nơi sinh: Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên

5. Nguyên quán: Việt Trì – Phú Thọ 

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Trung Thành 

Quận (Huyện): Phổ Yên 

Thành phố (Tỉnh):Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0978610898

Fax:...................................................... 

Email: dothiphuongthao88@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                     Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: Giảng viên                             Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0 Thời điểm hưởng:01/11/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/11/2015  Thâm niên trong ngạch: 5 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ   quan : Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện 

Điện thoại:  02803601178                           Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2011

		Tự động hóa

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

		2011

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2014

		Tự động hóa

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

		2014

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Kien Trung Ngo, Thi Phuong Chi Nguyen, Thi Phuong Thao Do, "Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production",

		Tác giả số 3

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG – IJEEE)

ISSN: 2348 - 8379.

		6-10

		January 2018



		2 

		Nguyen Thi Phuong Chi, Do Thi Phuong Thao, Tran Ngoc Anh, "Real-time Speed Control of Brushless DC Motor based on PID Controller" 

		Tác giả số 2

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE)

ISSN: 2348 - 8379.

		1-5

		May 2018.



		3

		Do Thi Phuong Thao, Ngo Kien Trung, " Designing the output feedback LQG controller applying for electrical drive system "

		Tác giả số 1

		International Journal of Electrical, Electronics  & Computer Science Engineering (IJEECSE),

ISSN: 

E-ISSN : 2348-2273 | P-ISSN : 2454-1222

		10 -15

		December, 2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở truyền động điện

		CSN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKTCN



		2 

		Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

		CSN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKTCN



		3

		Điều khiển logic và PLC

		CN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKTCN







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018
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(Họ tên và chữ ký)
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		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2000

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2003

		Nhà nước hỗ trợ



		Tiến sĩ 

		2008

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2013

		Nhà nước hỗ trợ



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2010

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học

		Đại học Thái Nguyên

		2010

		Nhà nước



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2006

		Viện Đại học mở Hà nội

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		Toefl – ITP 450

		2014

		Trung tâm IGG

		Nhà nước





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 10/2000 đến  5/2004

		Giảng viên 

		Bộ môn Đo lường và Điều khiển - Khoa Điện  - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 6/2004 đến 08/2008

		Giảng viên

		Bộ môn Kỹ thuật điện - Khoa Điện  - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 9/2008 đến nay

		Giảng viên, Trưởng bộ môn 

		Bộ môn Kỹ thuật điện - Khoa Điện  - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài tập Cơ sở Lý thuyết mạch Tập 2

		Khoa học và kỹ thuật Hà nội

		2017

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 1

		ĐH Thái nguyên

		2015

		Giáo trình



		2 

		Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 2

		ĐH Thái nguyên

		2017

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Research on Parabolic Trough Solar Collector System Control based on Hedge Algebra

		Nguyễn Hữu Công


Ngô Kiên Trung


Nguyễn Tiến Duy


Lê Thị Thu Hà

		The 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision ICARCV 7th - 11th, December Singapore

		

		2010



		2

		Điều khiển bám hệ tuyến tính không dừng khi có ràng buộc cả về độ lớn và tốc độ của tín hiệu điều khiển

		Nguyễn Doãn Phước 


Lê Thị Thu Hà 

		Internnational workshop on some selected problems in optimization and control theory

		

		2015



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Design of a fuzzy controller to adapt to the difficult object modeling

		Phạm Thị Bông 


Đặng Danh Hoằng


Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		73-76

		2007



		2

		Một hệ thống điều khiển dự báo dựa trên mô hình mờ Takagi - Sugeno của đối tượng

		Lại Khắc Lãi 


Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		15-20
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		Lại Khắc Lãi 
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		Tạp chí KH công nghệ  các trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

		31-35
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		Quality survey of Dynamic transmission system with backlash

		Lê Thị Thu Hà

Lãi Khắc Lãi 

Lê Thị Minh Nguyệt

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		124-130

		2009



		5

		A method to improve the performance of transmission gears with backlash 

		Lại Khắc Lãi, 


Lê Thị Thu Hà

		The fifth Vietnam Conference on Mechatronics VCM 

		134-137

		2010



		6

		Một phương pháp điều khiển thích nghi hệ truyền động qua bánh răng

		Lại Khắc Lãi


Lê Thị Thu Hà


Lê Thị Minh Nguyệt


Nông Lê Huy

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		163-168
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		7

		Nghiên cứu thực nghiệm điều khiển mờ áp dụng cho hệ truyền động bánh răng

		Lại Khắc Lãi

Lê Thị Thu Hà

		Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 - 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam

		759-763




		2011



		8

		Điều khiển bám thích nghi hệ phi tuyến bất định có để ý tới tạp nhiễu và ứng dụng vào điều khiển hệ truyền động qua bánh răng

		Lê Thị Thu Hà


Nguyễn Doãn Phước

		Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, tháng 12, Hà Nội, Việt Nam
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		9

		Điều khiển bám thích nghi bền vững cho hệ truyền động qua bánh răng

		Lê Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Doãn Phước

		Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, tháng 12, Hà Nội, Việt Nam

		Trang 25-31

		2012
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		Thiết kế bộ điều khiển bám thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến bất định và ứng dụng vào điều khiển hệ truyền động qua bánh răng

		Lê Thị Thu Hà

Nguyễn Doãn Phước

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng 

		Số 59, tháng 10 trang 1-6

		2012



		11

		Robust and adaptive tracking controller design for gearing transmission systems by using its third order model

		Nguyễn Doãn Phước


Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học 

		Số 91-2012, trang 12-17

		2012



		12

		Model reference adaptive controller design for gearing transmission systems

		Nguyễn Doãn Phước


Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học 

		Số 95-2013, trang 1-5

		2013



		13

		Thiết kế bộ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu cho hệ truyền động qua bánh răng

		Lê Thị Thu Hà


Trần Thị Thanh Thảo

		Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái nguyên

		Số 112-12/2- trang 63-68

		2013



		14

		Ổn định hóa hệ phi tuyến theo hướng phát hiện gốc 

		Lê Thị Thu Hà


Nguyễn Doãn Phước


Nguyễn Quang Hùng 

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		Số 04-2014, trang 19-24

		2014



		15

		Mô hình hóa hệ truyền động qua bánh răng

		Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái nguyên

		Số 118, trang 67-77

		2014



		16

		Điều khiển bám hệ truyền động bánh răng với bộ điều khiển dự báo có ràng buộc

		Lê Thị Thu Hà


Đỗ Thị Tú Anh

		Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Số 128 (14)

		2014



		17

		Điều khiển bám thích nghi bền vững hệ phi tuyến có thành phần bất định hàm không bị chặn

		Nguyễn Doãn Phước


Lê Thị Thu Hà

		Báo Khoa học công nghệ - Viện khoa học việt nam

		Số 2(31) - trang 9-17

		2015



		18

		Constrained output tracking control for time-varying bilinear systems via RHC with infinite prediction horizon

		Nguyễn Doãn Phước


Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí Tin học và điều khiển học

		Số 2(31) - trang 97-106

		2015



		19

		Một quy luật thay đổi ma trận trọng số trong hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định hệ thống TRMS dựa trên phương pháp quy hoạch động của Bellman

		Nguyễn Thị Mai Hương


Mai Trung Thái


Lê Thị Thu Hà


Lại Khắc Lãi

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Viêt Nam

		Tập 4 – Số 2

Trang 14-19

		2016



		20

		Thiết kế bộ điều khiển PID dự báo với cửa sổ dự báo vô hạn để điều khiển thích nghi hệ truyền động bánh răng

		Lê Thị Thu Hà

Nguyễn Doãn Phước

		Hội nghị toàn quốc lần thứ ba về Điều khiển và Tự động hóa VCCA - ISBN: 978-604-913-429-6.

		Trang 7-12

		2015



		21

		Một phiên bản GPC không sử dụng nghiệm phương trình Diophantine để điều khiển hệ có nhiễu đầu ra

		Lê Thị Thu Hà, Đặng Danh Hoằng và Nguyễn Doãn Phước 

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên 

		Tập 172 Số 12/1 Trang 15-20

		2017



		22

		Thiết kế bộ điều khiển thích nghi PID nhờ suy luận mờ và ứng dụng cho hệ truyền động qua bánh răng

		Lê Thị Thu Hà

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên

		Tập 176 Số 16 Trang 179-184

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Bàn thí nghiệm Cơ sở Lý thuyết mạch

		Được dùng làm thiết bị thí nghiệm cho SV khối ngành điện - 2016

		



		2 

		Bàn thí nghiệm PLC - Biến tần - Động cơ 3 pha

		Được dùng làm thiết bị thí nghiệm cho SV chuyên ngành kỹ thuật điện - 2018

		



		3

		Hệ thống thí nghiệm Bàn Cơ sở Lý thuyết mạch

		Được dùng làm thiết bị thí nghiệm cho SV khối ngành điện - 2018

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế và xây dựng chương trình giải mạch điện tuyến tính theo các phương pháp cơ bản trên máy tính

		Cơ sở

		2006

		2007

		Tốt

		Trường

		

		Trường ĐHKTCN



		2

		Nghiên cứu và ứng dụng điều khiển mờ để điều khiển nhiệt mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện Phả Lại

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2008

		2009

		Khá

		Trường

		

		Trường ĐHKTCN



		3

		Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ truyền động có khe hở

		Cấp Bộ

		2007

		2009

		Khá

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		4

		Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô hình để giải các bài toán mạch phi tuyến ở chế độ quá độ

		Cơ sở

		2010

		2011

		Khá

		Trường

		

		Trường ĐHKTCN



		5

		Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ thích nghi để nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

		Cơ sở

		2011

		2012

		Khá

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		6

		Xây dựng bàn thí nghiệm Cơ sở lý thuyết mạch điện thuộc modul thí nghiệm Kỹ thuật điện.

		Cơ sở

		2015

		2016

		

		Nhà trường

		

		



		7

		Sử dụng kỹ thuật điều khiển dự báo để cải thiện chất lượng bộ điều khiển PId cho bài toán điều khiển bám bền vững giá trị đặt của các hệ truyền động.

		Đại học

		2016

		2017

		

		Nhà trường

		

		



		8

		Xây dựng hệ thống thí nghiệm Cơ sở lý thuyết mạch điện thuộc modul thí nghiệm Kỹ thuật điện.

		Cơ sở

		2018

		2019

		

		Nhà trường

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 02

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Sử dụng kỹ thuật điều khiển dự báo để cải thiện chất lượng bộ điều khiển PID và ứng dụng cho hệ truyền động bánh răng

		Đặng Tuấn Nam 2016-2017

		Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái nguyên



		2 

		Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cảnh báo cho lái xe ô tô

		Hà Thanh Cảnh 2017-2018

		



		3

		Thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi nhờ suy luận mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hở

		Nguyễn Thị Kiểu Trang 2018-2019

		Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ quốc phòng





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Toán chuyên ngành

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2002



		2 

		Cơ sở lý thuyết mạch 1

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2004



		3 

		Cơ sở lý thuyết mạch 2

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2005



		4

		Lý thuyết mạch và tín hiệu 1

		CSN

		Khối ngành điện tử

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2005



		5

		Lý thuyết mạch và tín hiệu 2

		CSN

		Khối ngành điện tử

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2006



		6

		Kỹ thuật điện đại cương

		CS

		Khối ngành không chuyên điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2002



		7

		Điện dân dụng

		CS

		Chuyên ngành Kỹ thuật điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2013





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Thái Lan

		Công tác học hỏi kinh nghiệm

		

		2012

		

		Nhà nước

		Thái Lan





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

		Giáo dục học đại học

		Tháng 11/2000

		2000

		

		Nhà nước

		



		2

		Đại học KTCN Thái Nguyên

		Phương pháp giảng dạy mới

		Tháng 3/2008

		2008

		

		Nhà nước

		



		3

		Đại học Thái Nguyên

		Chương trình khảo thí và đảm bảo chất lượng

		Tháng 10/2008

		2008

		

		Nhà nước

		



		4

		Đại học KTCN Thái Nguyên

		Đảm bảo chất lượng giáo dục

		2009

		2009

		

		Nhà nước

		



		5

		Đại học Thái Nguyên

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học

		Tháng 12/2010

		2010

		

		Nhà nước

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 5  tháng 11  năm 2018

NGƯỜI KHAI


Lê Thị Thu Hà
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		2006

		TC



		Bằng 2 

		2013

		Ngôn ngữ Anh

		Viện Đại học Mở Hà Nội

		2013

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		2015

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		2015

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Đại học

		2013

		Viện Đại học Mở Hà Nội

		TC



		2

		Anh

		TOEFL ITP 510

		2014

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 09/2006 - nay

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố 



		1 

		Applying order reduction model algorithm for balancing control problems of two-wheeled mobile robot

		Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du

		Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2013 8th IEEE Conference on, 19-21 June 2013

		1302 - 1307

		2013



		2 

		Researching model order reduction based on Schur analysis

		Cong Nguyen Huu, Kien Vu Ngoc, Du Dao Huy, Thanh Bui Trung

		Cybernetics and Intelligent Systems (CIS), IEEE Conference on , 12-15 Nov. 2013

		60 – 65




		2013



		3

		Model reduction based on triangle realization with pole retention

		Cong Huu Nguyen, Kien Ngoc Vu, Hai Trung Do  

		Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, No. 44

		2187-2196

		2015



		4

		Designing the Controller Based On the Approach of Hedge Algebras and Application for Temperaturecontrol Problem of Slab

		Kien Vu Ngoc, Cong Huu Nguyen, Duy Nguyen Tien

		American Journal of Engineering Research (AJER), Volume-7, Issue-6

		182-189

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Nghiên cứu thuật toán giảm bậc theo phương pháp cân bằng

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du

		Hội nghị toàn quốc lần thứ III về Ứng dụng Toán học

		

		2010



		2

		Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng

		Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Vũ Văn Đam, Nguyễn Cường

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên

		97-102

		2010



		3

		Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình bằng phương pháp cân bằng

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 80.

		34-39

		2011



		4

		Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du

		Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về điều khiển và tự động hóa VCCA-2011

		

		2011



		5

		Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bài toán điều khiển cân bằng robot di động hai bánh

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du

		Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về cơ điện tử VCM-2012

		

		2012



		6

		Research to Improve the Model Order Reduction Algorithm

		Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 97

		1-7

		2013



		7

		Model reduction in Schur basis with pole retention

		Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du, Nguyễn Hữu Công

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 127, số 13

		101– 106

		2014



		8

		Giảm bậc mô hình dựa trên phân tích Schur cho bài toán điều khiển robot hai bánh tự cân bằng

		Bùi Trung Thành, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Hữu Công

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (ISSN 2354-0575)

		16-21

		2014



		9

		Ứng dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển robot hai bánh

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải, Bùi Mạnh Cường

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 132, số 2

		95 – 103

		2015



		10

		Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên

		Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015

		61-69

		2015



		11

		Một ứng dụng của thuật toán chặt cân bằng dựa trên phép ánh xạ liên tục – rời rạc

		Vũ Ngọc Kiên

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 132, số 2

		241-247

		2016



		12

		Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên

		Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 178-180, tháng 1-2/2016

		68-70

		2016



		13

		Thiết kế và điều khiển Robot xe đạp tự cân bằng

		Vũ Ngọc Kiên

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 162, số 02

		139-145

		2017



		14

		Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát chu trình nhiệt của lò điện trở

		Đặng Thanh Thủy, Cao Thị Mai Phương, Vũ Ngọc Kiên

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 166, số 06

		3-7

		2017



		15

		Một số phương pháp giảm bậc cho hệ không ổn định dựa theo thuật toán chặt cân bằng

		Vũ Ngọc Kiên

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 176, số 16

		191-197

		2017



		16

		Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 181, số 05

		91-97

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển

		Đại học

		2013

		2016

		Khá

		x

		

		



		2

		Xây dựng hệ thống bàn thí nghiệm máy biến áp và động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc

		Trường

		2018

		2018

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Thiết kế và chế tạo mô hình phương tiện giao thông hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển tiến tiến

		Đại học Thái Nguyên

		2014

		2016

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Khí cụ điện

		CSN

		Điện – Điện tử

		2006



		2 

		Vật liệu điện

		CSN

		Điện – Điện tử

		2009



		3

		Vật liệu – Khí cụ điện

		CSN

		Điện – Điện tử

		2009



		4

		Tự động hóa điều khiển thiết bị điện

		CN

		Điện – Điện tử

		2014



		5

		Thiết kế khí cụ điện

		CN

		Điện – Điện tử

		2014



		6

		Điều khiển động cơ

		CN

		Điện – Điện tử

		2014





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Vũ Ngọc Kiên
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Cao Xuân Tuyển                                         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1971                                                            4. Nơi sinh: Thạch Thành, Thanh hóa



		5. Nguyên quán: Quang Lộc, Hậu lộc, Thanh hóa



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) :  Phường Hoàng Văn Thụ 


Quận (Huyện): Thành phố Thái nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912512068

Fax:...................................................... 


Email: tuyenkdmd@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh                                                            Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính                         Mã số ngạch: 15.110



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,74                  Thời điểm hưởng: 01/01/2011



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:. 20/6/1995            Thâm niên trong ngạch: 20 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2011     Nơi công nhận: Bộ GD&DT Việt Nam

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp -  Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Điện, Bộ môn Thiết Bị Điện

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1995

		Kỹ thuật

		ĐH KTCN TN

		1995

		Nhà nước



		Bằng 2 

		2000

		Công nghệ thông tin

		ĐHBKHN

		2000

		Nhà nước



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ/ CK1, CK2 

		2001

		Tự động hóa

		ĐHKTCNTN

		2001

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		2008

		Tự động hóa

		ĐHBKHN

		2008

		Nhà nước



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2004

		

		Viện quản lý giáo dục

		2004

		



		... 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		520 TOEFL ITP

		2014

		RMIT, CLEVERLAND

		Tự túc và hỗ trợ của ĐHKTCN



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1995 đến 2002

		Giáo viên

		Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 2002 đến 2009

		Phó bộ môn Thiết bị điện

		Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		2009 đến 2011

		Trưởng phòng

		Viện NCPT công nghệ cao về KTCN



		Từ 2011 đến nay

		Giáo viên

		Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí 

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí 

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trong điều khiển vector động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu gắn trên bề măti rotor

		02

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 2(26).



		69-75

		2003



		2

		Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió. 



		01

		The 6th Vietnam Conference on Automation (6th VICA),

		545 – 550

		2005






		3

		Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping

		01

		Tự động hoá ngày nay, chuyên san tháng 12-2006, 

		3-12

		2006



		4

		Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió

		01

		Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, (59)

		39-44

		2007



		5

		Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping

		01

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 




		15-120

		2007



		6

		USING THE PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER IN POSITION CONTROL OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS LINEAR MOTOR WITH HYSTERESIS CUURRENT CONTROLLERS



		01

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 139, số 09

		169-173

		2015



		7

		DESIGN, FABRICATION WIRE CONNECTION GROUP INSPECTION EQUIPMENT OF THREE PHASE TRANSFORMERS BASED ON POLARITY METHOD



		01

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		189-192

		2015



		8

		Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra tổ nối dây của máy biến áp bap ha trên cơ sở phương pháp sử dụng hai vôn kế

		01

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		151(06): 193 - 197

		2016



		9

		Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ làm việc dòng liên tục và gián đoạn máy biến áp đối với bộ nguồn chuyến mạch cao tần

		01

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		155(10): 79 - 84

		2016



		10

		Áp dụng phương pháp điều khiển Backstepping và bộ điều khiển PID mờ để điều khiển vị trí động cơ chạy thẳng (tuyến tính) xoay chiều bap ha kích thích nam châm vĩnh cửu

		

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		178(02): 55 - 60

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		øng dông hÖ vi xö lý ®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o r¬ le hîp bé kü thuËt sè,




		ĐÒ tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé, m· sè: B2003-01-28.

		2003

		2005

		Khá

		Nhà nước

		

		



		2

		Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Vi Xử Lý 

		Cấp trường

		2005

		2005

		Khá

		Nhà nước

		

		



		3

		Áp dụng phương pháp backstepping điều khiển máy dị bộ nguồn kép trong hệ thống máy phát điện sức gió

		Cấp trường

		2006

		2006

		Khá

		Nhà nước

		

		



		4

		N©ng cao chÊt l­îng ®iÒu khiÓn hÖ thèng ph¸t ®iÖn ch¹y søc giã sö dông m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé rotor d©y quÊn trªn c¬ së thiÕt kÕ tæng hîp c¸c bé ®iÒu khiÓn theo ph­¬ng ph¸p phi tuyÕn

		ĐÒ tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé, m· sè: B2007-TN02-03

		2007

		2009

		

		Nhà nước

		

		



		5

		Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Máy Điện 2

		Cấp trường

		2008

		2008

		Khá

		Nhà nước

		

		



		6

		Xây dựng phần mềm tính toán thiết kế tối ưu máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc cho các hệ thống phát điện sức gió công suất nhỏ.




		Cấp Viện Mã số: VCNC-2010-06



		2010

		2010

		Khá

		Nhà nước

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN
 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Vi xử lý, vi điều khiển

		CS

		Tự động hoá, Hệ thống điện, Kỹ thuật điện tử, Đo lườngđiều khiển, SPKT

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		2

		Máy Điện

		CS

		Tự động hoá, Hệ thống điện, Kỹ thuật điện tử, Đo lườngđiều khiển, SPKT

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		3

		Khí cụ điện

		CS

		Tự động hoá, Hệ thống điện, Kỹ thuật điện tử, Đo lườngđiều khiển, SPKT

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Cộng hòa liên bang Đức

		Thí nghiệm phục vụ cho nghiên cứu sinh

		Từ 19/6 đến 19/8

		2006

		

		

		Tự túc



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 11 tháng 06  năm 2020 


NGƯỜI KHAI


(ký tên)


 Cao Xuân Tuyển
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung.   2. Nam/ Nữ: Nữ.



		3. Năm sinh: 1972.  4. Nơi sinh: Thái Nguyên.



		5. Nguyên quán: Hoằng Đạt – Hoằng Hóa – Thanh Hóa. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Phú Xá.


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0949786888

Fax:...................................................... 


Email: ngocdungtbd@tnut.edu.vn.



		7. Dân tộc: Kinh.  Tôn giáo: Không.



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính. Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,08.  Thời điểm hưởng:   03/2017. 



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 20/06/1995.  Thâm niên trong ngạch: 23 năm 



		12ª. Chức danh:  

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận: 2011.  Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :…................................................. 


12.3. Giáo Sư Năm phong :…................................ Nơi phong :…................................................. 



		12b. Danh hiệu được phong tặng : 


Tên danh hiệu :…........................................................ Năm phong tặng :…...................................


Tên danh hiệu :….........................................................Năm phongtặng :….................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại : 


Tên cơ quan : Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái nguyên.

Bộ môn: Thiết bị điện.


Trung tâm


Khoa: Điện 


Điện thoại: ..............................................  Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1995

		Tự động hóa

		ĐHKTCNTN

		1995

		TC



		Bằng 2 

		2006

		Tiếng Anh

		Viện ĐH Mở HN

		2006

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2001

		Tự động hóa

		ĐHKTCNTN

		2001

		TC + NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		CC bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghễ nghiệp

		2018

		

		Học viện quản lý giáo dục

		2018

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2006

		Viện ĐH Mở Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 06/1995 đến 09/1997

		Giáo viên trung học – Trung tâm thực nghiệm 

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 09/1997 đến 12/1998

		Cán bộ văn phòng đoàn, UVBCH Đoàn trường

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 01/1999 đến 03/2002

		Giáo viên phòng thí nghiệm khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 03/2002 đến 10/2005

		Giảng viên Bộ môn Thiết bị điện, Tổ trưởng Công đoàn bộ môn -  Khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN



		Từ 10/2005 đến 11/2007

		Giảng viên Bộ môn Thiết bị điện, UVBCH Công đoàn khoa, tổ trưởng Công đoàn bộ môn, - Khoa Điện

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 11/2007 đến 07/2009

		Giảng viên Bộ môn Thiết bị điện, UVBCH Công đoàn trường, Phó chủ tịch Công đoàn khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 07/2009 đến 12/2010

		Giảng viên Bộ môn Thiết bị điện, UVBCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 12/2010 đến 03/2011

		Giảng viên Bộ môn Thiết bị điện, UVBCH Công đoàn trường, P.Trưởng ban nữ công trường, Chủ tịch Công đoàn khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 03/2011 đến 11/2011

		Giảng viên chính Bộ môn Thiết bị điện, UVBCH Công đoàn trường,  P.Trưởng ban nữ công trường, Chủ tịch Công đoàn khoa Điện

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 11/2011 đến 10/2012

		Giảng viên chính, P.Trưởng phòng TN Điện – Điện tử, UVBCH Công đoàn trường, P.Trưởng ban nữ công trường, P.Bí thư chi bộ Trung tâm thí nghiệm 

		Trường ĐHKTCN.



		Từ 10/2012 đến 05/2015

		Giảng viên chính, P.Trưởng phòng TN Điện – Điện tử Trung tâm thí nghiệm

		Trường ĐHKTCN



		Từ 05/2015 đến 01/2018

		Giảng viên chính, Bộ môn Thiết bị điện – Khoa Điên 

		Trường ĐHKTCN



		Từ 01/2018 đến nay

		Giảng viên chính, Bộ môn Thiết bị điện – Khoa Điên, Phó Chủ tịch Công đoàn khoa Điện

		Trường ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Vật liệu điện

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 15  tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG   2. Nam/ Nữ: Nữ.



		3. Năm sinh: 12/11/1968.    4. Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tích Lương 


Quận (Huyện)

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912804729

Fax:...................................................... 


Email: thuhuongtbd@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính.  Mã số ngạch: V07.01.02 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,08.  Thời điểm hưởng: 01/03/2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 12/1996. Thâm niên trong ngạch: 22 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận: 2011.  Nơi công nhận: Bộ Nội vụ

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Bộ môn Thiết bị điện, khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: khoa Điện 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định học

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1986-1991

		Tự động hóa xí nghiệp

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. 


Việt Nam

		1991

		NN



		Bằng 2 

		2003-2006

		Tiếng Anh

		Viện Đại học mở Hà Nội. Việt Nam

		2006

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1998-2001

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. 


Việt Nam

		2001

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Nga Văn

		A

		1991

		Phân viện Puskin Hà Nội. Việt Nam

		TC



		2

		Anh văn

		Đại học

		2006

		Viện Đại học mở Hà Nội. Việt Nam

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		15/12/1992 – 15/12/1996

		Kỹ sư điện

		Nhà máy Luyện Gang, Công ty Gang thép Thái Nguyên



		16/12/1996 – 06/01/2010

		Giảng viên

		Khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		07/01/2010 – 30/02/2011

		Phó trưởng bộ môn

		Khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên 



		01/03/2011 – 28/08/2012

		Phó trưởng bộ môn, Giảng viên chính

		Khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		29/08/2012 – 09/2017

		Phó trưởng bộ môn, GVC, UVBTV công đoàn trường, phó trưởng ban nữ công trường, Chủ tịch công đoàn khoa Điện

		Khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		01/10/2017 – 12/2017

		GVC, UVBTV công đoàn trường, phó trưởng ban nữ công trường, Chủ tịch công đoàn khoa Điện

		Khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		12/2017 – 11/2018

		Giảng viên chính

		Khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Máy điện1

		Trường

		2006

		2006

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Máy điện

		CSN

		Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2 

		Vật liệu điện

		CS

		Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		3 

		Thiết kế Máy điện

		CN

		Kỹ thuật điện

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		4 

		Đồ án Máy điện

		CN

		Kỹ thuật điện

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		5 

		Đồ án Tốt nghiệp

		CN

		Kỹ thuật điện

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Georgia Gwinnett College -USA

		Học tiếng Anh

		21/02 - 25/05

		2016

		

		x

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Học viện quản lý giáo dục -  Hà Nội, Việt Nam

		Giáo dục Đại học

		10 – 11

		2011

		

		x

		



		2 

		Học viện quản lý giáo dục -  Hà Nội, Việt Nam

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GDĐH

		09 – 12

		2010

		

		x

		



		3 

		Học viện quản lý giáo dục -  Hà Nội, Việt Nam

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp khoa, phòng trường Đại học, Cao đẳng

		15/11/2015 – 27/01/2016

		2015 - 2016

		

		x

		



		4 

		Học viện quản lý giáo dục -  Hà Nội, Việt Nam

		Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

		02/06 - 28/06

		2018

		

		

		x



		5

		IIG – Việt Nam

		Toefl ITP

		10/03/2014

		2014

		

		

		x





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 06  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Thu Hường
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1981 .4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: La Sơn – Bình Lục – Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú xá. 


Quận (Huyện) :Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912481660

Fax:...................................................... 


Email:thanhngadhktcn@gmail.com



		7. Dân tộc : Kinh.Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    v                                           Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33. Thời điểm hưởng: từ ngày 1 tháng 1 năm 2016    



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2007. Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết bị điện – Khoa Điện

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Điện khí hóa xí nghiệp công nghiệp

		ĐHKTCN

		2005

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Tự động hoá

		ĐHKTCNTN

		2009

		NT+TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		TOEFL

		493

		2014

		ĐHKTCNTN

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2005-nay 

		Giảng viên

		ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI NÂNG CAO CHẤT ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG KHÔNG TIẾP XÚC SỬ DỤNG BỘ TREO TỪ TÍNH  

		Nguyễn Như Hiển, Trần Thị Thanh Nga

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2009



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Kỹ thuật vi xử lý

		CSN

		Điện- Điện tử

		2006



		2

		Kỹ thuật lập trình

		CSN

		Điện- Điện tử

		2006



		3 

		Máy điện 

		CSN

		Điện- Điện tử

		2009



		4 

		Thiết bị chiếu sáng

		CSN

		Điện- Điện tử

		2014





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  11 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Thị Thanh Nga
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Vũ Xuân Tùng.   2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1984.  4. Nơi sinh: Thái Nguyên.



		5. Nguyên quán: Xuân An – Xuân Trường – Nam Định 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Phan Đình Phùng

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0985501384

Fax:...................................................... 


Email: vutung.me@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh.  Tôn giáo: Không.



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên. Mã số ngạch: 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0.  Thời điểm hưởng:   6/2017. 



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/06/2014.  Thâm niên trong ngạch: 4 năm 



		12ª. Chức danh:  

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận:   .  Nơi công nhận:  

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :…................................................. 


12.3. Giáo Sư Năm phong :…................................ Nơi phong :…................................................. 



		12b. Danh hiệu được phong tặng : 


Tên danh hiệu :…........................................................ Năm phong tặng :…...................................


Tên danh hiệu :….........................................................Năm phongtặng :….................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại : 


Tên cơ quan : Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái nguyên.

Bộ môn: Thiết bị điện.


Trung tâm


Khoa: Điện 


Điện thoại: ..............................................  Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Kỹ thuật điện

		ĐHBKHN

		2009

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kỹ thuật điện

		ĐHBKHN

		2011

		TC 



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl

		500

		2015

		IIG Viet Nam

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 02/2012 đến nay

		Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện – Khoa Điên

		Trường ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Vũ Xuân Tùng
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Hiệu

2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1967                 4. Nơi sinh: TT Chợ chu – Định hóa – Thái nguyên



		5. Nguyên quán: Hoằng thái – Hằng hóa – Thanh hóa



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phan Đình Phùng 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912 660 660

Fax:...................................................... 


Email: nguyenquochieu-tbd@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Tày                          Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên       x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính                                  Mã số ngạch: 15110



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,76  Thời điểm hưởng: Tháng 10/2015



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/1/1990        Thâm niên trong ngạch: 29 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :...2004.... Nơi công nhận:. Bộ Giáo dục và Đào tạo 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:....... Bằng khen cấp Bộ         Năm phong tặng:... 2003...................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết bị điện – Khoa Điện 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1988

		Điện khí hóa XNCN

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		1988

		NN



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1998

		Tự động hóa

		Đại học Bách Khoa Hà nội

		1998

		NT



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2005

		Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn 

		Trường 


CBQL-GD&ĐT

		2005

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Nga

		B

		1992

		ĐHSP- VIỆT BẮC

		NT



		2

		Anh

		TOEFL ITP 463

		2014

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		NT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		6/1988 – 2/1990

		Giáo viên khoa Trung học 

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		3/1990 – 9/1992

		Giảng viên, khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN- TN



		10/1992 – 9/1994

		Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn Khoa Điện

		Trường ĐHKTCN- TN



		10/1994 -5/ 2001 

		Giảng viên, khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN- TN



		6/2001 – 5/2002

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Thiết bị điện – khoa Điện

		Trường ĐHKTCN- TN





		6/2002 – 2004

		Giảng viên, Trưởng bộ môn Thiết bị điện – khoa Điện

		Trường ĐHKTCN- TN



		2004 – 10/2017

		Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Thiết bị điện -  Khoa Điện 

		Trường ĐHKTCN- TN



		11/2017 - nay

		Giảng viên chính, Phó trưởng bộ môn Thiết bị điện -  Khoa Điện

		Trường ĐHKTCN- TN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu động cơ bước, ứng dụng trong giảng dạy môn học máy điện

		Trường

		2005

		2005

		Tốt

		NT

		

		



		2

		Nghiên cứu động cơ một chiều không chổi than (BLDC) – ứng dụng trong giảng dạy môn học máy điện

		Trường

		2007

		2007

		Tốt

		NT

		

		



		3

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính cho môn học Khí cụ điện

		Trường

		2009

		2009

		Khá

		NT

		

		



		4

		Thiết kế mô đun thí nghiệm rơ le bán dẫn và kỹ thuật số cho môn học Khí cụ điện

		Trường

		2014

		2014

		Khá

		NT

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..50...... 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Máy điện

		CSN

		Kỹ thuật điện, Tự động hóa

		Khoa điện



		2 

		Khí cụ điện

		CSN

		Kỹ thuật điện, Tự động hóa

		Khoa điện



		3

		Vật liệu điện

		CSN

		Kỹ thuật điện, Tự động hóa

		Khoa điện



		4

		Thiết bị điện

		CSN

		Kỹ thuật điện tử - viễn thông

		Khoa điện tử



		5

		Thiết bị điện nhiệt

		CN

		Thiết bị điện

		Khoa điện





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11  tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Quốc Hiệu
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đặng Ngọc Trung

Ngày sinh: 27/10/1984

Giới tính:  Nam

[image: image1.png]



Nơi ở hiện nay: 82, Nguyễn Bính, Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Tân Thịnh, Huyện Nam Trực, Nam Định, Việt Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 2002 

 2007 

Việt Nam

Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Kỹ sư

Khá

 2009 

 2011 

Việt Nam

Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Thạc sỹ

Khá

 2010 

 2012 

Việt Nam

Viện đại học mở Hà Nội

Cử nhân

Trung bình khá

 2014 

 2018 

Việt Nam

Đại học KTCN - ĐHTN

Tiến sỹ

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Trang 1/4

Sơ cấp

 2007 

Tiếng Anh (Dịch: Trung Bình; Đọc: Khá; Giao tiếp: Kém; Nghe: Trung Bình; Nói: Kém; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PGS.TS.Lại Khắc Lãi, Đặng Ngọc Trung

1

.

Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên 10 (2011) 213

Đặng Ngọc Trung

2

.

Điều khiển thích nghi có phối hợp luật hiệu chỉnh bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hệ thống

Khoa học & công nghệ - ĐH Thái Nguyên 12 (2011) 175

Đặng Ngọc Trung

3

.

Nghiên cứu động lực học và điều khiển cho hệ thống Teleoperation

Khoa học & công nghệ - ĐH Thái Nguyên 4 (2013) 121

Đặng Ngọc Trung

4

.

Một phương pháp điều khiển vị trí và lực tương tác với môi trường trong hệ Teleoperation

Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên 6 (2014) 171

Lê Thị HUyền Linh, Đặng Ngọc Trung

5

.

Ứng dụng nhận dạng nhiễu trên cơ sở mạng rron cho bình phản ứng khuấy trộn liên tục

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên 8 (2014) 137

Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải

6

.

Một phương pháp điều khiển Robot dưới tác động của nhiễu bên ngoài

Chuyên san KT Điều khiển & Tự động hóa, 14 (2015) 15

Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải, Đỗ Đức Nam

7

.

Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi bền vững cho hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số

Chuyên san điều khiển &Tự động hóa 16 (2016) 69

Đặng Ngọc Trung, Đỗ Đức Nam

8

.

Chiến lược điều khiển Robot chịu ảnh hưởng của nhiễu bất định và các thành phần không mô hình hóa được dựa trên phương pháp tính momen kết hợp nhận dạng và bù trừ nhiễu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 10 (2016) 209

Đặng Ngọc Trung

9

.

Phân tích những đặc thù và đề xuất hướng nghiên cứu khi tổng hợp bộ điều khiển hệ Teleoperation SMSS

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 14 (2016) 187

Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải

10

.

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/4

Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số

Chuyên san điều khiển & Tự động hóa 19 (2017) 24

Đặng Ngọc Trung, Lê Thị Huyền Linh

11

.

Một phương pháp điều khiển cho hệ phi tuyến dựa trên cơ sở đánh giá nhiễu thành phần bất định bằng mạng neural RBF

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2018) 85-90

Dang Ngoc Trung

12

.

Phương pháp cải tiến Panel điều khiển đóng cắt từ xa đa thiết bị điện trong nhà thông minh ứng dụng sóng RF và Wifi.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2018) 21-26

Dang Ngoc Trung, Le Thi Huyen Linh

13

.

A Control Method for Nonlinear Systems Using Combined Sliding Mode Control and RBF Neural Network

SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)  -Volume 5 Issue 6  -June 2018  (2018) 11-15

Dang Ngoc Trung, Nguyen Xuan Thuan

14

.

A Control Method for SMMS Teleoperation System with Affection of Disturbance

SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)  -Volume 5 Issue 6  -June 2018  (2018) 1-8

Dang Ngoc Trung, Dao Phuong Nam, Do Trung Hai

15

.

Nonlinear Design of Adaptive Controllers for Bilateral Teleoperation Systems with Variable Time Delays

ICERA 2019, Springer  (2019) 91

Dang Ngoc Trung, Le Thi Huyen Linh

16

.

An Improvement of Remote Control Panel for Numerous Electrical Devices in Smart Homes Using RF and Wifi

International Journal of Online and Biomedical Engineering  (2019) 127 - 133

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

giáo trinh kỹ thuật điện

 2018 

1

Đại học Thái Nguyên

Đồng tác giả Chủ biên

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Ứng dụng Bộ điều khiển mờ thích nghi điều khiển Lò điện trở của thiết bị gia nhiệt tại trung tâm thí nghiệm Điện – Điện tử Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

1/2008

 12 

Chủ trì

Ngiên cứu và ứng dụng giải thuật di truyền để giải bài toán tối ưu trong công nghiệp.

1/2009

 12 

Chủ trì

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Trang 3/4

Xây dựng bộ điều khiển mờ thích nghi có sử dụng luật hiệu chỉnh bổ sung điều khiển các đối tượng chịu ảnh hưởng của nhiễu

1/2010

 12 

Chủ trì

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đặng Ngọc Trung

Trang 4/4
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: TRẦN THỊ THANH THẢO                   2. Nam/ Nữ: Nữ.



		3. Năm sinh: 25/12/1984                                              4. Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên.



		5. Nguyên quán: .Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên.



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tổ 18, khu đô thị Hồ xương rồng, TP Thái Nguyên.

Quận (Huyện): TP Thái Nguyên. (Tỉnh): Thái Nguyên.


Điện thoại: NR (02083) 844420.       Mobile: 0966182992.

Fax:...................................................... 


Email:Thaocsktd.469@gmail.com.



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không.



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: A1                                                Mã số ngạch: V.07.01.02                       



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,4.                 Thời điểm hưởng: 01/02/2020. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/04/2009. Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :2020. Nơi công nhận: trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ Thuật Điện, khoa Điện.

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2008

		Kỹ sư Tự động hóa

		Trường ĐH KTCN TN

		         2008

		NN



		Bằng 2 

		      2010

		Ngoại Ngữ (Tiếng anh)

		Trường ĐH Sư phạm TN

		         2010

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Thạc sĩ Tự động hóa

		Trường ĐH KTCN TN

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2010

		Trường Đại học Sư phạm

		TC



		2

		Tiếng anh

		Chứng chỉ TOEFL ITP -510

		2014

		IIG

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008-2020

		Giảng viên bộ môn Kỹ thuật Điện, khoa Điện, trường ĐH KTCN TN.

		Trường ĐH KTCN Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Giáo trình Kỹ thuật Điện đại cương

		NXB đại học Thái Nguyên

		2018

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Three-Phase Grid Connected Solar System With Svm Algorithm.

		2

		International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)

		(Vol.8, Issue 11 (Part -II) Nov 2018, pp 42-48)

		16-30/11/2018



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 





		1 

		   Thiết kế bộ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu cho hệ truyền động qua bánh răng

		2

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

		63

		2013



		2 

		  Output tracking control linear time varying systems (ltv) in presence of both input module and input speed constraints.

		2

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

		

		2016



		3

		Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ấn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hòa tan.

		2

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

		123

		2018



		4

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu theo công thức toán học của Job van Amerongen

		Cơ sở

		2008

		2009

		Khá

		X

		

		



		2

		Xây dựng mô hình mạch điện tử hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu theo công thức toán học của Job van Amerongen

		Cơ sở

		2010

		2011

		Khá

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 20

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở Lý thuyết mạch điện 1

		CSN

		Tự động hóa, Kỹ thuật điện, thiết bị điện…(chuyên điện)

		Trường đại học KTCN TN/2013



		2 

		Kỹ thuật điện đại cương

		CSN

		Không chuyên điện

		Trường đại học KTCN TN/2008



		3

		Trang bị điện và ĐK Thiết bị điện lạnh

		CN

		Kỹ thuật Điện

		Trường đại học KTCN TN/2019





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Thị Thanh Thảo
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: DƯƠNG QUỲNH NGA       2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 20/11/1985                              4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tổ 5 – Phường Tích Lương – Thành phố Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tích Lương 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977866253

Email: binhminh11@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                 Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33      Thời điểm hưởng: 01/10/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/7/2010     Thâm niên trong ngạch: 9 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Khoa: Khoa Điện – Bộ môn Kỹ thuật điện







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Kỹ sư Tự động hóa

		Trường ĐHKTCN

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Tự động hóa

		Trường ĐHKTCN

		2013

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 517

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/12/2009 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện – Trường Đại học KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kỹ thuật điện 

		Đại học Thái Nguyên

		2018

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Thiết kế điều khiển hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời hòa lưới điện 22kV

		Dương Quỳnh Nga

		HNKH khoa Điện

		

		2014



		2

		Mô hình hóa hệ truyền động bánh răng 

		Lê Thị Thu Hà, Dương Quỳnh Nga

		HNKH khoa Điện

		

		2014



		3

		Nghiên cứu quá trình điều khiển tần số trong lò trung tần nấu thép sử dụng PLC và biến tần của hãng Siemens

		Dương Quỳnh Nga

		HNKH khoa Điện

		

		2015



		4

		Tổng quan về mức độ giảm thiểu tổn hao trong hệ thống lạnh

		Dương Quỳnh Nga

		HNKH khoa Điện

		

		2015



		5

		Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống điện năng lượng mặt trời có dạng điện áp SIN chuẩn đầu ra

		Dương Quỳnh Nga

		HNKH khoa Điện

		

		2015



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu quá trình điều khiển tần số trong lò trung tần nấu thép sử dụng PLC và biến tần của hang Siemens

		Cơ sở

		2011

		2011

		Đạt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật điện đại cương

		CS

		Khối ngành không chuyên Điện 

		Trường ĐHKTCN/3 năm



		2 

		Cơ sở Lý thuyết trường điện từ

		CSN

		Khối ngành chuyên điện

		Trường ĐHKTCN/3 năm





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

		Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

		

		2012

		

		

		x



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  5   tháng  11   năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

DƯƠNG QUỲNH NGA
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGÔ THANH HẢI                                2. Nam/ Nữ:  Nam



		3. Năm sinh: 03 – 09 – 1989                                        4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán:  Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã):  Trung Thành

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: 0985 016 002

Fax:...................................................... 


Email: ngothanhhaicntn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                          Cán bộ hành chinh   



		9. Ngạch công chức: bậc 2                               Mã số ngạch: 15.111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67     Thời điểm hưởng: 12/2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: BM Kỹ thuật Điện, Khoa Điện

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2013

		Tự động hóa

		ĐH Bách khoa Tomsk

		2013

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2017

		Tự động hóa

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

		2017

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Nga

		Thông thạo

		2013

		ĐH bách khoa Tomsk

		Nhà nước



		2

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP 520

		2014

		IIG

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2014 đến năm 2018

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		





		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kỹ thuật điện đại  cương

		Đại học thái nguyên

		2018

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 06  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













        Ngô Thanh Hải
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		1. Họ và tên:  Dương Quốc Hưng     2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1983                              4. Nơi sinh: Thái Nguyên 
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Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0984505937

Fax:...................................................... 


Email: quochungkd@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng Viên                    Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33         Thời điểm hưởng: 01/10/2017
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 
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1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Tự động hóa XNCN

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2007

		TC



		Bằng 2 

		2012

		Anh ngữ

		Viện Đại học mở Hà Nội

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Tự động hóa

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2012

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		Đại học

		2012

		Viện đại học mở Hà Nội

		TC



		2

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 507đ

		2015

		IIG Việt Nam

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007 – 2009

		Giảng viên

		BM Kỹ thuật vi điều khiển – Khoa điện – ĐH Kỹ thuật CN



		2009 – nay

		Giảng viên

		BM Kỹ thuật điện – Khoa điện – ĐH Kỹ thuật CN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hệ Vi điều khiển

		NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

		2010

		Giáo Trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

		Lại Khắc Lãi


Dương Quốc Hưng


Trần Thị Thanh Hải

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859 - 2171.

		tập 86(10), Tr 219 - 225, 

		2011



		2 

		Mô hình hóa và mô phỏng quá trình “bắt” đồng bộ khi khởi động của động cơ đồng bộ trên matlab simulink

		Dương Quốc Hưng




		Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-2016. 

		Trang 5-30 đến 5 - 35.

		2016



		3

		 Khởi động động cơ đồng bộ công suất lớn bằng phương pháp tốc độ

		Dương Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thế Cường

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859 – 2171, e-ISSN: 2615-9562 

		Tập 225(06), Tr 311 - 317, 

		2020



		4

		A study on frequency control of the medium-frequency furnace using PLC and siemens inverter

		Duong Quynh Nga, Duong Quoc Hung,


Duong Quynh Nhat

		International Journal of Engineering and Applied Sciences ISSN:2394-3661

		 

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng các phần mềm Orcad, Proteus, Keilc thiết kế hệ vi điều khiển MCS-51

		Cấp ĐH Thái Nguyên

		2008

		- 2009

		Tốt

		x

		

		



		2

		Ứng dụng PLC S7 – 300 và phần mềm WinCC thiết kế giao diện điều khiển hệ thống nghiền mem lót trong dây chuyền sản xuất gạch ốp cao cấp Ceramic

		Cấp Trường

		2009

		2010

		Khá

		x

		

		



		3

		Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

		Cấp Trường

		2011 

		2012

		Khá

		x

		

		



		4

		Cải tạo mạch điện Hệ thống cầu trục bốc mía tại Nhà máy mía đường Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

		Cấp Trường

		2014  

		2015

		Khá

		x

		

		



		5

		Xây dựng mô hình thí nghiệm thiết bị làm lạnh dàn trải

		Cấp Trường

		2015  

		2016

		Khá

		

		

		



		6

		Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đô  thị Thành phố Thái Nguyên

		Cấp tỉnh

		2018 

		2021

		Đang Thực hiện

		x

		x

		Công ty cổ phần cơ điện tử ASO



		7

		Nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển tối ưu để điều khiển kích từ động cơ đồng bộ công suất lớn

		Cấp bộ

		2018 

		2020

		Đang Thực hiện

		x

		x

		Công ty cổ phần cơ điện tử ASO



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới ứng dụng phù hợp cho cơ quan công sở, trường học, doanh nghiệp tại thành phố Lào Cai

		Lào Cai

		2018

		2020

(Đang triển khai)

		x

		x

		Công ty cổ phần cơ điện tử ASO



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:50

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở lý thuyết mạch 1

		CSN

		Điện

		Bộ môn KTĐ/9 năm



		2

		Kỹ thuật điện Đại Cương

		CS

		Không chuyên điện

		Bộ môn KTĐ/9 năm



		3

		Logic mờ và ứng dụng

		CN

		Kỹ thuật điện

		Bộ môn KTĐ/9 năm



		4

		Mô phỏng và thiết kế hệ thống

		CN

		Kỹ thuật điện

		Bộ môn KTĐ/9 năm





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1999 

 2004 

Việt Nam

Đại học kỹ thuật công nghiệ

Kỹ sư

Khá

 2006 

 2009 

Việt Nam

Đại học kỹ thuật Công nghiệp

Thạc sỹ

Khá

 2009 

 2015 

Việt Nam

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Tiến sỹ

 2010 

 2012 

Việt Nam

Đại học Mở - Hà Nội

Cử nhân

Khá

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

03/2005

02/2005

Trường Quản lý giáo dục đào tạo

Chứng chỉ giáo dục học đại học

Việt Nam

Giáo dục học Đại học

11/2008

09/2008

Trường Đại học KTCN TN

Chứng chỉ đổi mới giáo dục học Đại học

Việt Nam

Đổi mới phương pháp dạy đại học

08/2017

06/2017

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Việt Nam

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/5

09/2017

07/2017

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC (hạng II)

Việt Nam

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng Viên Chính

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

Sơ cấp

 2004 

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Dịch: Tốt; Đọc: Khá; Giao tiếp: Khá; Nghe: Khá; Nói: Khá; Viết: Tốt)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

1

.

Một phương pháp điều khiển dự báo ứng dụng cho mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  (2009) 77-81

Lê Thị Huyền Linh, Nguyễn Thị Mai Hương

2

.

Một phương pháp xây dựng điều khiển dự báo dựa trên mô hình Gauss

Tạp chí Đại học Thái Nguyên  (2011) 195-200

Lê Thị Huyền Linh, Nguyên Thị Mai Hương

3

.

Sử dụng mô hình mờ Takagi – Sugano để xây dựng mô hình dự báo cho hệ động học phi tuyến

Đại học Thái Nguyên  (2013) 155-159

Lại Khắc Lãi, Nguyễn Thị Mai Hương

4

.

Điều khiển dự báo dựa trên mô hình cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng 1

Đại học Thái Nguyên  (2013) 55-62

Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thih Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

5

.

Điều khiển dự báo dựa trên ma trận động ứng dụng điều khiển bình phản ứng có bao làm lạnh (chemical Reactor)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2013) 49-53

Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Huyền Linh, Lãi Khắc Lãi

6

.

Nghiên cứu chiến lược tối ưu hóa trong Điều khiển dự báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2013) 115-121

Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

7

.

Phương pháp nhận dạng nhiễu phụ thuộc trạng thái trong hệ phi tuyến có trễ

Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa  (2014) 53-57

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/5

Cao Tiến Huỳnh, Lại Khắc Lãi, Lê Thị Huyền Linh

8

.

Một phương pháp nhận dạng nhiễu trên cơ sở mạng Nơron cho một lớp hệ thống điều khiển dự báo có trễ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2014) 81-86

Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai, Cao Tien Huynh

9

.

A disturbance identification method based on neural network for a class predictive control system with delay

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật  (2014) 20-25

Lê Thị Huyền Linh, Đặng Ngọc Trung

10

.

Ứng dụng nhận dạng nhiễu trên cơ sở mạng rron cho bình phản ứng khuấy trộn liên tục

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2014) 137-141

Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

11

.

Điều khiển dựa trên mô hình dự báo cho một lớp đối tượng có trễ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2014) 139-147

Lê Thị Huyền Linh

12

.

Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển dự báo theo mô hình nội trên cơ sở nhận dạng bằng mạng Nơron RBF cho lớp đối tượng phi tuyến có trễ

Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa  (2015) 44-49

Lê Thị Huyền Linh, Trần Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Chinh

13

.

Tổng hợp bộ điều khiển phản hồi trạng thái trên cơ sở cải thiện mạng nơron RBF cho lớp đối tượng phi tuyến không có trễ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2015) 115-120

Lê Thị Huyền Linh

14

.

A synthenic controler method based on the internal model predictive control for nonlinear time delay systems

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2016) 249-253

Lê Thị Huyền Linh

15

.

Evaluating the efficiency of the internal model predictive controller and PID controller using intergarted disturbance indentification based on RBF neural network for CSTR

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2016) 125-133

Lê Thị Huyền Linh, Trần Thị Thanh Hải

16

.

A control method for nonlinear systems using sliding mode control combined with RBF neural network

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2017) 49-53

Đặng Ngọc Trung, Lê Thị Huyền Linh

17

.

Một phương pháp điều khiển cho hệ phi tuyến dựa trên cơ sở đánh giá thành phần bất định bằng mạng neural RBF

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên  (2018) 85 - 89

Ngoc Trung Dang, Huyen Linh Le Thi

18

.

A Control Method for Nonlinear Systems Using Combined Sliding Mode Control and RBF Neural Network

Trang 3/5

SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)  (2018) 11-15

Lê Thị Huyền Linh

19

.

A Method of Model Reference Adaptive Fuzzy Controller for the Object of Temperature of Resistance Furnace with Changeable Parameters

SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)  -Volume 5 Issue 6  -June 2018  (2019) 1-4

Dang Ngoc Trung, Le Thi Huyen Linh

20

.

An Improvement of Remote Control Panel for Numerous Electrical Devices in Smart Homes Using RF and Wifi

International Journal of Online and Biomedical Engineering  (2019) 127 - 133

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

Giáo trình Lý thuyết trường điện từ

 2017 

1

Đại học Thái Nguyên

Đồng tác giả

Giáo trình Kỹ thuật Điện

 2018 

2

Đại học Thái Nguyên

Đồng tác giả

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Nghiên cứu ổn định chế độ làm việc cho động cơ không đồng bộ ứng dụng vào mô phỏng trong Matlab

1/2007

 12 

“Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện”

1/2010

 12 

Chủ trì

Nghiên cứu xây dựng mô hình đối tượng trong hệ thống điều khiển dự báo phi tuyến

1/2011

 24 

Chủ trì

Nghiên cứu một số thuật toán trong mô hình điều khiển dự báo phi tuyến.

1/2012

 12 

Nghiên cứu và ứng dụng phương thức giao tiếp Matlab - Vi điều khiển trong kỹ thuật điện.

10/2016

 12 

Một phương pháp điều khiển cho hệ phi tuyến sử dụng bộ điều khiển Sliding Mode kết hợp với mạng Neural RBF.

10/2017

 12 

Chủ trì

Ứng dụng bộ điều khiển PID trong PLC S7-300 điều khiển ổn định nhiệt độ lò sấy nông sản

2/2018

 12 

Ứng dụng vi điều khiển trong bài toán đếm và phân loại sản phẩm tự động theo chiều cao

3/2019

 12 

Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển tự động cho công đoạn phân loại sản phẩm dùng cánh tay robot sử dụng PLC Mitubishi FX1N – 40MT

3/2019

 12 

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Trang 4/5

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Thị Huyền Linh

Trang 5/5
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66                Thời điểm hưởng: 01/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/08/2008 Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐHKTCN

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật điện – Khoa Điện

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Kỹ sư

		ĐHKTCN

		2005

		TC



		Bằng 2 

		2010

		Cử nhân

		Viện ĐH Mở HN

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Thạc sỹ

		ĐHKTCN

		2009

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/01/2006- nay

		Giảng viên

		ĐHKTCNTN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài tập Cơ sở Lý thuyết mạch điện-tập 2



		Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

		2017

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Một phương pháp điều khiển tốc độ tuabin gió trục đứng

		Lại Khắc Lãi - Nguyễn Văn Huỳnh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH TN

		42-45

		2009



		2 

		Miền giới hạn chuyển động và quỹ đạo trạng thái chuyển động tối ưu của robot công nghiệp

		Nguyễn Văn Huỳnh

		Cơ khí Việt Nam

		76-80

		2015



		3

		Bánh đà lưu trữ năng lượng trong lưới điện cục bộ có các nguồn năng lượng tái tạo.

		Lại Khắc Lãi - Lại Thị Thanh Hoa - Nguyễn Văn Huỳnh - Vũ Nguyên Hải

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH TN

		87-91

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học Lý thuyết trường điện từ

		Trường

		2009

		2009

		Khá

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu, ứng dụng điều khiển thích nghi cánh gió tuabin trục đứng

		Trường

		2010

		2010

		Khá

		x

		

		



		3

		Xây dựng giáo trình và bài giảng điện tử học phần Cơ sở Lý thuyết trường điện từ (2 tín chỉ) của chương trình 150 tín chỉ  theo hướng tích cực hoá nhận thức người học.

		Trường

		2012

		2012

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở Lý thuyết mạch điện 1

		CS

		Điện

		ĐHKTCN



		2 

		Cơ sở Lý thuyết mạch điện 2

		CS

		Điện

		ĐHKTCN



		3

		Cơ sở Lý thuyết trường ĐT

		CS

		Điện

		ĐHKTCN



		4

		Điện dân dụng

		CN

		Kỹ thuật điện

		ĐHKTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  11  tháng  6  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Biểu mẫu 01

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: TRẦN THỊ THANH HẢI            2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1980                                                4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tân lập. 


Quận (Huyện): Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại:                                           Mobile: 0973.163.003

Fax:...................................................... 


Email: tranthanhhai1406@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh.             Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính                       Mã số ngạch: V07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,4   Thời điểm hưởng: 01/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2007 Thâm niên trong ngạch: 13 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2020     Nơi công nhận: ĐHTN 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên


Bộ môn Kỹ thuật điện - Khoa Điện

Điện thoại: ..........................       Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1998

		Điện khí hóa – Cung cấp điện

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2003

		Nhà nước hỗ trợ



		Bằng 2 

		2010

		Ngôn ngữ Anh

		Đại học Mở Hà Nội, Việt Nam

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2008

		NT



		Tiến sĩ

		

		

		

		

		



		TSKH

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2012

		Viện Đại học mở Hà nội

		TC



		2

		Tiếng Anh

		Toefl - ITP 487

		2015

		Trung tâm IIG

		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 12/2003 đến  6/2004

		Giảng viên 

		Bộ môn Đo lường và Điều khiển - Khoa Điện  – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 7/2004 đến 08/2008

		Giảng viên

		Bộ môn Kỹ thuật điện - Khoa Điện  - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 9/2008 đến nay

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn 

		Bộ môn Kỹ thuật điện - Khoa Điện  - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ

		Đại học Thái Nguyên

		2017

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		 Research of unsymmetrical grid fault ride - through for a wind turbine system.

		Nguyễn Thị Mai Hương 


 Đinh Văn Nghiệp  

Trần Thị Thanh Hải
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		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Khảo sát các chế độ làm việc của động cơ điện một chiều kích từ độc lập bằng máy tính.

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2006

		2007

		Khá

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		2

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kỹ thuật điện đại cương

		Đại học Thái Nguyên

		2009

		2010

		Tốt

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		3

		Xây dựng giáo trình và bài giảng điện tử học phần Kỹ thuật điện đại cương ( 3 tín chỉ) của chương trình 150 tín chỉ theo hướng tích cực hóa người học

		Cấp cơ sở

		2012

		2013

		Khá

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		4

		Chế tạo bộ kích điện tựa sóng Sin: biến đổi từ điện áp 12VDC lên 220VAC

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2014

		2015

		Khá

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		5

		Một số bài toán giải trừ sự cố điện trong ngôi nhà thông minh ứng dụng vi điều khiển

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2019

		2020

		Khá

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ)

		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 1


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Cơ sở lý thuyết mạch 1

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2008



		2

		Cơ sở lý thuyết mạch 2

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2011



		3

		Kỹ thuật điện đại cương

		CS

		Khối ngành không chuyên điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2004



		4

		Điện dân dụng

		CS

		Khối ngành không chuyên điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2013



		5

		Trang bị điện và ĐK thiết bị điện lạnh

		CN

		Chuyên ngành Kỹ thuật điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2013





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Học viện quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa phòng trường đại học, cao đẳng

		Từ 15/11/2015

Đến 


27/01/2016

		2016

		

		NT

		



		2

		Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học

		Từ 10/06


Đến 04/08

		2016

		

		

		TT



		3

		Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

		Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

		Từ 27/07


Đến 15/09

		2016

		

		

		TT





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI

Trần Thị Thanh Hải
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* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 

- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

- Khối ngành II: Nghệ thuật


- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật


- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên


- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 
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- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang                                        2. Nam/ Nữ: Nam
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			5. Nguyên quán: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường (Xã):  Đồng Quang 
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Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên
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			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0 ..... Thời điểm hưởng:................................ 





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch: 12 năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 



12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện. 



Điện thoại:0982092013.............................................Fax:........................................................................ 



Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			2002


			Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp


			Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên


			2007


			TC





			Bằng 2 


			


			


			


			


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2009


			Kỹ thuạt Điều khiển và Tự động hóa


			Đại học Bách Khoa Hà Nội


			2012


			TC





			Tiến sĩ 


			2013


			


			Đại học Thái Nguyên


			


			NT





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Toefl itp


			457


			2014


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			1/9/2002 - 2018


			Giảng viên


			Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Điện.Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors


			Quang NH., Nam DP., Ty NT., Hung NM., Hien NN., Tan VD.


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering. 


			Volume-3, Issue-12,pp. 31-37.


			2016





			2


			Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid


			Quang NH., Nam DP., Hung NM., Hien NN., Ty NT., Chi NP.


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering. 


			Volume-4, Issue-1,pp. 7-12.


			2017





			3


			Multi parametric programming and exact linearization based model predictive control of a permanent magnet linear synchronous motor


			Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Trung Ty


			2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE);



Electronic ISSN: 2325-0925;



DOI: 10.1109/ICSSE.2017.8030975



Publisher: IEEE


			pp 743-747


			Date Added to IEEE Xplore: 11 September 2017.





			4


			A Laguerre Model-Based Model Predictive



Control Law for Permanent Magnet Linear



Synchronous Motor


			Nguyen Trung Ty,



Nguyen Manh Hung,



Đao Phương Nam,



Nguyen Hong Quang


			Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing 



(AISC) Springer International Publishing 2018. pp 304-313



ISSN 2194-5357 



ISSN 2194-5365 (electronic)



ISBN 978-981-10-7511-7 



ISBN 978-981-10-7512-4 (eBook).


			pp 304-313


			2018





			5


			Min Max Model Predictive Control for Polysolenoid Linear Motor


			Nguyen  Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thanh Binh


			International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS);


ISSN: 2088-8694, 


			Vol. 9, No. 4, December 2018, pp. 1666~1675


			2018





			6


			Adaptive Control to Load Disturbance for Brushless DC Motor Operates at Low Speed


			Nguyen Hong Quang, Duong Quoc Tuan, Nguyen Nhu Hien, Tran Ngoc Anh






			Volume 63 of the Lecture Notes in Networks and Systems series;


eBook ISBN



978-3-030-04792-4



DOI



10.1007/978-3-030-04792-4



Softcover ISBN



978-3-030-04791-7



Series ISSN



2367-3370


			


			2018





			7


			A new Approach of a Tube based Output feedback Model Predictive Control: Control Design for 2D Overhead Crane 






			Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Van Huong


			Volume 63 of the Lecture Notes in Networks and Systems series;


eBook ISBN



978-3-030-04792-4



DOI



10.1007/978-3-030-04792-4



Softcover ISBN



978-3-030-04791-7



Series ISSN



2367-3370





			


			2018





			8


			Studying the effect of AC source’s frequencies to Micro Electromecha-nical System





			Nguyen Hong Quang


			International Journal of Electrical, Electronics & Computer Science Engineering 


ISSN: 2248-2273


			


			2018





			9


			 Study on Controlling Brushless DC Motor in Current Control Loop Using DC-Link Current


			Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Phuong Chi, Nguyen Hong Quang


			 American Journal of Engineering Research (AJER)



 e-ISSN: 


2320-0847 


p-ISSN : 


2320-0936


			 Volume-7, Issue-5, pp-522-528


			2018





			10


			An Adaptive Backstepping Trajectory Tracking Control of a TractorTrailer Wheeled Mobile Robot


			Nguyen 


Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang


			International Journal of Control, Automation and Systems


ISSN:1598-6446 eISSN:2005-4092






			


			2018





			11


			Multi Parametric Model Predictive Control based on Laguerre Model for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor





			Nguyen  Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh


			International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)


ISSN: 2088-8708


			Vol.x, No.x, September 201x, pp. xx~xx






			2019





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Điều khiển chuyển động robot bền vững với mô men nhiễu cản






			Nguyễn Như Hiển, Hoàng Quốc Xuyên, Nguyễn Hồng Quang





			Hội thảo cấp trường 2016


			


			2016





			2


			Điều khiển chuyển động hai trục trạm Radar


			Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Vĩnh Thụy, Bùi Thanh Huyền


			Hội nghị khoa học công nghệ, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp 2017


			


			2017





			3


			Điều khiển dự báo động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu sử dụng quy hoạch nhiều tham số và tuyến tính hóa chính xác


			Đào Phương Nam, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Như Hiển


			Hội thảo Điều khiển và Tự động hóa cho phát triển bền vững (CASD -2017).


ĐH Bách Khoa Hà Nội.



Hội nghị Quốc gia.



ISBN: 978-604-67-1038-7


			


			2017





			4


			Modeling of the Polysolenoid Linear Motor and its



Control Problems


			Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Như Hien, Nguyen Thanh Binh


			The 4th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA 2017).


Ho Chi Minh 2017.



ISBN:



978-604-73-5569-3


			


			2017





			5


			Multi Parametric Programming based Model Predictive Control for tracking Control of Polysolenoid Linear Motor


			Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thanh Binh 


			Special issue on Measurement, Control and Automation, 


ISSN: 1859-0551





			Vol 19, pp. 31-37.


			2017





			6


			Mô hình hóa động cơ tuyến tính dạng ống có xét đến hiệu ứng đầu cuối và vấn đề điều khiển


			Nguyễn  Hồng Quang, Nguyễn Phùng Quang, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Thanh Bình


			Chuyên san Đo Lường, Điều khiển và Tự động hóa. 


Số 20. 






			pp. 67-75.


			2018





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			1


			Nghiên cứu hệ điều khuyển chuyển động hai trục của trạm phát điện mặt trời di động đảm bảo luôn nhận được công suất cực đại.


			Cơ sở


			2010


			2011


			Khá


			x


			


			





			2


			Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bộ biến đổi DC-DC sử dụng trong các hệ thống phát điện chạy sức gió công suất nhỏ.


			Cơ sở


			2011


			2012


			Khá


			x


			


			





			3


			Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Polysolenoid.


 Mã số: 


ĐH2015-TN02-05


			Đại học


			2015


			2017


			Đạt


			x


			


			





			4


			Nghiên cứu các phương pháp điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ kích thích vĩnh cửu.



mã số: T2017-B08


			Cơ sở


			2017


			


			


			x


			


			





			5


			Điều khiển thích nghi bền vững trên nền tối ưu cho các phương tiện chuyển động, mã số: T2018-B08


			Cơ sở


			2018


			


			


			x


			


			





			6


			Nâng cao chất lượng mô hình hóa dùng trong điều khiển cho hệ truyền động sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng hình ống


			Đại học


			2018


			


			


			x


			x


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 








			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)



































_1602917118.doc

Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên: Trương Thị Quỳnh Như                          2. Nam/ Nữ: Nữ





			3. Năm sinh: 1981                                                                4. Nơi sinh: Thái Nguyên





			5. Nguyên quán: Nam Hà- Tiền Hải – Thái Bình





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường (Xã): Trung Thành


Quận (Huyện):   Thái Nguyên 



Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 



Điện thoại:                                  Mobile: 0987244936


Fax:...................................................... 



Email: quynhnhu-tdh@tnut.edu.vn 





			7. Dân tộc: kinh     .Tôn giáo:Không 





			8. Đối tượng: Giảng viên       x                                        Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: 15113                                Mã số ngạch:





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.66          Thời điểm hưởng:8/2017 





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2005   Thâm niên trong ngạch: 12.năm 
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			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			


			


			


			


			





			Bằng 2 


			


			


			


			


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2005


			Tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên – Việt Nam


			2008


			Trường 





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			01/01/2005 - Nay


			Giảng viên


			Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 
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			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Tối ưu hóa tham số bộ điều chỉnh PID cho đối tượng gia nhiệt ứng dụng kỹ thuật Relay Feedback trên PLC S7- 200


			Chủ biên


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) 


			


			6/2018





			2 


			


			


			


			


			





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 
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			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			1978


			TĐH


			ĐH Cơ Điện


			1976


			NS





			Bằng 2 


			


			


			


			


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			1997


			TĐH


			ĐHBKHN


			1997


			NS





			Tiến sĩ 


			2002


			TĐH


			ĐHBKHN


			2002


			NS





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			2009


			CCLL


			HV CT KV1


			2009


			NS





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Nga văn


			C


			1998


			ĐHNNHN


			NS





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			1976 - 1999


			GV


			Trường ĐH KTCN





			2000 - 2013


			P. HT


			Trường ĐH KTCN





			2013 - nay


			GV


			Trường ĐH KTCN





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			1. Hệ mờ và mạng nơron trong kỹ thuật điều khiển 2. 


			Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.


			 2007





			Chuyên khảo





			2 


			2. Điều khiển logic và PLC


			Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.


			    2007


			Chuyên khảo





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			Điều khiển số 


			Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.


			2007.


			Chuyên khảo





			2 


			Tổng hợp hệ điện cơ


			Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội


			2014


			Giáo trình





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Optimal Flocking Control for a Mobile Sensor Network Based a Moving Taget Tracking


			La Mạnh Hùng, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Hữu Công


			Hội thảo KH quốc tế TP Hồ Chí Minh


			


			2009





			2 


			  Designing adaptive curent controlle for two  axia flux permanent magnet synchronous motors connected by one shaft 


			Nguyen Nhu Hien


			Journal of Electrical and Electronics Engineering, Volume 3 isuure 5 - May 2016


			


			2016





			3


			Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors


			Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Hồng Quang


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering. Volume-3, Issue-12,pp. 31-37, 2016


			


			





			4


			Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid


			Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Hồng Quang


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering, Volume-4, Issue-1,pp. 7-12. 2017


			


			





			5


			Multi Parametric Programming based Model Predictive Control for tracking Control of Polysolenoid Linear Motor


			Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Hồng Quang


			Special issue on Measurement, Control and Automation, ISSN 1859-0551,Vol 19, pp. 31-37, 2017


			


			





			6


			Min Max Model Predictive Control for Polysolenoid Linear Motor


			Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Hồng Quang


			International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS),Vol.x, No.x, Month 201x, pp. xx~xx;ISSN: 2088-86944. Accepted / Scopus.  2018


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Ứng dụng Tiristor trong các máy hàn điện xoay chiều công suất lớn


			Nguyễn Như Hiển


			Hội nghị tuổi trẻ sáng tạo các trường đại học toàn quốc lần thứ I, Hà Nội.


			


			1984





			2 


			Về một phương pháp nâng cao độ chính xác hệ Điều khiển chuyển động nhiều trục


			Nguyễn Như Hiển


			Hội nghị toàn quốc lần thứ III về Tự động hoá, Hà Nội. (VICAIII)


			


			1998





			3


			Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống xung điện trở dòng chỉnh lưu rôto động cơ không đồng bộ rôto dây quấn cho các thiết bị nâng hạ


			Nguyễn Như Hiển


			Thông báo khoa học của các trường đại học, Hà Nội. 


			


			2000









			4


			Hệ điều khiển đa thông số với tín hiệu vào ngẫu nhiên


			Nguyễn Như Hiển


			Tạp chí KH và CN–trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên.


			


			2001





			5


			 Nghiên cứu động lực học của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục 


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Đức Thăng


			Thông báo khoa học của các trường đại học, Hà Nội. 


			


			2000





			6


			Ứng dụng điều khiển mờ trượt cho hệ Điều khiển chuyển động nhiều trục. 


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Đức Thăng; Bùi Quốc Khánh 


			Hội nghị Khoa học lần thứ 19 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.


			


			2001





			7


			Ứng dụng mặt trượt mờ trong điều khiển mờ trượt cho hệ điều khiển chuyển động nhiều trục. 


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Đức Thăng; Bùi Quốc Khánh 


			Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội.


			


			2001





			8


			Tổng hợp bộ điều khiển mờ trượt cho hệ điều khiển chuyển động nhiều trục 


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Đức Thăng; Bùi Quốc Khánh 


			Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội.


			


			2001





			9


			Về một phương pháp nâng cao độ chính xác điều khiển cho hệ điều khiển chuyển động nhiều trục


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Đức Thăng; Bùi Quốc Khánh 


			Hội nghị toàn quốc lần thứ V về Tự động hoá, Hà Nội. (VICAV)


			


			2002





			10


			Nghiên cứu các lực phụ thuộc gia tốc và vận tốc của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Đức Thăng


			Hội nghị toàn quốc lần thứ V về Tự động hoá, Hà Nội. (VICAV)


			


			2002





			11


			Xây dựng mô hình toán động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp phục vụ nghiên cứu chế độ xác lập


			Nguyễn Như Hiển; Nguyễn Trần Xuân Minh; “


			Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Hà Nội






			


			2004





			12


			Các giải pháp ổn định hóa và nâng cao độ bền vững hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp 
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			Nguyễn Thị Thanh Nga (2004-2006)


			ĐH Thái Nguyên





			2
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			Mai Vương Song



2009-2011


			CĐ CN Huế





			27


			Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng hệ máy điện đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng điều khiển theo phương pháp cuốn chiếu (Backstepping)


			Nguyễn Thị Tâm



2009-2011


			





			28


			Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển phi tuyến cho hệ truyền động khớp nối mềm


			Nguyễn Minh Hải (2009-2011)


			





			29


			Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm Điều khiển logic và PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trong trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng


			Bùi Thị Ngoan


(2010-2012)


			Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng





			30


			Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định mức và nhiệt độ bình bao hơi bằng bộ điều khiển PID mờ


			Lưu Đăng Khoa


(2011-2013)


			CĐ KT-KTCN Vĩnh Phúc





			31


			Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ biến đổi DC-AC chất lượng cao


			Phạm Đình Lịch



(2011-2013)


			TC nghề Bắc Kạn





			32


			Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ bình bao hơi bằng bộ điều khiển mờ lai


			Đào Hồng Cẩm Mơ (2011-2013)





			Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam





			33


			Nâng cao chất lượng hệ truyền động không tiếp xúc hai bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID


			Đặng Thị Mai


(2011-2013)


			





			34


			Khảo sát và đánh giá chất lượng điều khiển ổ đỡ từ 2 bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ lai


			Hoàng Thúy Linh (2011-2013)


			Công ty TNHH Sumitomo Electric Việt Nam 









			35


			Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định mức nước bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID


			Nguyễn Quốc Dịp (2011-2013)


			Cục Quản trị – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật – BCA





			36


			Tổng hợp bộ điều khiển cho đối tượng tích phân - quán tính bậc nhất






			Hoàng Mạnh Hùng (2011-2013)


			Ban tổ chức huyện Ủy – Huyện Phúc Thọ  - Hà Nội





			37


			Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến 


			Lê Thị Thương


(2011-2013)


			Trường Đại học Hải Dương





			38


			Tổng hợp bộ điều khiển cho đối tượng 



tích phân - quán tính bậc hai






			Nguyễn Thị Thanh Thúy


(2011-2013)


			Công ty TNHH Công nghệ COSMOS





			39


			Nâng cao chất lượng hệ thống ổn định mức nước bình chứa quá trình bằng bộ điều khiển mờ lai


			Tạ Minh Tài


(2011-2013)


			Nhà máy Z121 – TC CNQP – Bộ QP 









			40


			Nghiên cứu điều khiển lưu lượng bằng bộ biến đổi tần số cho hệ thống điều khiển quá trình


			Trần Minh Hưng


			CĐ nghề Phú Thọ





			41


			Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID


			Nguyễn Quý Lâm (2012-2014)   


			





			42


			Thiết kế điều khiển hệ quá trình đa biến và nâng cao chất lượng bằng bộ điều khiển mờ lai


			Trần Ngọc Long


(2012-2014)   


			





			43


			Thiết kế điều khiển hệ chuyển động nhiều trục


			Vũ Thị Thùy Linh (2012-2014)   


			CĐ nghề Điện Biên





			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Lý thuyết điều khiển tự động


			CN


			TĐH


			Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 15





			2


			Điều khiển quá trình


			CN


			TĐH


			Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 5





			3


			Trang bị điện cho MCN


			CN


			TĐH


			Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 35





			4 


			Tổng hợp hệ điện cơ


			CN


			TĐH


			Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 25








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: Hội TĐH toàn quốc


............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 








			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 11 năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)


Nguyễn Như Hiển



































LÝ LỊCH KHOA HỌC





			


THÔNG TIN CÁ NHÂN





			1. Họ và tên: Ngô Kiên Trung     2. Nam/ Nữ: Nam





			3. Năm sinh: 1980                         4. Nơi sinh: Thái Nguyên





			5. Nguyên quán: Lực Canh - Đông Anh - Hà Nội





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phường  Chùa Hang


Thành phố Thái Nguyên


Tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: Mobile 0916633119


Email: trungokien@tnut.edu.vn





			7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không





			8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính





			


9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: V07.01.02





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,4 Thời điểm hưởng: 4/2018





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/8/2008 Thâm niên trong ngạch: 15 năm





			12a. Chức danh: Không





			12b. Danh hiệu được phong tặng: Không





			














13. Nơi công tác hiện tại:


Tên cơ quan:.Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Khoa: Điện


Điện thoại: 0280847684














			


TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN





			


14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)





			


Bậc đào tạo/


Văn bằng


			


Năm có


quyết định


			


Chuyên môn


			


Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)


			


Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			


Nguồn kinh phí





			


Bậc đại học


			


			


			


			


			





			





Bằng 1


			





2003


			Điện khí


hóa - Cung


cấp điện


			Trường ĐHKT Công nghiệp


			





2003


			





TC





			








Bằng 2


			








2006


			





Công nghệ


thông tin


			Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông


			








2006


			








TC





			


Sau đại học


			


			


			


			


			





			





Thạc sĩ


			





2009


			


Điều khiển tự động


			Trường ĐH


Bách khoa Hà


Nội


			





2008


			





TC





			





Tiến sĩ


			





2014


			


Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp


			





2014


			





TC





			


15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)





			


TT


			Ngoại ngữ


			


Trình độ


			Năm cấp bằng


			


Nơi đào tạo


			Nguồn kinh


phí





			





1


			Tiếng Anh Sư phạm


			





Đại học


			





2005


			


Trường ĐH Ngoại ngữ


- ĐH Quốc gia Hà Nội


			





TC











Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT).








			


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN





			16. Quá trình công tác





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			


Chức vụ


			


Cơ quan công tác





			2004 - Nay


			Giảng viên


			Trường Đại học kỹ thuật công


nghiệp - Đại học Thái Nguyên





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố:


17.1 Sách chủ biên


Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển, NXB Đại học Thái Nguyên, 2016





			17.2 Sách tham gia biên soạn





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)





			


TT


			Tên bài báo


			Tác giả theo thứ tự


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang


			Năm công bố





			1


			A research on parabolic trough solar collector system control


based on hedge algebra


			Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien,


Duy Nguyen


Tien, Ha Le


Thi Thu


			The 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV


			715 -


720


			2010





			2


			Using Hedge Algebra to Control varied parameter object


			Trung Kien Ngo, Duy Tien Nguyen, Tuan Quoc Duong, Huy Ngoc Vu, Tan Duc Vu


			Lecture Notes in Electrical Engineering: Intelligent Technologies and Engineering Systems, Springer New York


			429 -


436, Vol.


234


			2013





			3


			Study on Implementation of Hedge Algebra Based Controller in Real Systems


			Trung Kien Ngo, Cong Nguyen Huu, Tan Duc Vu


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)


			


			2016





			


			


			


			


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)





			TT


			Tên bài báo


			Tác giả theo thứ tự


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang


			Năm công bố





			1


			Nghiên cứu điều khiển đối tượng có đặc tính cực trị


			Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung,


Trần Mạnh


Thắng


			Tạp chí khoa học


và công nghệ -


Đại học Thái


Nguyên


			114 –


118, Số


2 (46)


			2008














			


2


			


Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử


			


Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Chu Minh Hà, Dương


Quốc Tuấn


			


Tạp chí khoa học


và công nghệ -


Đại học Thái


Nguyên


			


60 – 64, Số 68 (06)


			


2010





			3


			Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ điều khiển bằng đại số gia tử cho hệ thống pin mặt trời


			Nguyễn Hữu Công, Nguyễn


Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Duy, Ngô Kiên Trung


			Tạp chí khoa học


và công nghệ các trường đại học kỹ thuật


			số 84


			2011





			4


			So sánh phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng logic mờ và đại số gia tử


			Ngô Kiên Trung, Dương Quốc


Tuấn, Lê


Văn Tùng


			Tạp chí khoa học


và công nghệ -


Đại học Thái


Nguyên


			35 – 39, Số 93 (05)


			2012





			5


			Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử


cho một số đối tượng công


nghiệp


			Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn


Tiến Duy, Nguyễn


Phương


Huy,


Nguyễn


Hồng Quang


			Tạp chí khoa học


và công nghệ -


Đại học Thái


Nguyên


			123 –


128, Số


116 (02)


			2014





			6


			Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng ba đầu vào


bằng logic mờ và đại số gia tử


			Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn


Tiến Duy


			Tạp chí khoa học


và công nghệ -


Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam


			397 –


408, Tập


52 (4)


			2014





			7


			The study of improving the Hedge Algebra based Controlle


			Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn


Tiến Duy


			Tạp chí khoa học


và công nghệ các trường đại học kỹ thuật


			7 – 11,


số 101


			2014














			


8


			


Nghiên cứu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trên mô hình thiết bị thực


			


Ngô Kiên


Trung


			


Tạp chí khoa học


và công nghệ -


Đại học Thái


Nguyên


			


tập 138, số 08


			


2015





			


18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:





			19. Sản phẩm KHCN:





			





20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp





20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì





			











TT


			











Tên đề tài


			











Cấp


			








Năm bắt đầu


			








Năm nghiệm thu


			





Kết quả xếp loại


			


Kinh phí


			


Đơn vị phối hợp (nếu có)





			


			


			


			


			


			


			





Nhà nước


			


Nguồn


khác


			





			1


			Nghiên cứu mô hình bộ điều khiển thông minh có sử dụng đại số gia tử để điều khiển đối tượng phi tuyến


			Bộ Giáo dục & Đào tạo


			2009


			2011


			Đạt


			60.000.000


			


			





			2


			Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ điều khiển sử dụng đại


số gia tử ứng dụng điều khiển vị trí


cho một số đối tượng phi tuyến


			Đại học Thái Nguyên


			2014


			2016


			


			21.000.000


			79.000.000


			





			


20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia





			


20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước





			


22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học





			


23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50


23.2 Thông tin chi tiết:














			


TT


			


Tên môn học giảng dạy


			


CB / CS /


1


CSN / CN


			


Ngành


			


Nơi tham gia giảng dạy/năm





			1


			Kỹ thuật lập trình


			CSN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp





			2


			Mô hình hóa


			CSN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp





			3


			Phân tích hệ thống


			CSN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp





			4


			Lý thuyết điều khiển tự động


			CSN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp





			5


			Đồ án môn học Tổng hợp hệ điện cơ, Điện tử công suất


			CN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp





			4


			Đồ án tốt nghiệp


			CN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKT Công nghiệp











1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)








24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. .








25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước
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12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Kỹ sư 


			2009


			Tự động hóa XNCN


			Đại học KTCN


			2009


			NN





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2011


			Tự động hóa


			ĐH KHKT Nam Đài, Đài Loan


			2011


			TC





			Tiến sĩ 


			


			Tự động hóa


			ĐH KHKT Nam Đài, Đài Loan


			2011


			TC





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			2009 đến nay


			Giảng viên bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Design of Inverse Kinematics IP for a Six-Axis Articulated Manipulator


			03


			CACS International Automatic Control Conference ( EI )


			pp.300-305


			2012





			2 


			Motion control of meal-assitance based on a five-axis modular robot arm


			04


			Innovation, Communication and Engineering (EI)


			ISSB: 978-1-138-00117-6


			2013





			3


			FPGA-Realization of Inverse Kinematics Control IP for Articulated and SCARA Robot


			02


			Design and Computation of Modern Engineering Materials



(EI)


			ISBN: 978-3-319-07383-5


			2014





			4


			FPGA-based hardware implementation of arctangent and arccosine functions for the inverse kinematics of robot manipulator


			03


			Engineering Computations



(SCI)


			pp.1679-1690


			2014





			5


			Digital Hardware Realization of Forward and Inverse Kinematics for a Five-Axis Articulated Robot Arm


			01


			Mathematical Problems in Engineering ( SCI)


			dx.doi.org/10.1155/2015/906505





			2015





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 








			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)
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12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			1998


			Tự động hóa


			ĐH Bách Khoa HN


			2003


			TC





			Bằng 2 


			2010


			Tiếng Anh


			Viện ĐH Mở HN


			2012


			TC





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2004


			Tự động hóa


			ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp


			2007


			NT





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			


			Tiếng Anh


			Cử nhân


			2012


			Viện ĐH Mở Hà Nội


			TC





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Application of Microcontroller SAB80C537 to Control DC Servo Motor


			1


			International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)


			


			2018





			2 


			


			


			


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Điều chỉnh công suất của hệ truyền động trục cán để thỏa mãn yêu cầu cán thô trong dây chuyền cán nóng liên tục có công suất nhỏ


			1


			Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN






			


			2010





			2 


			Robust and Adaptive Tracking Control of Two-Wheel-Gearing Transmission Systems


			3


			Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6 (VCM2012)


			25


			2012





			3


			Tổng hợp bộ điều khiển phản hồi trạng thái trên cơ sở cải thiện mạng nơron RBF cho lớp đối tượng phi tuyến  không có trễ


			3


			Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN






			115


			2016





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Trang bị điện cho các máy công nghiệp


			CN


			Tự động hóa


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





			2 


			Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình


			CSN


			Tự động hóa


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





			3


			Điều khiển số truyền động điện


			CN


			Tự động hóa


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





			4


			Điều khiển quá trình


			CSN


			Kỹ thuật điện


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 
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			Thái Nguyên,  ngày 10  tháng 10 năm 2019
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			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			1996


			Tự động hóa


			ĐH Bách Khoa Hà Nội


			2001


			TC





			Bằng 2 


			1998


			Tiếng Anh


			ĐH Ngoại ngữ Hà Nội


			2002


			TC





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2003


			Tự động hóa


			ĐH KTCN


			2005


			NT





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			2010


			


			ĐHTN


			2010


			NT





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Tiếng Anh


			Cử nhân


			2002


			ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội


			TC





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			2001 đến nay


			Giảng viên


			Khoa Điện – ĐH KTCN





			2007 đến nay


			Trợ lý Đào tạo


			Khoa Điện – ĐH KTCN





			2008 đến nay


			Phó trưởng bộ môn 


			BM Tự động hóa - Khoa Điện – ĐH KTCN





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển


			Đại học Thái Nguyên


			2016


			Tham khảo





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo


			Tác giả theo thứ tự


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang


			Năm công bố





			1 


			Robust Tracking for the Open-Loop Unstable Process with Time Delay by Combining PID type-p and Inner Compensators


			Huy Ngoc Vu


Hai Trung Do


Minh Xuan Tran


Tuan Duong Quoc


			Control Engineering and Communication Technology (ICCECT)


			


			2012





			2 


			Using Hedge Algebra to Control varied parameter object


			Trung Ngo Kien



Tuan Duong Quoc


Huy Ngoc Vu


Tan Duc Vu






			Lecture Notes in Electrical Engineering:  Intelligent Technologies and Engineering Systems, Springer New York, Vol. 234, ISBN: 978-1-4614-6746-5 (Print) 978-1-4614-6747-2 (Online).


			429 - 436,


			2013








			3


			Designing adaptive current controller for two



axial flux permanent magnet synchronous



motors connected by one shaft


			Minh Xuan Tran, Hien Nhu Nguyen , Tuan Quoc Duong


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) – volume 3 Issue 5 May 2016, ISSN: 2348 – 8379


			172-177


			2016





			4


			Control design for axial flux permanent magnet synchronous motor which operates above the nominal speed


			Xuan Minh Tran*, Nhu Hien Nguyen, Quoc Tuan Duong


			Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal Vol. 2, No. 3, 153-159 (2017)


			153-159


			2017





			5


			Modelling and Fuzzy Control of Brushless DC Motor


			Duong Quoc Tuan, Tran Thi Hai Yen


			International Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering



Volume 5, Issue 3 (June, 2018) | E-ISSN : 2348-2273 | P-ISSN : 2454-1222


			106-110


			2018





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ một chiều không chổi than ứng dụng card DSP DS1102


			Trần Xuân Minh


Dương Quốc Tuấn


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập2, số 4 (36)


			51


			2005





			2 


			Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử


			Ngô Kiên Trung 


Nguyễn Tiến Duy



Dương Quốc Tuấn


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 68, Số 06


			60


			2010





			3


			So sánh phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng logic mờ và đại số gia tử


			Ngô Kiên Trung 



Dương Quốc Tuấn



Lê Văn Tùng


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 93, Số 05


			35


			2012





			4


			Nghiên cứu bài toán điều khiển chuyển động hệ  hụt chấp hành


			Ngô Kiên Trung 



Dương Quốc Tuấn


			Kỉ yếu chào mừng ngày thành lập khoa Điện 30/10


			


			2013





			5


			Thiết kế bộ quan sát nhiệt độ cho phôi tấm trong quá trình nung kim loại


			Dương Quốc Tuấn 



Nguyễn Thị Ngọc Linh


			Kỉ yếu chào mừng ngày thành lập khoa Điện 30/10


			


			2013





			6


			Tính toán lực hút dọc trục tạo thành bởi dây quấn stator của động cơ đồng bộ từ thông dọc trục rotor nam châm vĩnh cửu dạng đĩa


			Nguyễn Như Hiển


Dương Quốc Tuấn


			Kỉ yếu chào mừng ngày thành lập khoa Điện 30/10


			


			2013








			7


			Tổng quan về điều khiển hệ truyền động điện sử dụng động cơ đồng bộ tự thông dọc trục có tích hợp chức năng ổ từ


			Nguyễn Như Hiển


Dương Quốc Tuấn


			Kỉ yếu chào mừng ngày thành lập khoa Điện 30/10


			


			2014





			8


			Interference between two perpendicular frames and solutions to eliminate this phenomenon in the electrical drive system using electric motor that has 6 degrees of freedom


			Nguyen Nhu Hien


Duong Quoc Tuan


			Proceeding of the 2nd conference on apply science and technology for international integration


			281


			2015





			9


			Study to apply perpendicular transformation in order to build mathematical model for axial flux permanent-magnet machine


			Dang Danh Hoang


Duong Quoc Tuan Vu Duy Hung



Nguyen Hai Binh


			Proceeding of the 2nd conference on apply science and technology for international integration


			317


			2015





			10


			Designing current adaptation controller for two permanent magnet synchronous axial flux motors connected by one shaft
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Duong Quoc Tuan
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			2015
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			Hiện tượng giao thoa giữa hai hệ hai trục vuông góc và giải pháp loại trừ trong hệ truyền động điện sử dụng động cơ điện có sáu bậc tự do


			Nguyễn Như Hiển


Dương Quốc Tuấn


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 139, Số 09


			149


			2015





			12


			Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho axial flux permanent magnet machine


			Đặng Danh Hoằng



Dương Quốc Tuấn



Vũ Duy Hưng



Nguyễn Hải Bình


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 139, Số 09
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			2015
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 có tích hợp ổ đỡ từ


			Nguyễn Như Hiển


Dương Quốc Tuấn


			Proceeding of VCCA 2015


			


			2015





			14


			Designing adaptive current controller for two axial flux permanent magnet synchronous motors connected by one shaft


			Dang Danh Hoang



Duong Quoc Tuan



Vu Duy Hung



Nguyen Hai Binh


			Proceeding of VCCA 2015


			


			2015
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			16


			


			


			


			


			





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			








			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 





			1


			


			


			





			2 


			


			


			





			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp


			Năm bắt đầu


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại


			Kinh phí


			Đơn vị phối hợp (nếu có)





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước


			Nguồn khác


			





			1


			Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ một chiều không chổi than ứng dụng DSP DS1102


			Trường


			2006





			2006





			Khá 


			x


			


			





			2


			Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ một chiều không chổi than không sử dụng cảm biến vị trí (sensorless)


			Trường


			2007


			2007


			Khá 


			x


			


			





			3


			Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử ứng dụng điều khiển vị trí cho một số đối tượng phi tuyến


			Đại học


			2014


			2015


			


			x


			


			





			4


			Xây dựng bàn thí nghiệm truyền động điện sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than  (BRUSHLESS DC – BLDC)


			Trường


			2017


			2018


			Đạt


			x


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 
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(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ)


			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 
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			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			





			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB/CS/CSN/CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Kỹ thuật lập trình &THQL


			CSN


			Điện


			ĐH KTCN, 2001





			2 
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			ĐH KTCN, 2005





			5


			Tổng hợp hệ điện cơ


			CN


			Điện


			ĐH KTCN, 2006





			6


			Lý thuyết điều khiển nâng cao


			CN


			Điện


			ĐH KTCN, 2010





			7


			Điều khiển logic & PLC


			CN


			Điện


			ĐH KTCN, 2010





			8


			Điều khiển ghép nối máy tính


			CN


			Điện


			ĐH KTCN, 2010





			9


			ĐK số Truyền động điện


			CN


			Điện


			ĐH KTCN, 2010








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 


(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			ĐH Bang Oklahoma OSU


			Tập huấn phương pháp giảng dạy


			01/09 - 30/10


			2012


			


			x


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 
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			Năm xuất bản 
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			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Research on a PID Controller using PLC for a Heating System


			Thi Phuong Chi Nguyen, Duc Quan Tran


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE)


			pp. 1-5
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			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 
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			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 
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			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 
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			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			1


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 
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			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 
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			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 
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			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 
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			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Cơ sở truyền động điện


			CN


			Tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





			2 


			


			


			


			








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 


...........................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................... 
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			Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)
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			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 
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			Chuyên môn
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			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp
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			Kỹ sư 


			2000
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			2007
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			2009


			NN





			Tiến sĩ 
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			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam


			


			NN





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 
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			2015


			Quản lý giáo dục
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			NT





			Chứng chỉ tin học IC3


			


			Tin học
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			2016


			TC





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Anh
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			Đại học Thái Nguyên
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Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 
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(Từ năm ... đến năm...)
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			Cơ quan công tác 





			2006 đến nay


			Giảng viên bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 
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			Exact Linearization Control for Twin Rotor MIMO System


			Nghiep V. Dinh, Hien N. Nguyen, Tan D. Vu, Huong T.M. Nguyen and Minh T. Nguyen


			International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)


			40-45


			2016





			2


			Input Constrained Hover Control with Receding Horizon LQR for Disturbed TRMS


			Dinh Van Nghiep, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thu Ha, Nguyen Doan Phuoc


			IEEE International Conference on Systems Science and Engineering


			


			2017





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Nghiên cứu card DS1104 và ứng dụng


			Đinh Văn Nghiệp, Bùi Chính Minh


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên


			78-81


			2009





			2


			Mô hình động học của hệ thống twin rotor MIMO


			Đinh Văn Nghiệp, Nguyễn Như Hiển


			Tạp chí Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			32-39


			2014





			3


			Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ TRMS


			Đinh Văn Nghiệp, Nguyễn Như Hiển


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên


			49-54


			2016





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác


			





			1


			Nghiên cứu ứng dụng Card DS1104 để điều khiển động cơ servo một chiều


			Cơ sở


			2010


			2010


			Tốt


			x


			


			





			2


			Điều khiển ghép nối động cơ servo một chiều qua cổng COM


			Cơ sở


			2012


			2013


			khá


			x


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			


			


			


			


			





			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 


22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			


			


			


			





			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Điều khiển logic và PLC


			CN


			Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			Trường Đại học KTCN/2009





			2


			Điều khiển ghép nối PLC


			CN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			Trường Đại học KTCN/2015





			3


			Điều khiển tần số động cơ xoay chiều


			CN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			Trường Đại học KTCN/2017





			4


			Tự động hóa quá trình sản xuất


			CN


			Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa


			Trường Đại học KTCN/2006








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			Hoa Kỳ


			Tập huấn chuyên môn


			06/09-06/12


			2013


			


			x


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			Học viện quản lý giáo dục


			Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng


			15/11/2015-27/1/2016


			2016


			


			x


			





			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên: TRẦN THỊ HẢI YẾN                                         2. Nam/ Nữ: NỮ





			3. Năm sinh: 12/04/1986                                                             4. Nơi sinh: Thái Nguyên 





			5. Nguyên quán: Sơn đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường (Xã):         Tổ 5 Phường Tích Lương


Quận (Huyện):       Thành phố Sông Công


Thành phố (Tỉnh): Tỉnh Thái Nguyên  



Điện thoại: .........................       Mobile. 0978610626


Fax:...................................................... 



Email: Haiyentran86@gmail.com





			7. Dân tộc: Kinh                                                             Tôn giáo: không 





			8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: Giảng viên                                   Mã số ngạch: V.07.01.03





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2.67                 Thời điểm hưởng: 11/2014 - nay





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2012           Thâm niên trong ngạch: 7   năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 



12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Điện – bộ môn Tự động hóa


Điện thoại: +842083601178                             Fax:........................................................................ 



Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			2005


			Điện Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp


			Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam


			2010


			TC





			Bằng 2 


			


			


			


			


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2011


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam


			2014


			TC





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Teofl ITP


			497


			2016


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			Từ 09/2010 - nay


			Giảng viên


			Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Duong Quoc Tuan, Tran Thi Hai Yen, "Modelling and fuzzy control of brushless DC motor", 


			Tác giả số 2


			International Journal of Electrical, Electronics  & Computer Science Engineering (IJEECSE), Volume 5, Issue 3, pp. 106-110 (June, 2018), E-ISSN : 2348-2273 | P-ISSN : 2454-1222


			106-110


			June 2018





			2 


			


			


			


			


			





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1


			Lý thuyết điều khiển tự động


			CS


			Kỹ thuật


			Bô môn tự động hóa





			2


			Tổng hợp hệ điện cơ


			CN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


			Bô môn tự động hóa





			3


			Điều chỉnh tự động truyền động điện


			CSN


			Kỹ thuật điện, sư phạm kỹ thuật điện, cử nhân thiết bị điện, thiết bị điện


			Bô môn tự động hóa








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 








			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày  01 tháng11 năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)


Trần Thị Hải Yến
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên: Trần Ngọc Ánh                         2. Nam/ Nữ: Nam





			3. Năm sinh: 13/11/1987              4. Nơi sinh: Phú Hộ, Phong Châu, Vĩnh Phú





			5. Nguyên quán: Phú Hộ, TX. Phú Thọ, Phú Thọ





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường (Xã): Tích lương


Quận (Huyện): TP Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0972161945


Fax:...................................................... 



Email: tranngocanh-tdh@tnut.edu.vn 





			7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không





			8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: Giảng viên                              Mã số ngạch: V.01.07.03





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00                                Thời điểm hưởng:  12/2016





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2012             Thâm niên trong ngạch: 6 năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 



12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện 



Điện thoại: 02083601178                          Fax:........................................................................ 



Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			


			Điện – Tự động hóa XNCN


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp –Đại học Thái Nguyên, Việt Nam


			2010


			Tự túc





			Bằng 2 


			


			


			


			


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			


			Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp –Đại học Thái Nguyên, Việt Nam


			2013


			Tự túc





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			2010 – nay


			Giảng viên


			Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điên – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Real-time Speed Control of Brushless DC Motor based on PID Controller


			Nguyen Thi Phuong Chi, Do Thi Phuong Thao, Tran Ngoc Anh


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering


			Volume 5 - Issue 5, pp. 1-5


			May 2018.






			2 


			Adaptive Control to Load Disturbance for Brushless DC Motor Operates at Low Speed


			Nguyen Hong Quang, Duong Quoc Tuan, Nguyen Nhu Hien, Tran Ngoc Anh


			International Conference on Emgineering Research and Applications (ICERA 2018)


			


			2018





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Phát xung điều khiển Thyristor băng vi điều khiển PIC16F877A


			Trần Đức Quân, Trần Ngọc Ánh


			Hội nghị  khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 3 – năm 2016


			59-67


			2016





			2 


			Phương pháp tách kênh toàn phần ứng dụng trong hệ thống tháp chưng cất hóa chất


			Nguyễn Thị Thanh Nga, Đặng Hải Hưng, Trần Ngọc Ánh, Bùi Thanh Huyền


			Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 176 (16) năm 2017


			103-107


			2017





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			1


			Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống điều khiển truyền thông công nghiệp ứng dụng PLC


			Trường


			2018


			


			


			x


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			1


			Nâng cao chất lượng mô hình hóa dùng trong điều khiển cho hệ truyền động sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng hình ống ĐH2018 – TN02 - 03


			2018


			


			x


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 68


23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Lý thuyết điều khiển tự động


			CSN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


Kỹ thuật điện


			Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2012





			2 


			Điện tử công suất


			CSN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa



Kỹ thuật điện


			Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2012





			3


			Trang bị điện cho các máy công nghiệp


			CN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa



Kỹ thuật điện


			Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2014





			4


			Trang bị điện trên các máy công cụ


			CN


			Kỹ thuật cơ khí


			Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2015





			5


			Điều khiển logic và PLC


			CN


			Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa






			Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2018








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 
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			12a. Chức danh: 
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12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 
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			13. Nơi công tác hiện tại: 
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			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			


			Điện XN


			ĐHKTCN-VN


			1998


			TC





			Bằng 2 


			


			Ngôn ngữ Anh


			Viện ĐH mở HN


			2012


			TC





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			


			Điện-Tự động hóa


			ĐHKTCN-VN


			2004


			TC





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Anh


			Cử nhân


			2012


			Viện ĐH mở Hà Nội


			TC





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			Từ 1998 đến nay


			Giảng viên


			Khoa Điện - ĐHKTCN





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 200


23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Cơ sở TĐĐ


			CSN


			Tự động hóa


			Khoa điện





			2 


			Điện tử công suất


			CSN


			Tự động hóa


			Khoa điện








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga

2. Nam/ Nữ: Nữ





			3. Năm sinh: 1981

4. Nơi sinh: Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình





			5. Nguyên quán: Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường (Xã) Tích Lương


Quận (Huyện) Tp. Thái Nguyên


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 



Điện thoại: NR.........................       Mobile 0912286055


Fax:...................................................... 



Email: nguyenthithanhnga-tdh@tnut.edu.vn 





			7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không





			8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: Giảng viên
Mã số ngạch: V07.01.03





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66 Thời điểm hưởng: 01/03/2015 





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 30/4/2006. Thâm niên trong ngạch: 14 năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 



12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: BM Tự động hóa, Khoa Điện 



Điện thoại: 02803847684 Fax:.......................................................................


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): Không











			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			1998


			Điện khí hóa - Cung cấp điện


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam


			2003


			TC





			Bằng 2 


			2003


			Anh ngữ


			Viện Đại học Mở


			2006


			TC





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2003


			Tự động hóa


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam


			2006


			





			Tiến sĩ 


			2008


			Kỹ thuật điện tử


			Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa


			2013


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng


			2016


			Quản lý giáo dục


			Học viện quản lý giáo dục, Việt Nam


			2016


			NT





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Anh ngữ


			Cử nhân


			2006


			Viện Đại học mở, Việt Nam


			TC








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			Từ năm 2003 đến nay


			Giảng viên


			Khoa Điện, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





			Từ 2011 đến 2017


			Phó Trưởng BM Tự động hóa, Giảng viên BM TĐH


			Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện, trường ĐH KTCN





			Từ 2017 đến nay


			Trưởng BM Tự động hóa, Giảng viên BM TĐH


			Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện, trường ĐH KTCN








			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 








			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1


			Logic mờ, Mạng nơ ron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển


			Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên


			2016


			Tham khảo





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1


			Reseach and Development of an adaptive control system for extremal systems


			Nguyễn Hữu Công



Nguyễn Tiến Dũng



Nguyễn Thị Thanh Nga


			IFOST 2009


			235-238


			2009





			2 


			Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface


			Nguyễn Hữu Công



Nguyễn Thị Thanh Nga



Nguyễn Phương Huy


			ICNC'11


			222-227


			2011





			3


			Study on Controlling Brushless DC Motor in Current Control Loop Using DC-Link Current


			Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Phuong Chi, Nguyen Hong Quang


			American Journal of Engineering Research (AJER)


			522-528


			2018





			4


			Design a Hybrid PI – Hedge Algebraic Controller for Controlling Brushless DC Motor. 


			Nguyen Thi Thanh Nga


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE) ISSN:2348 - 8379.


			28-33


			2018





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			2


			Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải


			Nguyễn Hữu Công


Nguyễn Thị Thanh Nga



Phạm Văn Hưng


			Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 12


			4-8


			2010





			3


			Research to improve a learning algorithm of neural networks


			Nguyễn Hữu Công


Nguyễn Thị Thanh Nga



Đồng Văn Ngọc


			Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 5


			53-60


			2012





			4


			The Influence of Initial Weights During Neural Network Training


			Nguyễn Hữu Công



Nguyễn Thị Thanh Nga



Vũ Ngọc Huy



Bùi Tuấn Anh


			Tạp chí Khoa học Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 93. ISSN 0868-3980


			18-25


			2013





			5


			Comparisons between adaptive fuzzy controller, impedance controller and pid controller for lower extremity rehabilitation exoskeleton


			Vũ Đức Tân



Nguyễn Thị Thanh Nga






			Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171


			


			2015





			6


			Phương pháp tách kênh toàn phần ứng dụng trọng hệ thống tháp chưng cất hóa chất


			Nguyễn Thị Thanh Nga, Đặng Hải Hưng, Trần Ngọc Ánh, Bùi Thanh Huyền


			Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 176 số 16,2017.


ISSN 1859-2171


			103-108


			2017





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 












			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			1


			Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục trong quá trình luyện mạng nơron - ứng dụng để nhận dạng, điều khiển đối tượng động học phi tuyến


			Bộ


			


			2011


			


			x


			


			





			2


			Nghiên cứu thuật toán điều khiển vòng kín cho động cơ điện một chiều không chổi than


			Trường


			2018


			2018


			Đạt


			x


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Trang bị điện cho các máy công nghiệp


			CN


			Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa


			ĐHKTCN/2005





			2 


			Tổng hợp hệ điện cơ


			CN


			Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa


			ĐHKTCN/2008





			3


			Lý thuyết điều khiển nâng cao


			CSN


			Cơ điện tử


			ĐHKTCN/2009








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			Học viện quản lý giáo dục


			Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng


			


			2016


			


			x


			





			2


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên:Đỗ Thị Phương Thảo        2. Nam/ Nữ: Nữ





			3. Năm sinh: 1988                                  4. Nơi sinh: Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên





			5. Nguyên quán: Việt Trì – Phú Thọ 





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường (Xã): Trung Thành 



Quận (Huyện): Phổ Yên 



Thành phố (Tỉnh):Thái Nguyên 



Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0978610898


Fax:...................................................... 



Email: dothiphuongthao88@gmail.com 





			7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: không 





			8. Đối tượng: Giảng viên      x                                     Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: Giảng viên                             Mã số ngạch: V.07.01.03 





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67 Thời điểm hưởng:01/11/2015





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/11/2015  Thâm niên trong ngạch: 3năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 



12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ   quan : Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện 



Điện thoại:  02803601178                           Fax:........................................................................ 



Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			2011


			Tự động hóa


			Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp


			2011


			TC





			Bằng 2 


			


			


			


			


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2014


			Tự động hóa


			Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp


			2014


			TC





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Kien Trung Ngo, Thi Phuong Chi Nguyen, Thi Phuong Thao Do, "Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production",


			Tác giả số 3


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG – IJEEE)


ISSN: 2348 - 8379.


			6-10


			January 2018





			2 


			Nguyen Thi Phuong Chi, Do Thi Phuong Thao, Tran Ngoc Anh, "Real-time Speed Control of Brushless DC Motor based on PID Controller" 


			Tác giả số 2


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE)


ISSN: 2348 - 8379.


			1-5


			May 2018.





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			


			


			


			





			2 


			


			


			








			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Cơ sở truyền động điện


			CSN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKTCN





			2 


			Điều khiển quá trình


			CSN


			Kỹ thuật điện


			Trường ĐHKTCN





			3


			Điều khiển logic và PLC


			CN


			Tự động hóa


			Trường ĐHKTCN








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 








			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC


			THÔNG TIN CÁ NHÂN 





			1. Họ và tên: Đỗ Trung Hải                                  2. Nam/ Nữ: Nam





			3. Năm sinh: 1974                                                4. Nơi sinh: Lạng Giang - Bắc Giang





			5. Nguyên quán: Yển Khê – Thanh Ba – Phú Thọ 





			6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 



Phường: Tích Lương


Thành phố: Thái Nguyên



Tỉnh: Thái nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912 224 733


Fax:...................................................... 



Email: dotrunghai@tnut.edu.vn 





			7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không





			8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: Giảng viên chính (hạng II)         Mã số ngạch: V.07.01.02





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,08   Thời điểm hưởng: 3/2016





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/8/1997 Thâm niên trong ngạch: 21 năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính (hạng II) Năm công nhận : 2011 Nơi công nhận: Bộ giáo dục và Đào tạo


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Khoa: Điện


Điện thoại: 02803847165



Giảng viên: Bộ môn Tự động hóa











			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1


			1991


			Điện khí hoá xí nghiệp


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên


			1996


			TC





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			1998


			Tự động hoá


			ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên


			2001


			NT





			Tiến sĩ


			2003


			Tự động hoá


			ĐH Bách Khoa Hà Nội


			2009


			NT





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp


			12/2013


			Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính


			Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


			2016


			NT





			Quản lý giáo dục


			4/2005


			Cán bộ quản lý phòng, khoa, bộ môn


			Trường cán bộ quản lý GD&ĐT


			7/2005


			NT





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Tiếng Anh


			Đại học


			2006


			Viện Đại học mở Hà Nội


			TC








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			Từ 
1997 đến 2004


			Giảng viên thuộc bộ môn Tự động hoá XNCN - Khoa Điện


			Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên









			Từ 2004 đến 2005


			Phó trưởng bộ môn Cơ sở Tự động hoá - Khoa Điện


			





			Từ 2005 đến 9/2008


			Phó trưởng phòng công tác HSSV, kiêm Phó trưởng bộ môn Cơ sở Tự động hoá - Khoa Điện.


			





			Từ 10/2008 đến 12/2009


			Phó trưởng phòng công tác HSSV, Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.


			





			Từ 1/2010 đến 3/2011


			Trưởng Khoa Sư Phạm Kỹ thuật; Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.


			





			Từ 3/2011 đến 11/2011


			Trưởng Phòng Hành chính tổ chức; Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.


			





			Từ 11/2011 đến nay


			Trưởng khoa Điện, Giảng viên bộ môn Tự động hoá.


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1


			Điện tử công suất


			Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật


			2016


			Loại sách 



Giáo trình





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1


			Designing Controller by State Space Techniques Using Reduced Order Model Algorithm


			Cong Huu Nguyen, Du Huy Dao, Hai Trung Do 


			Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA)


			978-982


			2011





			2


			Robust tracking for the open-loop unstable process with time delay by combining


			Huy Ngoc Vu, Hai Trung Do, Minh Xuan Tran, Tuan Duong Quoc 


			Control Engineering and Communication Technology (ICCECT)


			13-16


			2012





			3


			Model reduction based on triangle realization with pole retention


			Cong Huu Nguyen, Kien Ngoc Vu, Hai Trung Do 


			Applied Mathematiccal Sciences


			2187-2196


			2015





			4


			An implementation of time domain reflectometry using FPGA for transmission lines fault location


			An Duong Hoa, Linh Tran Hoai, Hai Do trung 


			The 11th  SEATUC Symposium


			


			2017





			5


			A Simple Control Method for Exoskeleton for



Rehabilitation


			Trung Hai Do, Duc Tan Vu


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)


			7-12


			2017





			6


			An Intelligent Control for Lower Limb Exoskeleton



for Rehabilitation


			Trung Hai Do, Duc Tan Vu


			SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)


			13-19


			2017





			7


			Grid-Connected Control



System for Three-Phase



Bidirectional DC/AC



Converter to Exploit



Photovoltaic Power



Generation


			Le Tien Phong, Do Trung Hai


			American Journal of Engineering and Technology Management


			98-106


			2017





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1


			Ứng dụng phần mềm Matlab 5.3 tính toán động học và động lực học của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục


			Đỗ Trung Hải


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên


			63-68


			2003





			2


			Mô hình nhận dạng đối tượng sử dụng mạng nơron


			Nguyễn Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên


			85-90


			2005





			3


			Ứng dụng lý thuyết mờ và mạng nơron để nhận dạng động học hệ có tính phi tuyến mạnh


			Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học


			21-26


			2007





			4


			Ứng dụng hệ mờ - nơron tĩnh nhận dạng trực tuyến (online) và điều khiển hệ phi tuyến


			Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học


			6-11


			2007





			5


			Mô hình thực nghiệm ứng dụng hệ mờ - nơron nhận dạng trực tuyến (online) và điều khiển hệ phi tuyến


			Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học


			6-10


			2008





			6


			Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi để điều khiển hệ có tham số thay đổi


			Đỗ Trung Hải, Nguyễn Đức Thăng, Nguyễn Thị Thu Hường


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			57-61


			2010





			7


			Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tuyến tính hóa mở rộng để điều khiển hệ động học phi tuyến





			Lê Thị Hồng Gấm, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			43-48


			2014





			8


			Điều khiển cẩu treo 3D chất lượng cao sử dụng bộ điều khiển thích nghi bền vững


			Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Doãn Phước, Vũ Thị Thúy Nga, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			35-42


			2014





			9


			On application of the Takagi - Sugeno neural - fuzzy network



for tracking control of dynamic non - linear system


			Đỗ Trung Hải


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			31-36


			2015





			10


			Ứng dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển robot 2 bánh


			Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải, Bùi Mạnh Cường


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			95-102


			2015





			11


			Một phương pháp điều khiển Robot dưới tác động của nhiễu từ bên ngoài 


			Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí tự động hóa ngày nay (chuyên san Điều khiển và Tự động hóa)


			15-19


			2015





			12


			Ứng dụng phương pháp sóng phản hồi chủ động và phân tích hàm tương quan để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải 


			Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			15-19


			2015





			13


			Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi bền vững cho hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số


			Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải, Đỗ Đức Nam


			Tạp chí tự động hóa ngày nay (chuyên san Điều khiển và Tự động hóa)


			69 -76


			2016





			14


			Thiết kế và ứng dụng card điều khiển số trong điều khiển thời gian thực


			Đỗ Trung Hải, Trần Đức Quân, Trần Gia Khánh, Nguyễn Thị Thu Hiền


			Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.


			59 -64


			2017





			15


			Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số


			Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải


			Tạp chí tự động hóa ngày nay (chuyên san Điều khiển và Tự động hóa)


			24-30


			2017





			16


			Một phương pháp giảm bậc cho hệ không ổn định dựa theo thuật toán chặt cân bằng


			Đỗ Trung Hải


			Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


			 77-85


			2017





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 












			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 









			TT


			Tên đề tài


			Cấp


			Năm bắt đầu


			Năm nghiệm thu


			Kết quả xếp loại


			Kinh phí


			Đơn vị phối hợp (nếu có)





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			1


			Nghiên cứu ứng dụng luật điều khiển thích nghi để tổng hợp mạch vòng dòng điện trong hệ truyền động T-Đ có xét đến chế độ dòng gián đoạn


			Cơ sở


			2002


			2003


			Tốt


			x


			


			





			2


			Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học lý thuyết điều khiển 1


			Cơ sở


			2004


			2005


			Tốt


			x


			


			





			3


			Nghiên cứu lý thuyết điều khiển mờ và mạng nơron, ứng dụng giải quyết bài toán phi tuyến trong hệ truyền động điện


			Bộ


			2004


			2006


			Khá


			x


			


			





			4


			Nghiên cứu, ứng dụng luật điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu để tổng hợp mạch vòng tốc độ trong hệ truyền động T-Đ khi xét đến tính phi tuyến của hệ số khuyếch đại bộ biến đổi


			Cơ sở


			2009


			2009


			Khá


			x


			


			





			5


			Nghiên cứu chế tạo Robot nhện


			Cơ sở


			2015


			2015


			Khá


			x


			


			





			6


			Nghiên cứu, thiết kế chế tạo card điều khiển số ứng dụng trong điều khiển thời gian thực


			Đại học


			2015


			2018


			Đạt


			x


			


			





			7


			Thiết kế chế tạo lắp đặt bàn thí nghiệm hề điều khiển tần số động cơ xoay chiều


			Cơ sở


			2017


			2017


			Đạt


			x


			


			





			8


			Thiết kế chế tạo lắp đặt bàn thí nghiệm hề điều khiển động cơ bước ứng dụng PLC s7-200


			Cơ sở


			2018


			2018


			Đạt


			x


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 








			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 









			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 









			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công:02


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 18


22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1


			Nhận dạng tham số mô hình và quan sát trạng thái có ảnh hưởng bởi các tín hiệu ngẫu nhiên ứng dụng trong điều khiển hệ chuyển động


			Phụ


			Nguyễn Thị Việt Hương



(2012-2016)


			Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên





			2


			Ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại nhận dạng và tự động giải trừ sự cố trên đường dây tải điện


			Phụ


			Dương Hòa An



(2013-2017)


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN





			3


			Nâng cao chất lượng điều khiển hệ Teleoperation


			Chính


			Đặng Ngọc Trung



(2013-2017)


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN





			4


			Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp điều khiển tiên tiến cho bài toán xử lý nước thải.


			Chính


			Bạch Văn Nam


(2016-2020)


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1


			Điều khiển bám hệ chuyển động theo phương pháp tuyến tính hoá chính xác thích nghi với khâu nhận dạng online dùng mạng nơron


			Nguyễn Thị Xim, 2011


			





			2


			Nghiên cứu giải thuật di truyền để tối ưu hóa tham số bộ điều khiển LQR trong điều khiển hệ chuyển động


			Khương Trọng Nghĩa, 2012


			





			3


			Nghiên cứu hệ Mờ Nơron theo mô hình Takagi – Sugeno để nhận dạng đối tượng phi tuyến


			Phạm Tuấn Anh, 2012


			





			4


			Nghiên cứu hệ Mờ Nơron theo mô hình Takagi – Sugeno để nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến


			Trần Trung Dũng, 2013


			





			5


			Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tuyến tính mở rộng (Gain-Scheduling) để điều khiển hệ phi tuyến


			Lê Thị Hồng Gấm, 2013


			





			6


			Nghiên cứu giải pháp xác định vị trí Roto trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than


			Hà Việt Dũng, 2014


			





			7


			Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than


			Phạm Minh Hải, 2014


			





			8


			Xây dựng thuật toán và điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than bằng phần mềm Matlab – Simulink


			Nguyễn Bá Hân, 2014


			





			9


			Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng


			Nguyễn Quang Huy, 2014


			





			10


			Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng


			Phạm Khánh Hoàng, 2014


			





			11


			Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm MatLab – Simulink điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng


			Trần Đức Hùng, 2014


			





			12


			Xây dựng thuật toán và ứng dụng vi xử lý điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng


			Lưu Văn Hùng, 2015


			





			13


			Xây dựng thuật toán và ứng dụng PLC điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng


			Thiều Văn Huấn, 2015


			





			14


			Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm Matlab – Simulink điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng


			Nguyễn Thị Thanh Hòa, 2015


			





			15


			Nghiên cứu phương pháp phân tích phổ bằng Wavelet của quá trình truyền sóng để xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện


			Nguyễn Văn Lâm 2016


			





			16


			Nghiên cứu chế tạo và kiểm nghiệm card điều khiển thời gian thực trong điều khiển hệ truyền động


			Trần Đức Quân 2016


			





			17


			Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển cho đối tượng gia nhiệt


			Nguyễn  Thị Phương Chi 2017


			





			18


			Cải thiện chất lượng điều khiển thiết bị gia nhiệt bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID


			Đỗ Huy Khánh  2017


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: khoảng 380 



23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Truyền động điện


			CSN


			Tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





			2 


			Lý thuyết điều khiển tự động


			CSN


			Tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





			3


			Lý thuyết điều khiển nâng cao


			CN


			Tự động hóa


			Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			Đại học bang Oklahoma OSU-USA


			Học tiếng Anh


			Tháng 5- tháng 7


			2013


			


			x


			





			2


			Đại học bang Oklahoma OSU-USA


			Tập huấn PPGD Đại học


			Tháng 1 – tháng 3


			2014


			


			x


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;


Ủy viên ban chấp hành Hội Tự động hóa Việt Nam












			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày 30 tháng 10 năm 2018


NGƯỜI KHAI



Đỗ Trung Hải
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Phường (Xã): P. Phú Xá
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Thành phố (Tỉnh):  Thái Nguyên 


Điện thoại: NR:     02083.747.777     Mobile: 0912.737.691


Fax: /



Email: nguyenvinhthuy-tdh@tnut.edu.vn





			7. Dân tộc: Kinh  .Tôn giáo: /





			8. Đối tượng: Giảng viên   x                                Cán bộ hành chính 





			9. Ngạch công chức: Giảng viên      Mã số ngạch: V.07.01.03





			10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66    Thời điểm hưởng: 8/2016 





			11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  9/2003       Thâm niên trong ngạch: 15 năm 





			12a. Chức danh: 



12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 



12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 



12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 





			12b. Danh hiệu được phong tặng: 



Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................



Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 





			13. Nơi công tác hiện tại: 



Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện 



Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 



Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 



1. ........................................................................................................................................ 



2. ........................................................................................................................................ 








			TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 





			14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 





			Bậc đào tạo/ Văn bằng


			Năm có quyết định


			Chuyên môn


			Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 


			Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp


			Nguồn kinh phí





			Bậc đại học 


			


			


			


			


			





			Bằng 1 


			2002


			ĐKH-CCĐ


			Trường Đại học KTCN – Việt Nam


			2002


			





			Bằng 2 


			2006


			Tiếng Anh


			Viện Đại học   Mở - Việt Nam


			2006


			





			Chính trị 


			


			


			


			


			





			Sau đại học 


			


			


			


			


			





			Thạc sĩ


			2005


			TĐH


			Trường Đại học KTCN – Việt Nam


			2005


			





			Tiến sĩ 


			


			


			


			


			





			TSKH 


			


			


			


			


			





			Văn bằng khác 


			


			


			


			


			





			Lý luận chính trị cao cấp 


			


			


			


			


			





			Quản lý giáo dục 


			


			


			


			


			





			15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 





			TT 


			Ngoại ngữ 


			Trình độ 


			Năm cấp bằng 


			Nơi đào tạo 


			Nguồn kinh phí 





			1


			Tiếng Anh


			Cử nhân


			2006


			Viện Đại học Mở - Việt Nam


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 



			KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 





			16. Quá trình công tác 





			Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)


			Chức vụ


			Cơ quan công tác 





			9/2002 đến nay


			Giảng viên


			Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





			


			


			





			


			


			





			17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 



17.1 Sách chủ biên 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.2 Sách tham gia biên soạn 





			TT 


			Tên sách 


			Tên Nhà xuất bản 


			Năm xuất bản 


			Loại sách 



(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Design A Controller Applied For A Water Level Control System In A Thermal Power Plant


			Nguyễn Vĩnh Thụy


			AJER Journal


			269-274


			2018





			2 


			


			


			


			


			





			17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





			TT 


			Tên bài báo 


			Tác giả theo thứ tự 


			Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)


			Trang 


			Năm công bố 





			1 


			Ước lượng SoC của pin Lithium-Ion sử dụng bộ quan sát bình phương cực tiểu hồi quy.


			Nguyễn Vĩnh Thụy, Nguyễn Văn Chí


			Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên


			 79-84


			2018





			2 


			Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch, chiến lược phát triển năng lượng ở việt Nam


			Nguyễn Vĩnh Thụy


			Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên


			159-166


			2017





			3


			Đề xuất công nghệ sản xuất điện năng lượng tái tạo phù hợp cho tỉnh Thái Nguyên


			Phạm Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thụy


			Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên


			119-124


			2016





			4


			Nghiên cứu một số phương án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam


			Phạm Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thụy


			Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên


			165-172


			2014





			5


			Nghiên cứu ứng dụng mô hình LEAP tính toán phát triển năng lượng tái tạo hợp lí cho điện lực Việt Nam


			Phạm Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thụy


			Hội thảo quốc tế: Phát triển năng lượng bền vững


			192-200


			2013





			18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 





			TT 


			Tên và nội dung văn bằng 


			Số, Ký mã hiệu 


			Nơi cấp 


			Năm cấp 





			1 


			


			


			


			





			19. Sản phẩm KHCN: 



19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 



19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 



19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 





			TT 


			Tên sản phẩm 


			Thời gian, hình thức, quy mô, 



địa chỉ áp dụng 


			Hiệu quả 









			1


			


			


			





			20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên đề tài 


			Cấp 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kết quả xếp loại 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			1


			


			


			


			


			


			


			


			





			20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





			TT 


			Tên đề tài/chương trình/dự án 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 





			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 





			TT 


			Tên chương trình/dự án 


			Nơi triển khai 


			Năm bắt đầu 


			Năm nghiệm thu 


			Kinh phí 


			Đơn vị phối hợp (nếu có) 





			


			


			


			


			


			Nhà nước 


			Nguồn khác 


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 





			TT 


			Hình thức 



(bằng khen, huân huy chương ...) 


			Nội dung giải thưởng 


			Tổ chức 


			Năm tặng thưởng 





			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			








			22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 



22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 



22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 



22.4 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên luận án của NCS 



(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 


			Vai trò hướng dẫn 



(chính/phụ) 






			Tên NCS, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 









			1 


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			





			TT 


			Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 


			Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 


			Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





			1 


			


			


			





			2 


			


			


			








			23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 



23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 70 


23.2 Thông tin chi tiết: 





			TT 


			Tên môn học giảng dạy 


			CB / CS / CSN / CN1 


			Ngành 


			Nơi tham gia giảng dạy/năm 





			1 


			Lý thuyết điều khiển tự động


			CSN


			Điện – Điện tử


			Bộ môn Tự động hóa





			2 


			Cơ sở truyền động điện


			CSN


			Điện – Điện tử


			Bộ môn Tự động hóa





			3


			Điện tử công suất


			CSN


			Điện – Điện tử


			Bộ môn Tự động hóa








1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 



			24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





			TT 


			Nơi đến công tác 


			Nội dung/ Mục đích chuyến đi 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			





			3 


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



			25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 





			TT 






			Nơi đào tạo 


			Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 


			Thời gian 


			Nguồn kinh phí 





			


			


			


			từ ... đến 



(ngày, tháng) 


			năm 


			Tài trợ 


			Nhà nước 


			Tự túc 





			1 


			


			


			


			


			


			


			





			2 


			


			


			


			


			


			


			








			NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 





			Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 



............................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................... 








			XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


			Thái Nguyên,  ngày 03  tháng 11  năm 2018


NGƯỜI KHAI



(Họ tên và chữ ký)
















      Nguyễn Vĩnh Thụy
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Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Điện khí hóa-Cung cấp điện

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

		2005

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

		2009

		TC



		Tiến sĩ 

		2015

		Kỹ thuật điện

		Đại học quốc gia Chonnam-Hàn Quốc

		2019

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl itp

		500

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/1/2006 - 2019

		Giảng viên

		Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Điện.Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Comparison of Effects of CVR with different load recontruction methods

		Dong-Hyun Joo., Seon-Ju Ahn., Seok-il Go., Ngo Minh Duc., Kwan-Shik Shim., Joon-Ho Choi.

		Proceeding of KIEE Summer Conference 2016- Korea 

		pp. 270-271.

		2016



		2

		Development of Photovoltaic output prediction program using measurement data and weather information

		Chan-Hyeok Oh., Minh-Duc Ngo., Seok-il Go., Seon-Ju Ahn., Joon-Ho Choi.

		Proceeding of KIEE Summer Conference 2016- Korea. 

		pp. 297-298.

		2016



		3

		Short-term Load forecasting of Campus building based on ANN method

		Minh-Duc Ngo., Joon-Ho Choi.,  Sang-Yun Yun., Seon-Ju Ahn.

		24th International Conference on Electrical Engineering. Soul-Korea

		pp 515-519

		2018



		4

		Short-term Load forecasting of Buildings based on ANN and Clustering Technique

		Minh-Duc Ngo., Sang-Yun Yun., Joon-Ho Choi., Seon-Ju Ahn.

		Institute of Korean Electrical and Electronics Engineers Journal


Vol.22, No.3, pp.672-679;

ISSN: 1226-7244




		pp 672-679

		2018





		5

		Effect of soybean oil as a carbon source on the electrochemical property of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode material for lithium ion battery



		Van Hiep Nguyen, 


Minh Duc Ngo & 


Young Ho Kim



		Carbon Letters

		

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu bộ quan sát nhiệt độ trong phôi tấm bằng mô hình hàm truyền



		Nguyễn Hữu Công., Ngô Minh Đức., Chu Minh Hà., Đinh Việt Cường.



		Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số 71(2009).

ISSN: 0868-3980

		55-58

		2009



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm.

		Cơ sở

		2009

		2010

		Khá

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu ứng dụng MentorII điều khiển động cơ một chiều

		Cơ sở

		2012

		2012

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Smart Energy Campus

		Đại học quốc gia Chonnam-Hàn Quốc

		2016

		2019

		

		

		KEPCO



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Batangas- Philippines

		Bồi dưỡng ngoại ngữ

		03/2010 đến 10/2010

		2010

		

		x

		



		2 

		ĐH bang OKLAHOMA-Hoa Kỳ

		Tập huấn

		01/2013 đến 03/2013

		2013

		

		x

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Ngô Minh Đức


























LÝ LỊCH KHOA HỌC



		

THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Ngô Kiên Trung     2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1980                         4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Lực Canh - Đông Anh - Hà Nội



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phường  Chùa Hang

Thành phố Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Mobile 0916633119

Email: trungokien@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính



		

9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: V07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,4 Thời điểm hưởng: 4/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/8/2008 Thâm niên trong ngạch: 15 năm



		12a. Chức danh: Không



		12b. Danh hiệu được phong tặng: Không



		









13. Nơi công tác hiện tại:

Tên cơ quan:.Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Khoa: Điện

Điện thoại: 0280847684









		

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		

14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		

Bậc đào tạo/

Văn bằng

		

Năm có

quyết định

		

Chuyên môn

		

Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

		

Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		

Nguồn kinh phí



		

Bậc đại học

		

		

		

		

		



		



Bằng 1

		



2003

		Điện khí

hóa - Cung

cấp điện

		Trường ĐHKT Công nghiệp

		



2003

		



TC



		





Bằng 2

		





2006

		



Công nghệ

thông tin

		Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông

		





2006

		





TC



		

Sau đại học

		

		

		

		

		



		



Thạc sĩ

		



2009

		

Điều khiển tự động

		Trường ĐH

Bách khoa Hà

Nội

		



2008

		



TC



		



Tiến sĩ

		



2014

		

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp

		



2014

		



TC



		

15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		

TT

		Ngoại ngữ

		

Trình độ

		Năm cấp bằng

		

Nơi đào tạo

		Nguồn kinh

phí



		



1

		Tiếng Anh Sư phạm

		



Đại học

		



2005

		

Trường ĐH Ngoại ngữ

- ĐH Quốc gia Hà Nội

		



TC







Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT).





		

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		

Chức vụ

		

Cơ quan công tác



		2004 - Nay

		Giảng viên

		Trường Đại học kỹ thuật công

nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố:

17.1 Sách chủ biên

     Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển, NXB Đại học Thái Nguyên, 2016



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		

TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		A research on parabolic trough solar collector system control

based on hedge algebra

		Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien,

Duy Nguyen

Tien, Ha Le

Thi Thu

		The 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV

		715 -

720

		2010



		2

		Using Hedge Algebra to Control varied parameter object

		Trung Kien Ngo, Duy Tien Nguyen, Tuan Quoc Duong, Huy Ngoc Vu, Tan Duc Vu

		Lecture Notes in Electrical Engineering: Intelligent Technologies and Engineering Systems, Springer New York

		429 -

436, Vol.

234

		2013



		3

		Study on Implementation of Hedge Algebra Based Controller in Real Systems

		Trung Kien Ngo, Cong Nguyen Huu, Tan Duc Vu

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		15-19, Vol. 3 - Iss. 11

		2016



		4

		Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production

		Trung Ngo Kien, Phuong Chi Nguyen, Phuong Thao Do

		International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		6-11, Vol. 5 - Iss. 1

		2018



		5

		Designing the Controller Based on the Approach of Hedge Algebras and Optimization through Genetic Algorithm

		Duy Nguyen Tien, Trung Ngo Kien

		International Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering

		189-194, Vol. 5 - Iss. 2

		2018



		6

		Designing the Output Feedback LQG Controller Applying for Electrical Drive System

		Do Thi Phuong Thao, Ngo Kien Trung

		International Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering

		10-15, Vol. 5 - Iss. 6

		2018



		7

		Hedge Algebra: From Design to the First Steps Applying in Control Engineering

		Trung Ngo Kien

		Journal of Scientific and Engineering Research

		Vol. 6 - Iss. 4

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Nghiên cứu điều khiển đối tượng có đặc tính cực trị

		Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung,

Trần Mạnh

Thắng

		Tạp chí khoa học

và công nghệ -

Đại học Thái

Nguyên

		114 –

118, Số

2 (46)

		2008









		

2

		

Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử

		

Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Chu Minh Hà, Dương

Quốc Tuấn

		

Tạp chí khoa học

và công nghệ -

Đại học Thái

Nguyên

		

60 – 64, Số 68 (06)

		

2010



		3

		Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ điều khiển bằng đại số gia tử cho hệ thống pin mặt trời

		Nguyễn Hữu Công, Nguyễn

Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Duy, Ngô Kiên Trung

		Tạp chí khoa học

và công nghệ các trường đại học kỹ thuật

		số 84

		2011



		4

		So sánh phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng logic mờ và đại số gia tử

		Ngô Kiên Trung, Dương Quốc

Tuấn, Lê

Văn Tùng

		Tạp chí khoa học

và công nghệ -

Đại học Thái

Nguyên

		35 – 39, Số 93 (05)

		2012



		5

		Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử

cho một số đối tượng công

nghiệp

		Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn

Tiến Duy, Nguyễn

Phương

Huy,

Nguyễn

Hồng Quang

		Tạp chí khoa học

và công nghệ -

Đại học Thái

Nguyên

		123 –

128, Số

116 (02)

		2014



		6

		Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng ba đầu vào

bằng logic mờ và đại số gia tử

		Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn

Tiến Duy

		Tạp chí khoa học

và công nghệ -

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

		397 –

408, Tập

52 (4)

		2014



		7

		The study of improving the Hedge Algebra based Controlle

		Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn

Tiến Duy

		Tạp chí khoa học

và công nghệ các trường đại học kỹ thuật

		7 – 11,

số 101

		2014









		

8

		

Nghiên cứu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trên mô hình thiết bị thực

		

Ngô Kiên

Trung

		

Tạp chí khoa học

và công nghệ -

Đại học Thái

Nguyên

		

tập 138, số 08

		

2015



		

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:



		19. Sản phẩm KHCN:



		



20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		







TT

		







Tên đề tài

		







Cấp

		





Năm bắt đầu

		





Năm nghiệm thu

		



Kết quả xếp loại

		

Kinh phí

		

Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		



Nhà nước

		

Nguồn

khác

		



		1

		Nghiên cứu mô hình bộ điều khiển thông minh có sử dụng đại số gia tử để điều khiển đối tượng phi tuyến

		Bộ Giáo dục & Đào tạo

		2009

		2011

		Đạt

		60.000.000

		

		



		2

		Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ điều khiển sử dụng đại

số gia tử ứng dụng điều khiển vị trí

cho một số đối tượng phi tuyến

		Đại học Thái Nguyên

		2014

		2016

		

		21.000.000

		79.000.000

		



		

20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia



		

20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước



		

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học



		

23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50

23.2 Thông tin chi tiết:









		

TT

		

Tên môn học giảng dạy

		

CB / CS /

1

CSN / CN

		

Ngành

		

Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1

		Kỹ thuật lập trình

		CSN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		2

		[bookmark: _GoBack]Mô hình hóa

		CSN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		3

		Phân tích hệ thống

		CSN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		4

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CSN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		5

		Điều khiển tần số động cơ xoay chiều

		CN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		6

		Đồ án môn học Tổng hợp hệ điện cơ, Điện tử công suất, Điều khiển logic & PLC

		CN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		7

		Thực tập tốt nghiệp

		CN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		8

		Đồ án tốt nghiệp

		CN

		Tự động hóa

		Trường ĐHKT Công nghiệp







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)





24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. .





25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước







Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2019
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Dương Quốc Tuấn

Ngày sinh: 17/01/1978

Giới tính:  Nam
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Nơi ở hiện nay: Nguyễn Công Hoan, Quang Trung, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Tiên Phong, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0912269147
Email: @tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1996 

 2001 

Việt Nam

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư

Khá

 1998 

 2002 

Việt Nam

Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

Cử nhân

Trung bình

 2003 

 2005 

Việt Nam

ĐH KTCN

Thạc sỹ

 2014 

 2018 

Việt Nam

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Tiến sỹ

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

12/2007

06/2007

ĐHKTCN

Chứng chỉ phương pháp giảng dạy mới

Việt Nam

Chứng chỉ Phương pháp GD mới

12/2010

01/2010

ĐH Thái Nguyên

Chứng nhận Bồi dưỡng CB quản lý CS GDĐH

Việt Nam

Chứng nhận Bồi dưỡng CB quản lý CS GDĐH

11/2001

10/2001

Trường CB quản lý GD

Chứng chỉ giáo dục học đại học

Việt Nam

Chứng chỉ giáo dục học đại học

04/2013

04/2013

IIG Việt Nam

Toefl ITP 497

Việt Nam

Chứng chỉ Toefl ITP 497

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/4

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

Sơ cấp

 2005 

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Xuân Minh

Dương Quốc Tuấn

1

.

Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ một chiều không chổi than ứng dụng card DSP DS1102

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  (2005) 

Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Chu Minh Hà, Dương Quốc Tuấn

2

.

Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử

Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên 6 (2010) 

Ngô Kiên Trung 

Dương Quốc Tuấn

Lê Văn Tùng

3

.

So sánh phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng logic mờ và đại số gia tử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 5 (2012) 35

Huy Ngoc Vu

Hai Trung Do

Minh Xuan Tran

Tuan Duong Quoc

4

.

Robust Tracking for the Open-Loop Unstable Process with Time Delay by Combining PID type-p and Inner Compensators

Control Engineering and Communication Technology (ICCECT)  (2012) 

Trung Ngo Kien

Tuan Duong Quoc

Huy Ngoc Vu

Tan Duc Vu

5

.

Using Hedge Algebra to Control varied parameter object

Lecture Notes in Electrical Engineering:  Intelligent Technologies and Engineering Systems  (2013) 429 - 436

Nguyễn Như Hiển

Dương Quốc Tuấn

6

.

Hiện tượng giao thoa giữa hai hệ hai trục vuông góc và giải pháp loại trừ trong hệ truyền động điện sử dụng động cơ điện có sáu bậc tự do

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 9 (2015) 149

Đặng Danh Hoằng

Dương Quốc Tuấn

Vũ Duy Hưng

Nguyễn Hải Bình

7

.

Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho axial flux permanent magnet machine

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 9 (2015) 175

Minh Xuan Tran, Hien Nhu Nguyen, Tuan Quoc Duong

8

.

Designing adaptive current controller for two axial flux permanent magnet synchronous motors connected by one shaft

SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)  (2016) 172-177

Nguyễn Như Hiển, Trần Xuân Minh, Dương Quốc Tuấn

9

.

Nghiên cứu chế độ làm việc tối ưu mô men của động cơ đồng bộ từ thông dọc trục kích từ NCVC

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 9 (2016) 43-48

Xuan Minh Tran, Nhu Hien Nguyen, Quoc Tuan Duong

10

.

Control design for axial flux permanent magnet synchronous motor which operates above the nominal speed

Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal  (2017) 153-159

Duong Quoc Tuan, Tran Thi Hai Yen

11

.

Modelling and Fuzzy Control of Brushless DC Motor

International Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering  (2018) 106-110

Nguyen Hong Quang, Duong Quoc Tuan and Nguyen Nhu Hien

12

.

Adaptive Control to Load Disturbance for Brushless DC Motor Operates at Low Speed

The International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA 2018)  (2018) 

Duong Quoc Tuan

Nguyen Hong Quang

13

.

A New Approach to Control Both Rotation Speed and Axial Rotor Position of Axial Flux Permanent Magnet Motor Base on Sliding Mode Control Combining with PID Control

International Journal of Engineering Research and Technology  (2019) 2815-2820

1

.

Interference between two perpendicular frames and solutions to eliminate this phenomenon in the electrical drive system using electric motor that has 6 degrees of freedom

2nd conference on apply science and technology for international integration - Proceeding of th

2

.

Study to apply perpendicular transformation in order to build mathematical model for axial flux permanent-magnet machine

2nd conference on apply science and technology for international integration - Proceeding of th

3

.

Designing current adaptation controller for two permanent magnet synchronous axial flux motors connected by one shaft

2nd conference on apply science and technology for international integration - Proceeding of th

4

.

Thiết kế điều khiển tách kênh trong hệ thống truyền động điện  có tích hợp ổ đỡ từ

3.2 Các báo cáo khoa học

Trang 3/4

VCCA 2015 - Proceeding of VCCA 2015 (2015) 2 

5

.

Designing adaptive current controller for two axial flux permanent magnet synchronous motors connected by one shaft

VCCA 2015 - Proceeding of VCCA 2015 (2015) 4 

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

 2016 

1

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Đồng tác giả

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ một chiều không chổi than ứng dụng DSP DS1102

1/2006

 12 

Chủ trì

Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ một chiều không chổi than không sử dụng cảm biến vị trí (sensorless)

1/2007

 12 

Chủ trì

Xây dựng bàn thí nghiệm truyền động điện sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than  (BRUSHLESS DC – BLDC)

1/2017

 12 

Chủ trì

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Dương Quốc Tuấn

Trang 4/4
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		12a. Chức danh: 
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Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................
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		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		ĐKH-CCĐ

		Trường Đại học KTCN – Việt Nam

		2002

		TC



		Bằng 2 

		2006

		Tiếng Anh

		Viện Đại học   Mở - Việt Nam

		2006

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		TĐH

		Trường Đại học KTCN – Việt Nam

		2005

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2006

		Viện Đại học Mở - Việt Nam

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2002 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		SoC Estimation of The Lithium-Ion Battery Pack using Sigma Point Kalman Filter Based on
Cell’s Second Order Model

		Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Vĩnh Thụy,

		Applied Sciences

		

		2020



		2 

		State of Charge Estimation for Lithium-Ion Battery Using Sigma-Point Kalman Filters Based on the Second Order Equivalent Circuit Model

		Nguyễn Vĩnh Thụy, Nguyễn Văn Chí

		ICERA 2019

		664-678

		2019



		3

		Design A Controller Applied For A Water Level Control System In A Thermal Power Plant

		Nguyễn Vĩnh Thụy

		AJER Journal

		269-274

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ước lượng SoC của pin Lithium-Ion sử dụng bộ quan sát bình phương cực tiểu hồi quy.

		Nguyễn Vĩnh Thụy, Nguyễn Văn Chí

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		 79-84

		2018



		2 

		Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch, chiến lược phát triển năng lượng ở việt Nam

		Nguyễn Vĩnh Thụy

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		159-166

		2017



		3

		Đề xuất công nghệ sản xuất điện năng lượng tái tạo phù hợp cho tỉnh Thái Nguyên

		Phạm Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thụy

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		119-124

		2016



		4

		Nghiên cứu một số phương án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam

		Phạm Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thụy

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		165-172

		2014



		5

		Nghiên cứu ứng dụng mô hình LEAP tính toán phát triển năng lượng tái tạo hợp lí cho điện lực Việt Nam

		Phạm Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thụy

		Hội thảo quốc tế: Phát triển năng lượng bền vững

		192-200

		2013



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 70 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CSN

		Điện – Điện tử

		Bộ môn Tự động hóa



		2 

		Cơ sở truyền động điện

		CSN

		Điện – Điện tử

		Bộ môn Tự động hóa



		3

		Điện tử công suất

		CSN

		Điện – Điện tử

		Bộ môn Tự động hóa





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 03  tháng 11  năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













      Nguyễn Vĩnh Thụy
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Điện thoại: .........................                                             Mobile. 0987244936

Fax:...................................................... 


Email: quynhnhu-tdh@tnut.edu.vn
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2005          Thâm niên trong ngạch: 15  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
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Điện thoại: +842083601178                             Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Điện Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2004

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2008

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Teofl ITP

		483 điểm

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 09/2005 - nay

		Giảng viên

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tối ưu hóa tham số bộ điều chỉnh PID cho đối tượng gia nhiệt ứng dụng kỹ thuật Relay Feedback trên PLC S7- 200

		Tác giả số 1

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) 

		106-110

		June 2018



		2 

		Truong ThiQuynh Nhu, Tran ThiHai Yen, “Speed Adjustment for Brushless DC Motors Using Microcontrollers”

		Tác giả số 1

		International Journal of Electrical, Electronics  & Computer Science Engineering (IJEECSE), Volume 6, Issue 2, pp. 106-110 (April, 2019), E-ISSN : 2348-2273 | P-ISSN : 2454-1222

		25-29

		April 2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CS

		Kỹ thuật

		Bô môn tự động hóa



		2

		Cơ sở truyền động điện

		CS

		Kỹ thuật 

		Bô môn tự động hóa



		3

		Điều khiển số truyền động điện

		CS

		Kĩ thuật điều khiển và Tự động hóa

		Bô môn tự động hóa





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Trần Ngọc Ánh                         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 13/11/1987              4. Nơi sinh: Phú Hộ, Phong Châu, Vĩnh Phú



		5. Nguyên quán: Phú Hộ, TX. Phú Thọ, Phú Thọ



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tích lương

Quận (Huyện): TP Thái Nguyên 
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		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                              Mã số ngạch: V.01.07.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00                                Thời điểm hưởng:  12/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2012             Thâm niên trong ngạch: 8 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện 


Điện thoại: 02083601178                          Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Điện – Tự động hóa XNCN

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp –Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp –Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2013

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2010 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điên – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Real-time Speed Control of Brushless DC Motor based on PID Controller

		Nguyen Thi Phuong Chi, Do Thi Phuong Thao, Tran Ngoc Anh

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering

		Volume 5 - Issue 5, pp. 1-5

		May 2018.




		2 

		Adaptive Control to Load Disturbance for Brushless DC Motor Operates at Low Speed

		Nguyen Hong Quang, Duong Quoc Tuan, Nguyen Nhu Hien, Tran Ngoc Anh

		International Conference on Emgineering Research and Applications (ICERA 2018)

		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Phát xung điều khiển Thyristor băng vi điều khiển PIC16F877A

		Trần Đức Quân, Trần Ngọc Ánh

		Hội nghị  khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 3 – năm 2016

		59-67

		2016



		2 

		Phương pháp tách kênh toàn phần ứng dụng trong hệ thống tháp chưng cất hóa chất

		Nguyễn Thị Thanh Nga, Đặng Hải Hưng, Trần Ngọc Ánh, Bùi Thanh Huyền

		Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 176 (16) năm 2017

		103-107

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống điều khiển truyền thông công nghiệp ứng dụng PLC T2018-TN13

		Trường

		2018

		2019

		Xuất sắc

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Nâng cao chất lượng mô hình hóa dùng trong điều khiển cho hệ truyền động sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng hình ống ĐH2018 – TN02 - 03

		2018

		

		x

		



		2

		Xây dựng bàn thí nghiệm truyền động điện sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than  (BRUSHLESS DC – BLDC). T2017-S01

		2017

		2018

		x

		



		3

		Thiết kế hệ SCADA cho vận hành lưới điện ứng dụng PLC S7 400 và SIMATIC WinCC. T2017-S02

		2017

		2018

		x

		



		4

		Thiết kế, chế tạo, lắp đặt bàn thí nghiệm hệ điều khiển động cơ bước ứng dụng PLC S7 200. T2017-S03

		2017

		2018

		x

		



		5

		Nghiên cứu các phương pháp điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ kích thích vĩnh cữu. T2017-B08 

		2017

		2019

		x

		



		6

		Điều khiển thích nghi bền vững trên nền tối ưu cho các phương tiện chuyển động. T2018-B08

		2018

		2019

		x

		



		7

		Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tạo tín hiệu cho thí nghiệm bảo vệ rơ le số. T2018-TN09

		2018

		2019

		x

		



		8

		Xây dựng mô hình thí nghiệm bảo vệ cho  đường dây và trạm biến áp sử dụng rơle kỹ thuật số phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. T2018-TN10

		2018

		2019

		x

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 68

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CSN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điện

		Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2012



		2 

		Điện tử công suất

		CSN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


Kỹ thuật điện

		Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2012



		3

		Trang bị điện cho các máy công nghiệp

		CN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


Kỹ thuật điện

		Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2014



		4

		Trang bị điện trên các máy công cụ

		CN

		Kỹ thuật cơ khí

		Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2015



		5

		Điều khiển logic và PLC

		CN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa




		Khoa Điện - trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp/ 2018





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1991

		Điện khí hoá xí nghiệp

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		1996

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1998

		Tự động hoá

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		2001

		NT





		Tiến sĩ 

		2007

		Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		2013

		NT





		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		2017

		

		Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

		2019

		NT



		Quản lý giáo dục 

		2001

		Giáo dục học Đại học

		Trường cán bộ quản lý GD&ĐT

		2001

		NT





		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2006

		Trường Đại học mở Hà Nội

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 
1997 đến 2004

		Giảng viên thuộc bộ môn Tự động hoá XNCN - Khoa Điện  

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 



		Từ 2004 đến 11/2006

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện 

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp; 



		Từ 12/2006 đến 1/2010

		 Phó trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học, kiêm Phó trưởng bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 



		Từ 1/2010 đến 3/2014

		Đảng uỷ viên,; Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học; Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 



		Từ 4/2014 đến tháng 7/2109

		 Đảng uỷ viên;Trưởng khoa Sư phạm Kỹ thuật, Giảng viên bộ môn Công nghệ Kỹ thuật điện- Khoa Sư phạm Kỹ thuật 

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 



		Từ 7/2019- nay

		Đảng uỷ viên, Trưởng Khoa Điện, giảng viên bộ môn  Tự động hoá - Khoa Điện

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Exact Linearization Control for Twin Rotor MIMO System

		4

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) – volume 3 Issue 12–December 2016

		

		2016



		2 

		Building a Magnetic Flux Model of Induction Motors and Testing 


on Hardware Systems Using DSP C2000

		2

		International Journal of Engineering Research and Technology. ISSN 0974-3154, Volume 12, Number 1 (2019), pp. 1-7




		

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Xây dựng cấu trúc bộ điều khiển hệ truyền động SERVO nối khớp mềm

		Bùi Chính Minh, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Mai Hương

		Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

		

		2007



		2

		Nghiên cứu khả năng trụ lưới không đối xứng của hệ thống phát điện bằng sức gió

		Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Nghiệp, Trần Thị Thanh Hải

		Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

		126 – 133

		2010



		3

		Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió

		Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang

		Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử - VCM 

		315 – 320

		2010



		4

		Phân tích sóng hài phát sinh của trạm bù công suất phản khảng kiểu SVC trong lưới truyền tải và đề xuất và đề xuất giải pháp khắc phục

		Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Nguyễn Mai Hương

		Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật

		13 – 18

		2011



		5

		Sử dụng LFT trong thiết kế và phân tích ổn định bền vững của hệ thống điều khiển máy phát điện sức gió

		Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

		21 – 25

		2011



		6

		Nghiên cứu khả năng trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép trong điều kiện điện áp lưới không đối xứng

		Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phùng Quang

		Tạp chí Tin học và Điều khiển- Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam

		374-384

		2011



		7

		Sách lược trụ lưới theo phương pháp tổng hợp các thành phần đối xứng trong hệ thống máy phát sức gió

		Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phùng Quang

		CD Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa

		440 – 447

		2011



		8

		Một số kết quả nghiên cứu về trụ lưới không đối xứng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin

		Nguyễn Mai Hương, Ngô Đức Minh, Nguyễn Như Nghĩa

		Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

		

		2011



		9

		Robust control of dc motors

		Vũ Ngọc Huy, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2014



		10

		Control of grid-connected solar power system with interleaved flyback converters

		Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2014



		11

		Thyristor-based digital control of dc motors

		Vũ Ngọc Huy, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2014



		12

		 Sensorless foc of 3-phase induction motors based on the instaspin solution

		Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2015



		13

		The application of cross limit control on speed adjustable belt scale sysytems

		Nguyen Tien Hung, Nguyen Thi Mai Huong1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2017



		14

		Combined armature voltage and field flux control for separately excited Dc machines

		Nguyen Tien Hung, Nguyen Thi Mai Huong1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2017



		15

		Robustness stability analysis for H-infinity control of separately excited DC


 

		Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2018



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		
Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý 8051



		Trường

		2002

		2002

		Tốt

		

		X

		



		2

		Nghiên cứu ứng dụng WINCC trong điều khiển lò cao

		Trường

		2004

		2004

		Khá

		

		X

		



		3

		Nghiên cứu sách lược điều khiển nâng cao tính bền vững trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió

		Bộ

		2008

		2011

		Đạt

		X

		

		



		4

		Thiết kế chế tạo hệ thống biến tần điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

		Trường

		2014

		2014

		Tốt

		

		X

		



		5

		Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển số nâng cao cho các động cơ một chiều công suất lớn sử dụng vi xử lý chuyên dụng.

		Trường

		2016

		2018

		Tốt

		

		X

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 09

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tốc độ trong hệ điều tốc động cơ một chiều ở vùng tốc độ lớn hơn tốc độ cơ bản”

		Nguyễn Chí Kiên

		



		2

		Nghiên cứu điều khiển hệ thống nối trục động cơ trong dây chuyền cán thép

		Nguyễn Quốc Khánh

		



		3

		Thiết kế bộ điều khiển bền vững tốc độ động cơ một chiều

		Phạm Minh Khánh

		



		4

		Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin”

		Trần Thị Ninh

		



		5

		Nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo (năng lượng sạch)

		Lương Hồng Nhung

		



		6

		Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều

		Lê Thị Ngọc Oanh

		



		7

		Nghiên cứu thuật toán điều khiển cho hệ Twin Rotor MIMO”




		Ngô Hồng Ngọc

		



		8

		Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều




		Ngô Thuỳ Linh

		



		9

		Nhận dạng tham số trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều



		Trần Mỹ Hạnh

		



		10

		Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển  cho hệ Twin Rotor MIMO”




		Nguyễn Thành Long

		



		11

		Nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ Twin Rotor MIMO

		Trần Anh Đức

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 200



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Truyền động điện

		CSN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/1998 đến nay



		2

		Tự động khống chế

		CSN 

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/1999 đến nay



		3

		Trang bị điện đại cương

		CSN

		Chế tạo máy

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/1999 đến nay



		4

		Trang bị điện cho các máy công cụ

		CN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2003 đến nay



		5

		Trang bị điện cho các máy công nghiệp

		CN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2003 đến nay



		6

		Tổng hợp hệ điên cơ

		CN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2003 đến nay



		7

		Điều chỉnh tư động truyền động điện

		CN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2003 đến nay



		8

		Điều khiển logic và PLC

		CN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2003 đến nay



		9

		Tự động hóa quá trình sản xuất

		CN

		Tự động hoá

		Khoa điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2005



		10

		Điều khiển số

		CN

		Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử

		Khoa SPKT- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2016



		11

		Chuyên đề thực tế

		CN

		Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử

		Khoa SPKT- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/2019



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Oklahoma, USA

		Học tiếng Anh

		 Tháng 05 đến tháng 07

		2013

		

		x

		



		2 

		Oklahoma, USA

		Học tiếng Anh

		Tháng 06 đến tháng 08

		2014

		

		x

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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Ngày sinh: 09/09/1985

Giới tính:  Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

2004 

 2009

Việt Nam

Đại học KTCN

Kỹ sư

Khá

 2009 

 2013 

Việt Nam

Đại học KTCN

Thạc sỹ
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2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

07/2010

6/2010

ĐHSP Thái Nguyên

Chứng chỉ NVSP cho GV

Việt Nam

07/2010

6/2010

ĐHSP Thái Nguyên

Chứng chỉ GD đại học

Việt Nam

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Trang 1/3
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1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tiếng Séc (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Duy Trường, Đoàn Kim Tuấn, Tính toán điện trường của đường dây tải điện

1

.

Trên không, Hội nghị khoa học trẻ ĐHTN, 2014

Wirelesscom, 2007, p. 1-23. ISBN 978-80-239-9076-8  (2007) p. 1-23

3.1 Các bài báo khoa học

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Trang 2/3

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Duy Trường

Trang 3/3
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Ngày sinh: 08/04/1986
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Nơi ở hiện nay: 10, Ngõ 287, đường thống nhất, Tân Lập, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
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Điện thoại: 0913789858
Email: tunganh@tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 2004 

 2009 

Việt Nam

Đại học kỹ thuật công nghiệp

Kỹ sư

Khá

 2009 

 2011 

Việt Nam

Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Thạc sỹ

Khá

 2010 

 2012 

Việt Nam

Đại học Thái Nguyên

Cử nhân

Khá

 2015 

 2019 

Trung Quốc

Đại học Công nghệ Hoa Nam

Tiến sỹ

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

30/03/201

22/03/2010

ĐH Thái Nguyên

Việt Nam

Bồi dưỡng kết nạp đảng

30/05/201

22/05/2010

 ĐH Thái Nguyên

Việt Nam

Đảng viên mới

30/06/201

10/02/2010

 ĐH Thái Nguyên

Việt Nam

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

06/2015

09/2014

Học viện giáo dục quốc tế, Đại học công nghệ Hoa Nam

Học ngôn ngữ Tiếng Trung

Trung Quốc

HSK4

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/5

12/2019

12/2019

ĐH Thái Nguyên, ĐHCNTT

Việt Nam

chứng chỉ công nghệ thông tin

05/2020

02/2020

Đại học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Việt Nam

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

Sơ cấp

 2011 

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Trung Quốc (Dịch: Thành Thạo; Đọc: Thành Thạo; Giao tiếp: Thành Thạo; Nghe: Thành Thạo; Nói: Thành Thạo; Viết: Khá)

Tiếng Anh (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Khá; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Hồng Anh

1

.

Lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn trong lưới điện phân phối theo tính chất khu vực

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2011) 197

Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Hồng Anh

2

.

Một phương pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Thái Nguyên sử dụng các thiết bị tự động hóa DAS ( distribution automation system)

Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2013) 53-58

Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Ngọc Dung

3

.

Kiểm toán năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà cao tầng công ty TNHH Khoa học & quản lý Việt Nam (SMC)

Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên 110 (2013) 59-63

V.V. Thang, B.Q. Khanh, H.T. Tung

4

.

A Two-Stage Optimization Model for Distribution System Planning Integrated Distributed Generator

SCIREA Journal of Science and Technology of Energy Sources 1 (2016) 20-13

Thanhtung HA, Yongjun ZHANG, V. V. THANG, Jianang HUANG

5

.

Energy hub modeling to minimize residential energy costs considering solar energy and BESS

Journal of Modern Power Systems & Clean Energy  (2017)  389–399

Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung, Hà Thanh Tùng

6

.

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/5

Tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng - Energy hub

Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) 6 (2017) 139-144

Zexing, C. , Yongjun, Z. , Zhiheng, X. U. , Zexiang, C. , & Thanhtung, H. A.

7

.

Modelling and Optimal dispatch of District Energy Centr Considering the Price Elasticity of Energy Load

 Automation of Electric Power Systems 42 (2018) 27-35.

Ha TT, Zhang YJ, Hao JB , V.V. Thang

8

.

Energy Hub’s Structural and Operational Optimization for Minimal Energy Usage Costs in Energy Systems

Energies 11 (2018) 707

V. V. Thang, Yongjun ZhangThanhtung Ha, Siliang Liu

9

.

Optimal operation of energy hub in competitive electricity market considering uncertainties. International Journal of Energy and Environmental Engineering

International Journal of Energy and Environmental Engineering  (2018) 351–362

Vu Van Thang, ThanhTung Ha

10

.

Optimal siting and sizing of renewable sources in distribution system planning based on life cycle cost and considering uncertainties

AIMS Energy 7 (2019) 211-226

V. V. Thang, Thanhtung Ha

11

.

OPTIMAL PLANNING OF ENERGY HUBS CONSIDERING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM

International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research  (2019) 36-47

Hà Thanh Tùng

12

.

TỐI ƯU HÓA LỊCH TRÌNH SỬ DỤNG TẢI ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN CƠ SỞ CÁC BỘ TỔNG HỢP TẢI

Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2020) 284-291

Nguyễn Thanh Hà, Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Ngọc Dung

13

.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY HOẠCH, VẬN HÀNH VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ ÁP THÔNG MINH

Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2020) 334-342

1

.

A number of technological solutions appling new energy sources and renewable for the Central Highlands - Vietnam

Science and Technology Conference universities 40th school, Pleiku - Vietnam - Science and T

2

.

Một số giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà cao tầng, áp dụng tại trụ sở công ty TNHH Khoa học & quản lý Việt Nam (SMC)

Hội thảo khoa học Khoa Điện, tháng 10 năm 2013 -  (2013) 2 

3

.

An Optimal Control Method of Ice-storage Air Conditioning Based on Reducing Direct Cooling Cost Sequentially

the IEEE 2016 International Conference on Power and Renewable Energy, Shang Hai-China - 

4

.

Energy hub modeling for minimal energy usage cost in residential areas

International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE’2016) - International Confe

5

.

Optimal operation of energy hub with different structures for minimal energy usage cost

International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE) - 2017 2nd International C

3.2 Các báo cáo khoa học

Trang 3/5

6

.

Demand Response Scheduling Strategy for Air-conditioning Considering the Users’ Somatosensory Compensation

11th International Conference on Power System Technology, Qungzhou, China . - powerCon2

7

.

Credibility Evaluation of the Phase Identification Algothrim Based on Data Analysis in LVDN


the 2nd International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems which will 

8

.

Household Phase Identification in Low-voltage Distribution Network Considering Vacant households

the 2nd International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems which will be h

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

Energy hub - Mô hình tích hợp và tối ưu hóa mạng lưới năng lượng

 2020 

1

Đại học Thái Nguyên

 Chủ biên

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn trong lưới điện phân phối điện theo tính chất khu vực

1/2012

 12 

Chủ trì

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

Sinh viên Ngôn ngữ xuất sắc 2015

Giải nhất

Học viên quốc tế, Đại học công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc

Giải thưởng dành cho sinh viên học ngôn ngữ có thành tích học tập xuất sắc

 2015 

Nghiên cứu sinh quốc tế có thành tích nghiên cứu xuất sắc năm 2018

Giải nhất


Học viên quốc tế, Đại học công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc

Giải thưởng dành cho lưu học sinh có thành tích nghiên cứu xuất sắc, với 11 công bố khoa học quốc tế tính đến năm 2018

 2019 

Nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc nhất khóa học

Giải nhất


Học viên quốc tế, Đại học công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc

NCS nước ngoài có thành tích nghiên cứu tốt nhất năm 2019

 2019 

Bài báo có lượng trích dẫn nhiều nhất năm 2018

Giải nhất

Tạp chí SCI, MPCE

Giải thưởng dành cho bài báo SCI của tạp chí MPCE được trích dẫn nhiều nhất năm 2018

 2019 

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Trang 4/5

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà Thanh Tùng

Trang 5/5
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Email:quang.nguyenhong@tnut.edu.vn (nhquang.tnut@gmail.com) 



		7. Dân tộc:Kinh.                     Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:Giảng viên hạng 3....................Mã số ngạch: V.07.01.03...........................



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33 ..... Thời điểm hưởng:................................ 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện. 


Điện thoại:0982092013.............................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Kỹ thuạt Điều khiển và Tự động hóa

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2012

		TC



		Tiến sĩ 

		2013

		

		Đại học Thái Nguyên

		

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl itp

		457

		2014

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/9/2002 - 2018

		Giảng viên

		Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Điện.Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors

		Quang NH., Nam DP., Ty NT., Hung NM., Hien NN., Tan VD.

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering. 

		Volume-3, Issue-12,pp. 31-37.

		2016



		2

		Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid

		Quang NH., Nam DP., Hung NM., Hien NN., Ty NT., Chi NP.

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering. 

		Volume-4, Issue-1,pp. 7-12.

		2017



		3

		Multi parametric programming and exact linearization based model predictive control of a permanent magnet linear synchronous motor

		Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Trung Ty

		2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE);


Electronic ISSN: 2325-0925;


DOI: 10.1109/ICSSE.2017.8030975


Publisher: IEEE

		pp 743-747

		Date Added to IEEE Xplore: 11 September 2017.



		4

		A Laguerre Model-Based Model Predictive


Control Law for Permanent Magnet Linear


Synchronous Motor

		Nguyen Trung Ty,


Nguyen Manh Hung,


Đao Phương Nam,


Nguyen Hong Quang

		Volume 672 of the series  Advances in Intelligent Systems and Computing 


(AISC) Springer International Publishing 2018. pp 304-313


ISSN 2194-5357 


ISSN 2194-5365 (electronic)


ISBN 978-981-10-7511-7 


ISBN 978-981-10-7512-4 (eBook).

		pp 304-313

		2018



		5

		Min Max Model Predictive Control for Polysolenoid Linear Motor

		Nguyen  Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thanh Binh

		International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS);

ISSN: 2088-8694, 

		Vol. 9, No. 4, December 2018, pp. 1666~1675

		2018



		6

		Adaptive Control to Load Disturbance for Brushless DC Motor Operates at Low Speed

		Nguyen Hong Quang, Duong Quoc Tuan, Nguyen Nhu Hien, Tran Ngoc Anh




		Volume 63 of the Lecture Notes in Networks and Systems series;

eBook ISBN


978-3-030-04792-4


DOI


10.1007/978-3-030-04792-4


Softcover ISBN


978-3-030-04791-7


Series ISSN


2367-3370

		

		2018



		10

		An Adaptive Backstepping Trajectory Tracking Control of a TractorTrailer Wheeled Mobile Robot

		Nguyen 

Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang

		International Journal of Control, Automation and Systems

ISSN:1598-6446 eISSN:2005-4092




		

		2018



		11

		Multi Parametric Model Predictive Control based on Laguerre Model for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor



		Nguyen  Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh

		International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)

ISSN: 2088-8708

		

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Điều khiển chuyển động robot bền vững với mô men nhiễu cản




		Nguyễn Như Hiển, Hoàng Quốc Xuyên, Nguyễn Hồng Quang



		Hội thảo cấp trường 2016

		

		2016



		2

		Điều khiển chuyển động hai trục trạm Radar

		Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Vĩnh Thụy, Bùi Thanh Huyền

		Hội nghị khoa học công nghệ, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp 2017

		

		2017



		3

		Điều khiển dự báo động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu sử dụng quy hoạch nhiều tham số và tuyến tính hóa chính xác

		Đào Phương Nam, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Như Hiển

		Hội thảo Điều khiển và Tự động hóa cho phát triển bền vững (CASD -2017).

ĐH Bách Khoa Hà Nội.


Hội nghị Quốc gia.


ISBN: 978-604-67-1038-7

		

		2017



		4

		Modeling of the Polysolenoid Linear Motor and its


Control Problems

		Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Như Hien, Nguyen Thanh Binh

		The 4th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA 2017).

Ho Chi Minh 2017.


ISBN:


978-604-73-5569-3

		

		2017



		5

		Multi Parametric Programming based Model Predictive Control for tracking Control of Polysolenoid Linear Motor

		Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thanh Binh 

		Special issue on Measurement, Control and Automation, 

ISSN: 1859-0551



		Vol 19, pp. 31-37.

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu hệ điều khuyển chuyển động hai trục của trạm phát điện mặt trời di động đảm bảo luôn nhận được công suất cực đại.

		Cơ sở

		2010

		2011

		Khá

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bộ biến đổi DC-DC sử dụng trong các hệ thống phát điện chạy sức gió công suất nhỏ.

		Cơ sở

		2011

		2012

		Khá

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Polysolenoid.

 Mã số: 

ĐH2015-TN02-05

		Đại học

		2015

		2017

		Đạt

		x

		

		



		4

		Nghiên cứu các phương pháp điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ kích thích vĩnh cửu.


mã số: T2017-B08

		Cơ sở

		2017

		

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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1. Họ và tên: TRẦN THỊ HẢI YẾN      

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ


Khoa: Điện                                   

2. Nam/ Nữ: NỮ

3. Năm sinh: 12/04/1986                                                             


4. Nơi sinh: Thái Nguyên 


5. Nguyên quán: Sơn đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã):         Tổ 5 Phường Tích Lương

Quận (Huyện):       Thành phố Sông Công

Thành phố (Tỉnh): Tỉnh Thái Nguyên  


Điện thoại: .........................                                             Mobile. 0978610626


Fax:...................................................... 


Email: Haiyentran86@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh                                                            Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                   Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0                    Thời điểm hưởng: 05/2018 - nay



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2012           Thâm niên trong ngạch: 9  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Điện – bộ môn Tự động hóa

Điện thoại: +842083601178                             Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Điện Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2014

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Teofl ITP

		497 điểm

		2016

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 09/2010 - nay

		Giảng viên

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Duong Quoc Tuan, Tran Thi Hai Yen, "Modelling and fuzzy control of brushless DC motor",

		Tác giả số 2

		International Journal of Electrical, Electronics  & Computer Science Engineering (IJEECSE), Volume 5, Issue 3, pp. 106-110 (June, 2018), E-ISSN : 2348-2273 | P-ISSN : 2454-1222

		106-110

		June 2018



		2 

		Truong ThiQuynh Nhu, Tran ThiHai Yen, “Speed Adjustment for Brushless DC Motors Using Microcontrollers”

		Tác giả số 2

		International Journal of Electrical, Electronics  & Computer Science Engineering (IJEECSE), Volume 6, Issue 2, pp. 106-110 (April, 2019), E-ISSN : 2348-2273 | P-ISSN : 2454-1222

		25-29

		April 2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CS

		Kỹ thuật

		Bô môn tự động hóa



		2

		Tổng hợp hệ điện cơ

		CN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Bô môn tự động hóa



		3

		Điều chỉnh tự động truyền động điện

		CSN

		Kỹ thuật điện, sư phạm kỹ thuật điện, cử nhân thiết bị điện, thiết bị điện

		Bô môn tự động hóa





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  01 tháng11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Thị Hải Yến
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Điện năng

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2001

		NN



		Bằng 2 

		

		Ngôn ngữ Anh

		Viện Đại học Mở Hà Nội, Việt Nam

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Thiết bị, mạnh và Nhà máy điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2007

		NN



		Tiến sĩ 

		

		Kỹ thuật điện

		Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

		2015

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		

		Quản lý giáo dục

		Học viện quản lý giáo dục, Việt Nam

		2016

		NT



		Chứng chỉ tin học IC3

		

		Tin học

		Certiport, Inc., USA

		2016

		TC



		Chứng chỉ bổi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học

		

		Nghiệp vụ sư phạm

		Trường Đại học Sư Phạm, Việt Nam

		2016

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Cử nhân

		2013

		Viện Đại học Mở Hà Nội, Việt Nam

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2001 đến 2005

		Giảng viên bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2005 đến 2007

		Giảng viên bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện; Bí thư Liên chi đoàn Khoa Điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2007 đến 2011

		Giảng viên bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện; Phó bí thư đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2011 đến 2012

		Giảng viên, P.Trưởng bộ môn Hệ thống điện– Khoa Điện; Phó bí thư đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2012 đến 2017

		Giảng viên, P.Trưởng bộ môn Hệ thống điện– Khoa Điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2017 đến nay

		Giảng viên, P.Trưởng Khoa Điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 



		1 

		Nhà máy điện

		KH&


KT

		2009

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		A New Model Applied to the Planning of Distribution Systems for Competitive Electricity Markets 

		V.V.Thang, D.Q.Thong, B.Q.Khanh

		The Fourth International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power (IEEE DRPT2011), China

		631-638

		2011



		2

		A Novel Model to Determine Optimizing Power and Capacity for Energy Storage Systems on Competitive Electricity Markets

		V.V.Thang, D.Q.Thong, B.Q.Khanh

		2011 IEEE Ninth International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS2011), Singapore

		322-328

		2011



		3

		A Novel Model Improved the Efficiency of 


Distribution Generators in the Competitive 


Electricity Markets by Energy Storage Systems

		V.V.Thang, D.Q.Thong, B.Q.Khanh

		International Symposium on Technology for Sustainability, Thailand

		131-134

		2012



		4

		A Novel Model Calculated Distribution Systems Planning 


Intergrated Distribution Generators for Competitive 


Electricity Markets

		V.V.Thang, N.T.D.Thuy, D.Q.Thong, B.Q.Khanh

		Journal of Software Engineering and Applications, 2013, 6

		42-47

		2013



		5

		A Two-Stage Model Calculated Distribution System 


Planning Intergrated Distribution Generator

		V.V.Thang, L.T.Phong, D.Q.Thong, B.Q.Khanh

		2013 International Workshop on Renewable Energy, Vietnam

		37-42

		2013



		6

		The Optimization Model for Calculating Distribution System Planning Integrated Photovoltaic

		V.V. Thang 

		Proceedings of  the International Conference Advances in Information and Communication Technology – ICTA, Thainguyen, Vietnam 

		622-632

		2016



		7

		A Two-Stage Optimization Model for Distribution System 


Planning Integrated Distributed Generator

		V. V. Thang, 


B. Q. Khanh, 


H. T. Tung

		Journal of Science and 


Technology of Energy Sources, Volume 1, Issue1, October 2016

		20-38

		2016



		8

		Energy Hub Modeling for Minimal Energy Usage Cost in Residential Areas

		Thanh-Tung Ha, Yong-Jun Zhang, 


Jian-Ang Huang,


V.V.Thang

		2016 IEEE International Conference on Power and Renewable Energy, October 21-23, 2016, Shanghai, China

		659-663

		2016



		9

		An optimization model for distribution system planning 


integrated photovoltaic

		V.V. Thang

		International Journal of Energy Environment, Volume 8, Issue 3, 2017  

		219-228

		2017



		10

		Energy hub modeling to minimize residential energy costs considering solar energy and BESS

		Thanhtung HA, Yongjun ZHANG, 

V. V. THANG, Jianang HUANG 

		Journal of Modern Power System and Clean Energy (SCIE), Vol.5, issue 3, Springer, 2017

		389-399

		2017



		11

		An optimization model for distribution system reinforcement integrated uncertainties of photovoltaic systems

		V.V. Thang

		Electrcal Engineering (SCI), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017.

		Online Version

		2017



		12

		Optimal Allocation and Sizing of Capacitors for Distribution Systems


Reinforcement Based on Minimum Life Cycle Cost and Considering


Uncertainties

		V. V. Thang, Ngo Duc Minh

		The Open Electrical & Electronic Engineering Journal, 2017, 11 (SCOPUS)

		165-176

		2017



		13 

		Energy Hub’s Structural and Operational


Optimization for Minimal Energy Usage Costs in


Energy Systems

		Thanh Tung Ha, Yongjun Zhang, Jinbao Hao, V. V. Thang, Canbing Li and


Zexiang Cai

		Energies 2018, 11, 707; doi:10.3390/en11040707, (SCIE)

		1-20

		2018



		14

		Optimal operation of energy hub in competitive electricity market considering uncertainties

		V. V. Thang


· Yongjun Zhang


 · Thanhtung Ha


 · Siliang Liu

		International Journal of Energy and Environmental Engineering (2018) (ESCI)

		9:351–362

		2018



		15

		Optimal Planning of Renewable Sources in Micro-grids Based on Life Cycle Cost

		V. V. Thang, N. H. Trung

		International Conference on Engineering Research and Applications (SCOPUS)

		LNNS 63: 440-447

		2019



		16

		Evaluating efficiency of renewable energy sources in planning micro-grids considering uncertainties

		Vu Van Thang, Nguyen Hien Trung

		Journal of Energy Systems (ISSN)

		3(1): 


14-25

		2019



		17

		Optimal Planning of Energy Hubs Considering Renewable Energy Sources and Battery Energy Storage System

		V. V. Thang, Thanhtung Ha




		International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research (ISSN)

		8(1): 36-47

		2019



		18

		Evaluating Efficiency of Energy Hub on Residential Areas

		V. V. Thang, Thanhtung Ha




		International Transaction of Electrical and Computer Engineers System, 

		6(1): 19-24

		2019



		19

		Optimal  siting and  sizing of  renewable  sources in distribution  system


planning based on life cycle cost and considering uncertainties

		V. V. Thang, Thanhtung Ha




		AIMS Energy (SCOPUS)

		7(2): 211–226.

		2019



		20

		A Novel mathematical model to control power of photovoltaic 


system

		Le Tien Phong, Ngo Duc Minh, Vu Van Thang

		International Journal of Smart Grid and Clean Energy (Q3)

		8(6): 773-780

		2019



		21

		Optimal sizing of distributed energy resources and battery 


energy storage system in planning of islanded micro‑grids 


based on life cycle cost

		V.V.Thang

		Energy Systems (Q2)

		Online

		2020



		22

		Optimal reinforcement framework for distribution


system based on life cycle cost and considering


uncertainties

		V.V.Thang

		International Journal of Sustainable Energy (Q2)

		Online

		2020



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ổn định tĩnh và chất lượng điện áp của Hệ thống điện nhận công suất từ các nguồn xa

		Vũ Văn Thắng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		

		2007



		2

		Xác định cấu trúc lưới điện hạ áp thành phố Thái Nguyên theo quan điểm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

		Nguyễn Hồng Kông,


Vũ Văn Thắng,


Nguyễn Minh Cường

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		89-94

		2009



		3

		Nghiên cứu ảnh hưởng của độ lệch điện áp yêu cầu đến lựa chọn vị trí và dung lượng bù tối ưu khi thiết kế, vận hành hệ thống phân phối

		Vũ Văn Thắng,


Đặng Quốc Thống,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		51-56

		2010



		4

		Tiềm năng và ứng dụng của nguồn điện phân tán (DG) trong qui hoạch hệ thống phân phối

		Vũ Văn Thắng,


Đặng Quốc Thống,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		3-7

		2011



		5

		Nghiên cứu tính phí truyền tải trong thị trường điện theo phương pháp tham gia biên

		Nguyễn Quang Hải,


Trần Bách,


Vũ Văn Thắng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		21-25

		2013



		6

		Nghiên cứu qui hoạch cải tạo hệ thống cung cấp điện trong thị trường điện cạnh tranh dưới ảnh hưởng của giá điện

		Vũ Văn Thắng,


Đặng Quốc Thống,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		21-25

		2013



		7

		Qui hoạch hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng 


tham gia của nguồn tuabin khí hay máy phát diesel

		Vũ Văn Thắng,


Đặng Quốc Thống,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		3-10

		2014



		8

		Nghiên cứu mô hình hai buớc qui hoạch hệ thống 


cung cấp điện khi xét đến đồ thị phụ tải và giá điện

		Vũ Văn Thắng,


Đặng Quốc Thống,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		61-66

		2014



		9

		Tính toán công suất và dung lượng tối ưu của BESS trong hệ thống nguồn pin mặt trời nối lưới

		Vũ Văn Thắng,


Nguyễn Quang Thuấn,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

		24-27

		2016



		10

		Qui hoạch hệ thống phân phối điện xét đến khả năng tham gia của nguồn pin mặt trời

		Vũ Văn Thắng,


Đặng Quốc Thống,


Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật

		20-25

		2016



		11

		Vị trí và công suất tối ưu của tụ điện trong qui hoạch và cải tạo hệ thống phân phối 




		Vũ Văn Thắng, Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

		59-63

		2017



		 12

		Ảnh hưởng của tải ngẫu nhiên tới tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối

		Vũ Văn Thắng, Bạch Quốc Khánh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		94-103

		2017



		13

		Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới điện trung áp xét đến tính ngẫu nhiên của phụ tải



		Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Viên, Triệu Đức Tụng

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		195(02): 55 - 60

		2019



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác

		



		1

		Nghiên cứu các biện pháp điều chỉnh điện áp trong lưới điện trung áp các tỉnh miền núi phía bắc

		Cơ sở

		2005

		2005

		Tốt

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu ảnh hưởng của tụ điện bù dọc đối với bảo vệ khoảng cách trên đường dây siêu cao áp

		Cơ sở

		2006

		2006

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu vận hành tối ưu lưới điện tỉnh Bắc Giang

		Cơ sở

		2007

		2007

		Khá

		x

		

		



		4

		Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Ổn định hệ thống điện theo hướng tích cực hóa của người học

		Đại học

		2010

		2010

		Tốt

		x

		

		



		5

		Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện đến qui hoạch hệ thống cung cấp điện đô thị trong quá trình tái cơ cấu thị trường điện

		Bộ

		2010

		2012

		Tốt

		x

		

		Trường đại học Bách Khoa Hà Nội



		6

		Nghiên cứu định hướng phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam

		Cơ sở

		2010

		2010

		Khá

		x

		

		



		7

		Nghiên cứu độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống cung cấp điện đô thị thành phố Thái Nguyên

		Cơ sở

		2010

		2010

		Khá

		x

		

		



		8

		Nghiên cứu lựa chọn vị trí bù tối ưu trong lưới điện phân phối Thái Nguyên

		Cơ sở

		2011

		2011

		Tốt

		x

		

		



		9

		Nghiên cứu tiềm năng và ứng dụng nguồn điện phân tán trong thị trường điện cạnh tranh

		Cơ sở

		2012

		2012

		Tốt

		x

		

		



		10

		Nghiên cứu xây dựng mô hình và chương trình tính toán qui hoạch lưới điện phân phối khi xét đến nguồn pin mặt trời

		Đại học

		2015

		2015

		Khá

		x

		

		Trường đại học Bách Khoa Hà Nội; Công ty điện lực Thái Nguyên



		11

		Nghiên cứu xây dựng kế hoạch vận hành tối ưu trung tâm năng lượng (Energy Hub) cho các khu đô thị

		Cơ sở

		2016

		2017

		Khá

		x

		

		



		12

		Nghiên cứu xây dựng mô hình qui hoạch xác suất và chương trình tính toán xét đến các thông số ngẫu nhiên của lưới điện phân phối

		Cơ sở

		2017

		2019

		Khá

		x

		

		



		13

		Nghiên cứu qui hoạch và vận hành tối ưu trung tâm năng lượng (Energy Hub) xét đến thông số ngẫu nhiên của hệ thống

		Cơ sở

		2018

		2019

		Khá

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập phương án di chuyển đường dây phục vụ công trình nâng cấp đường Cù Vân – An Khánh – Phúc Hà tỉnh Thái Nguyên

		Thái Nguyên

		2016

		2016

		

		x

		



		

		Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập phương án di chuyển đường dây phục vụ công trình giải phóng mặt bằng đường trục nối ĐT.261 đến khu vực đền Gàn Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên,

		Thái Nguyên

		2017

		2017

		

		x

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong LĐPP trung áp Bắc Kạn xét đến xác suất của phụ tải

		Triệu Đức Tụng, 2019

		Công ty Điện lực Bắc Kạn



		2

		Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong LĐPP trung áp Bắc Kạn xét đến đồ thị phụ tải

		Nguyễn Văn Viên, 2019

		Công ty Điện lực Bắc Kạn



		

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lưới điện

		CN

		Kỹ thuật điện, điện tử

		Trường Đại học KTCN/15



		2

		Ổn định hệ thống điện

		CN

		Kỹ thuật điện, điện tử

		Trường Đại học KTCN/15



		3

		Qui hoạch hệ thống điện

		CN

		Kỹ thuật điện, điện tử

		Trường Đại học KTCN/15



		4

		Hệ thống cung cấp điện

		CSN

		Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa

		Trường Đại học KTCN/15



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		China

		Tham gia hội thảo khoa học DRPT2011

		06-09/07

		2011

		

		

		x



		2 

		Singapore

		Tham gia hội thảo khoa học PEDS2011

		05-08/12

		2011

		

		

		x



		3

		Thailand

		Tham gia hội thảo khoa học ISTS2012

		21-24/11

		2012

		

		

		x



		4

		Vietnam

		Tham gia hội thảo khoa học ICERA2018

		1-2/12

		2018

		

		

		X



		5

		Vietnam

		Tham gia hội thảo khoa học ICERA2019

		1-2/12

		2019

		

		

		X





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Thái Nguyên

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học

		

		2016

		

		

		x



		2

		Học viện quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		

		2016

		

		x

		



		 

		

		

		

		

		

		

		



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Vũ Văn Thắng
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		7. Dân tộc: Kinh                              Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    v                                        Cán bộ hành chính   v



		9. Ngạch công chức: Giảng viên hạng II                                  Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,44                  Thời điểm hưởng: 4/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2005                     Thâm niên trong ngạch: 14 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐHKTCN

Phòng: Thanh tra – Pháp chế

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Hệ thống điện – khoa Điện – Trường ĐHKTCN 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1997

		Điện

		ĐHKTCN

		2002

		TC



		Bằng 2 

		2003

		Tiếng Anh

		ĐH Mở HN

		2006

		TC + NT



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Điện

		ĐHKTCN

		2007

		NT



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Đại học

		2006

		ĐH Mở HN

		TC + NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2002 đến 2005

		Giảng viên bộ môn Năng lượng điện

		Trường ĐHKTCN



		2005 đến 9/2008

		Giảng viên, phó bộ môn Hệ thống điện

		



		9/2008 đến 3/2011

		Giảng viên, trưởng bộ môn Hệ thống điện

		



		11/2011 đến 2013

		Giảng viên trung tâm thực nghiệm

		



		3/2011 đến 7/2017

		Giảng viên bộ môn Hệ thống điện

		



		7/2017 đến nay

		Giảng viên bộ môn HTĐ, P.TP TT-PC

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 



		1 

		Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

		ĐH Thái Nguyên

		2016

		Tham khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trạm thu phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

		1

		Toàn cầu hóa, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

		20

		2017



		2

		Dynamic control of power flow in DC microgrids with the participation of photovoltaic power generation and battery using power converters

		1

		International Journal of Research in Engineering and Innovation (IJREI)


ISSN (Online): 2456-6934

		484

		2018



		3

		A Method to Harness Maximum Power from Photovoltaic


Power Generation Basing on Completely Mathematical Model

		2

		International Journal of Research and Engineering

ISSN: 2348-7860 (O)| 2348-7852(P)| Vol. 5 No. 8

		486

		2018



		4

		Demand-Side Management Program with A New Energy Strategy for Photovoltaic and Wind Power Generation System in Viet Nam

		1

		International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI) | ISSN 2321–2705

		43

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo TT 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nghiên cứu SCADA trong Hệ thống điện

		2

		Tạp chí KH và CN

		

		2005



		2

		Chương trình QL nhu cầu sử dụng điện (DSM)

		1

		Tạp chí KH và CN

		

		2007



		3

		Giới thiệu Rơle khoảng cách kỹ thuật số Micom để bảo vệ đường dây truyền tải điện

		1

		Tạp chí KH và CN

		

		2007



		4

		Xác định cấu trúc lưới điện hạ áp thành phố Thái nguyên theo quan điểm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

		3

		Tạp chí KH và CN

		

		2009



		5

		Tiết kiệm điện trong hệ thống chiếu sáng

		1

		Tuyển tập  BCKH các trường ĐH

		

		2009



		6

		Vấn đề sử dụng năng lượng TK&HQ trong khu vực công nghiệp ở Bắc Giang

		1

		Tuyển tập  BCKH các trường ĐH

		

		2009



		7

		Sự phụ thuộc của đặc tính tế bào quang điện vào tính chất của lớp điện điện cực dương NiO

		2

		Tạp chí KH và CN

		

		2014



		8

		Tổng quan về giải pháp dùng pin sạc dung lượng cao để tiết kiệm năng lượng

		1

		Tạp chí KH và CN

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 



		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp

20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		1

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để bảo vệ quá điện áp

		Trường

		2005

		2006

		Đạt

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu, ứng dụng Excel Solver để dự báo nhu cầu điện năng

		Trường

		2006

		2007

		Đạt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu vấn đề thay thế đường dây trên không bằng hệ thống cáp ngầm trong các đô thị hiện đại

		Trường

		2007

		2008

		Đạt

		x

		

		



		4

		Nghiên cứu công nghệ phát điện và khai thác nguồn năng lượng điện

		Trường

		2007

		2008

		Đạt

		x

		

		



		5

		Chương trình DSM và vấn đề áp dụng vào lưới điện Việt Nam

		Trường

		2008

		2009

		Đạt

		x

		

		



		6

		Nghiên cứu để nâng cao hiệu quả và giải pháp áp dụng chương trình QL nhu cầu điện (DSM) ở Việt Nam

		Bộ

		2009

		2011

		Đạt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia



		TT

		Tên đề tài/chương trình/dự án

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kinh phí



		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT

		Tên chương trình/dự án

		Nơi triển khai

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT

		Tên chương trình/dự án

		Nơi triển khai

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước



		TT

		Hình thức


(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng

		Tổ chức

		Năm tặng thưởng



		1

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: Chưa thống kê được đầy đủ



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		





		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Minh Cường
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Hiền Trung

Ngày sinh: 13/07/1973

Giới tính:  Nam
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Nơi ở hiện nay: SN 262, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 0912386547
Email: trungnh@tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1990 

 1995 

Việt Nam

Đại học KTCN

Kỹ sư

 1995 

 1998 

Việt Nam

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Cử nhân

 1998 

 2001 

Việt Nam

Đại học KTCN

Thạc sỹ

 2007 

 2012 

Việt Nam

Đại học Thái Nguyên

Tiến sỹ

10/10

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

11/2011

10/2001

Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

Bồi dưỡng về giáo dục đại học

Việt Nam

Chứng chỉ

06/2004

02/2004

 Đại học Thái Nguyên

Luyện thi tiếng Anh Toefl PBT &amp; CBT do Đại học Thái Nguyên, World University Service of Canada, English Language instittute tổ chức

Việt Nam

Chứng nhận

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/5

07/2005

04/2005

Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

Bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước ngành GD &amp; ĐT theo chương trình quy định ban hành theo QĐ số 3481/GD-ĐT ngày 1/11/1997 của Bộ trưởn

Việt Nam

Chứng chỉ

06/2013

03/2013

Công ty cổ phần học thuật EQUEST

Luyện thi Toefl - ITP

Việt Nam

Chứng chỉ

03/2018

01/2018

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Việt Nam

Chứng nhận

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Nghe: Tốt)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Võ Quang Lạp, Nguyễn Hiền Trung

1

.

Ứng dụng thiết bị bù tĩnh có điều khiển ở chế độ xác lập cho đường dây tải điện siêu cao áp 500kV

KH&CN đại học Thái Nguyên 4 (2005) 35-41

La Mạnh Hùng, Nguyễn Hiền Trung,  Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Như Hiển

2

.

Optimal Flocking Control for a Mobile Sensor Network Based a Moving Target Tracking

IEEE SMC  (2009) 

Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Như Hiển

3

.

Nghiên cứu hiệu quả của các bộ ổn định công suất cho máy phát điện đồng bộ kết nối lưới điện

KH&CN đại học Thái Nguyên 2 (2010) 63-69

Nguyễn Hiền Trung

4

.

Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ ổn định công suất đối với ổn định các tín hiệu nhỏ trong hệ thống điện đơn giảng bằng phương pháp phân tích giá trị riêng của ma trận hệ thống

KH&CN đại học Thái Nguyên 12 (2010) 14-19

Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Hiền Trung

5

.

Thiết kế bộ quan sát tối ưu có thời gian hữu hạn và ứng dụng vào điều khiển tách kênh hệ tuyến tính bằng phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/5

KH&CN các trường đại học kỹ thuật 77 (2010) 38-42

Lưu Tùng Giang, Nguyễn Hiền Trung

6

.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng turbine thuỷ điện nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

KH&CN đại học Thái Nguyên 7 (2011) 59-66

Nguyễn Hiền Trung

7

.

Nâng cao chất lượng điều khiển ổn định HTĐ bằng bộ điều khiển thiết kế theo nguyên lý tối ưu RH͚.

KH&CN đại học Thái Nguyên 2 (2012) 119-124

Nguyen Hien Trung, Nguyen Doan Phuoc

8

.

Application of optimization theory RH∞ to improve performance of power system stabilizer

KH&CN các trường đại học kỹ thuật 88 (2012)  11-16

Nguyen Hien Trung, Nguyen Nhu Hien

9

.

Application of Optimal Control Theory to Design Robust Controller Enhance Small-signal Stability of Power System

ISTS 2012  (2012) 285-288

Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Doãn Phước

10

.

Đánh giá khả năng bền vững của bộ điều khiển tuyến tính hóa chính xác thích nghi trong điều khiển hệ cơ khí bất định hằng có nhiễu tác động ở đầu vào

KH&CN đại học Thái Nguyên 10 (2015) 127-131

Nguyen Van Chi, Nguyen Hien Trung, Nguyen Doan Phuoc

11

.

About the robustness of adaptive feedback linearization controller for input perturbed uncertain fully-actuated systems

KHCN Việt Nam 54 (2016) 276-285

Vu Van Thang, Nguyen Hien Trung

12

.

Optimal Planning of Renewable Sources in Micro-grids Based on Life Cycle Cost

ICERA  (2018) 440-447

V. V. Thang, N. H. Trung

13

.

Optimal Planning Model for Grid-connected Micro-grids Considering Uncertainties of Renewable Sources, Loads and Electrical Price

ICERA  (2019) 534–545

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
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Hiệu quả của thiết bị bù có điều khiển áp dụng trong mạng điện công nghiệp tới chất lượng điện áp

1/2003

 12 

Tìm hiểu truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) và khả năng ứng dụng

1/2007

 12 

Chủ trì

Nghiên cứu các bộ ổn định hệ thống điện (PSSs), các thiết bị FACTS và điều khiển phối hợp giữa chúng đối với việc tăng cường ổn định các dao động trong HTĐ

1/2008

 24 

Chủ trì

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

Hồ Văn Nghĩa

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu lựa chọn thông số cài đặt cho Recloser trên đường dây 371 trạm E26.1 lưới điện tỉnh Bắc Kạn

 2018 

Thạc sỹ

Nguyễn Đức Thái

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp điều khiển xa cho các trạm biến áp 110 kV không người trực tại Công ty Điện lực Bắc Kạn

 2018 

Thạc sỹ

Nghiêm Xuân Hưng

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu và đề xuất biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

 2016 

Thạc sỹ

Đỗ Thị Thu

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu tác dụng ổn định điện áp của thiết bị bù tĩnh có điều khiển SVC tại trạm truyền tải 220 kV Thái Nguyên

 2014 

Thạc sỹ

Hoàng Đức Việt

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

 2014 

Thạc sỹ

Nguyễn Ngọc Quang

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu ứng dụng lập trình PLC tự động đóng máy biến áp dự phòng tại phòng thí nghiệm trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 2013 

Thạc sỹ

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học
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Vũ Thị Phương

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu hệ thống điều khiển kích từ máy phát điện đồng bộ có xét đến bộ ổn định hệ thống điện (PSS)

 2013 

Thạc sỹ

Đỗ Thị Phương Nhung

Hướng dẫn chính

Đánh giá hiệu quả của các bộ ổn định hệ thống điện (PSS) có cấu trúc theo chuẩn IEEE 421.5-2005 trong vấn đề ổn định góc rô to máy phát điện

 2013 

Thạc sỹ

Trương Quang Tươi

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mức nước bình cấp trên nền CENTUM VP

 2013 

Thạc sỹ

Phạm Văn Tuyên

Hướng dẫn chính

Nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ cho thang máy sử dụng PLC kết nối biến tần.

 2013 

Thạc sỹ

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo
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		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)
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		Năm công bố 



		1 

		Effect of thermal annealing on nickel oxide thin films deposited by DC reactive magnetron sputtering

		D.T. Nguyen, N. Ouldhamadouche, A. Karpinski, A. Ferrec, M. Richard-Plouet, L. Cattin, L. Brohan, M.A. Djouadi and P-Y. Jouan

		18th International Colloquium on Plasma Processes
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		Dépôts de couches minces de NiO par pulvérisation cathodique réactive pour accroissement de l’efficacité des cellules photovoltaïques

		D.-T. Nguyen, N. Ouldhamadouche, L. Cattin, C. Bernède M. Richard-Plouet, L. Brohan et P-Y Jouan

		Fédération Nationale de la Recherche sur l'Energie Solaire
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		5
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		A. Ferrec, A. Karpinski, D.T. Nguyen, N. Ouldhamadouche, M. Richard-Plouet

		Second International Conference on Fundamentals and Industrial Applications of HIPIMS
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		6

		Effect of the thickness of the MoO3 layers on optical properties of MoO3/Ag/MoO3 multilayer structures

		D.-T. Nguyen, S. Vedraine, L. Cattin, P. Torchio, M. Morsli

		Journal of Applied Physics

		

		2012






		7

		Towards anode with low indium content as effective anode in organic solar cells

		S. Touihri, L. Cattin, D-T. Nguyen, M. Morsli, G. Louarn, A. Bouteville, V.Froger, J.C. Bernède

		Applied Surface Science



		2844–2849

		2012



		8

		Dielectric/metal/dielectric structures using copper as metal and MoO3 as dielectric for use as transparent electrode

		I. Perez Lopez, L. Cattin, D.-T. Nguyen, M. Morsli, J.C. Bernède

		Thin Solid Films

		6419-6423

		2012



		9

		XPS study of the band alignment at ITO/oxide (n-type MoO3 or p-type NiO) interface




		J. C. Bernède, S. Houari, D.-T. Nguyen, P. Y. Jouan, A. Khelil, A. Mokrani, L. Cattin, et P. Predeep

		Physica Status Solidi A 

		1291–1297

		2012



		10

		Control of oxygen content with pulse width: a powerful way to deposit transparent nickel oxide thin films by reactive HiPIMS

		D.-T. Nguyen, Arek Karpinski, Axel Ferrec, Mireille Richard, Linda Cattin, Luc Brohan, Pierre-Yves Jouan

		13th International Conference on Plasma Surface Engineering

		

		2012






		11

		Ellipsometric characterization of transparent nickel oxide deposited by reactive DC magnetron sputtering and HiPIMS

		D.T. Nguyen, A. Ferrec, J. Keraudy, M. Richard-Plouet, A. Goullet, L. Cattin, L. Brohan, and P-Y. Jouan

		Fourth International Conference on Fundamentals and Industrial Applications of HIPIMS
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		12

		Effect of the deposition conditions of NiO anode buffer layers in organic solar cells, on the properties of these cells

		D.T. Nguyen, A. Ferrec, J. Keraudy, J.C. Bernède, P-Y Juan
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		13

		Ellipsometric and XPS characterization of transparent nickel oxide thin films deposited by reactive HiPIMS

		DT Nguyen, A Ferrec, J Keraudy, M Richard-Plouet, A Goullet, L Cattin
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		21-25

		2014



		14

		NiO Thin Films Deposited by Reactive HiPIMS: From Plasma Diagnostics to Improvement of the Solar Cells Efficiency

		J. Keraudy, A. Ferrec, D.T. Nguyen, M. Richard-Plouet, L. Cattin, A. Goullet, P.Y. Jouan

		Society of Vacuum Coaters

		

		2015



		15

		Chemical metallization of KMPR photoresist polymer in aqueous solutions

		Gul Zeb, Xuan Truong Duong, Ngoc Pi Vu, Quang The Phan, Duc Tuong Nguyen, Viet Anh Ly, Siamak Salimy, Xuan Tuan Le

		Applied Surface Science

		518-525

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ứng dụng chương trình EMTP khảo sát quá điện áp thao tác và biện pháp bảo vệ quá điện áp của đường dây tải

		Nguyễn Đức Tường

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2007



		2 

		Hạn chế quá điện áp thao tác cho đường dây tải điện cao áp bằng chống sét van đường dây

		N. Đ. Tường

T. V. Tớp

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

		

		2009






		3

		Sự phụ thuộc của đặc tính tế bào quang điện vào tính chất của lớp điện điện cực dương NiO

		Nguyễn Đức Tường, Nguyễn Minh Cường

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2014



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 
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19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu phương pháp tính toán quá điện áp bằng phần mềm MATLAB

		Trường

		2006

		2006

		

		

		x

		



		2

		Ứng dụng chương trình EMTP khảo sát quá điện áp nội bộ của đường dây cao áp

		Trường

		2008

		2008

		

		

		x

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 
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		Tên luận án của NCS 
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		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 
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23.2 Thông tin chi tiết: 
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		Nơi tham gia giảng dạy/năm 
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1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 
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		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 
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		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 
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		3 
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		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 
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		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 
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		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 
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		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 
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		Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		

		2010



		26

		Điều khiển phản hồi hai bậc tự do cho ổ đỡ từ

		Nguyễn Như Hiển, Nguyễn thị Thanh Bình 
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		Designing adaptive current controller for two axial flux permanent magnet synchronous motors connected by one shaft

		Nguyễn Như Hiển, Dương Quốc Tuấn, Trần Xuân Minh

		Hội nghị toàn quốc về TĐH VCCA2015

		

		2015



		33

		Thiết kế bộ điều khiển tuyến tính hóa chính xác từng phần cho hệ TRMS




		Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Doãn Phước, Đinh Văn Nghiệp

		Hội nghị toàn quốc về TĐH VCCA2015

		

		2015



		34

		Mô hình hóa động cơ tuyến tính dạng ống có xét đến hiệu ứng đầu cuối và vấn đề điều khiển

		Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Hồng Quang

		Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 20,  pp. 67-75

		

		



		34

		 " Designing adaptive curent controlle for two  axia flux permanent magnet synchronous motors connected by one shaft", 

		Nguyen Nhu Hien

		Journal of Electrical and Electronics Engineering, Volume 3 isuure 5 - May 2016

		

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		19. Sản phẩm KHCN:



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xung trở áp dụng cho các thiết bị nâng hạ.

		Bộ

		1996

		1998

		Tốt

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu xây dựng bộ quan sát nhiễu và bù nhiễu trong hệ điều khiển tự động truyền động điện.

		Bộ

		2001

		2003

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng các bộ điều khiển thông minh (trí tuệ nhân tạo) trong miền thời gian thực cho các hệ điều khiển chuyển động có nhiều trục (Robot) trong công nghiệp.

		Bộ

		2004

		2005

		Tốt

		x

		

		



		4

		Nghiên cứu và triển khai ứng dụng động cơ không đồng bộ trong hệ thống điều chỉnh đồng bộ.

		Bộ

		2007

		2008

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 05 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		Sách lược điều khiển nhằm nâng cao tính bền vững trụ lướicủa hệ thống phát điện, chạy sức gió sử dụng máy điện KĐB nguồn kép

		Phụ

		Nguyễn Thị Mai Hương, 2007 - 2011

		ĐH Thái Nguyên



		2

		Ứng dụng lý thuyết tối ưu RH∞ và phân tích µ để nâng cao tính bền vữngcho các bộ ổn định hệ thống điện (PSS-Power System Stabilizer)

		Phụ

		Nguyễn Hiền Trung, 2007 - 2011

		ĐH Thái Nguyên



		3 

		Cải thiện chất lượng điều khiển các ổ đỡ từ




		Phụ

		Nguyễn Thị Thanh Bình, 2011 - 2014

		ĐH Thái Nguyên



		4

		Điều khiển hệ truyền động động cơ đồng bộ từ thông dọc trục, kích từ nam châm vĩnh cửu, có tích hợp ổ từ

		Chính

		Dương Quốc Tuấn, 2014 - 2017.

		ĐH Thái Nguyên



		5

		Điều khiển thích nghi trực tiếp hệ Twin rotor MIMO trong không gian khớp

		Chính

		Đinh Văn Nghiệp, 2014 - 2017.

		ĐH Thái Nguyên



		6

		Điều khiển truyền động tuyến tính sử dụng động cơ Polysolenoid có xét đến hiệu ứng đầu cuối

		Phụ

		Nguyễn Hồng Quang, 2014 - 2017.

		ĐH Thái Nguyên



		7

		Ứng dụng lọc EKF mở rộng vào dự báo trạng thái các đối tượng công nghiệp

		Phụ

		Hoàng Đức Quỳnh

		CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Nghiên cứu hệ thống điều khiển mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện 

		Nguyễn Thị Thanh Nga (2004-2006)

		ĐH Thái Nguyên



		2

		Ứng dụng bộ điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước bao hơi.

		Trần Huy Điệp (2004-2006)

		ĐH Thái Nguyên



		3

		Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển DCS cho nhà máy nhiệt điện đốt than

		Nguyễn Anh Đức


(2005-2007)

		ĐH Thái Nguyên



		4

		Nghiên cứu quá trình cháy trong buồng lửa lò hơi của nhà máy nhiệt điện đốt than 

		Nguyễn Thị Minh


(2005-2007)

		



		5

		Nghiên cứu điều khiển quá trình cho hệ thống điều khiển mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện đốt than 

		Lê Đình Long

(2005-2007)



		CĐ CN và KTCN



		6

		Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát điện bằng sức gió công suất nhỏ




		Vũ Thị Thanh Phương

(2006-2008)

		CĐ CN Phúc Yên



		7

		Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vũng

		Lý Ngô Mai 

(2006-2008)

		CĐ CN Hóa



		8

		Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tuỳ động

		Hoàng Anh Tuấn

(2006-2008)

		CĐ CKLK



		9

		Nghiên cứu hệ điều khiển truyền động sử dụng động cơ từ kháng

		Phạm Hồng Kiên

(2007-2009)

		CĐ CN Thái Nguyên



		10

		Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình

		Dương Quang Tùng 

(2007-2009)

		Đại học Thái Nguyên



		11

		Nghiên cứu hệ thống truyền động điện tự động cho CABIN thang máy băng động cơ không đồng bộ

		Nguyễn Tuấn Hải (2008-2010)



		CĐ CN và KTCN



		12

		Nghiên cứu hệ truyền động không tiếp xúc sử dụng các bộ treo từ tính

		Trần Thanh Nga


(2008-2010)

		ĐH Thái Nguyên



		13

		Nghiên cứu hệ truyền động không tiếp xúc  sử dụng các bộ treo từ tính

		Vũ Thị Thu


(2008-2010)

		CĐ CKLK



		14

		Nghiên cứu điều khiển giám sát các thiết bị trong trạm viễn thông qua mạng truyền thông

		Trần Phi Sơn


(2008-2010)




		CĐ nghề Bưu điện Thái Nguyên



		15

		 Phân tích và lựa chọn các giải pháp san bằng phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho thị xã Tuyên Quang

		Lê Minh Điệp


(2009-2011)




		



		16

		Nghiên cứu các phương pháp điều khiển thông minh và đề suất cấu trúc điều khiển vị trí ổ đỡ từ




		Nguyễn Thị Tuyết


(2009-2011)




		CĐ CN Bắc Giang
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		Phạm Ngọc Phú

(2009-2011)




		TC nghề Thái Nguyên
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		Nghiên cứu ưng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của Robot theo quỹ đạo phẳng

		Đào Quốc Chính


(2009-2011)

		CĐ CN Huế



		20

		Nghiên cứu và ứng dụng bộ điều khiển mờ cho hệ điều khiển chuyển động cánh tay robot trong mặt phẳng theo quỹ đạo được nhận dạng trước

		Hà Xuân Vinh


(2009-2011)

		CĐ CN Huế
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		CĐ CN Huế
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		Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm Điều khiển logic và PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trong trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng

		Bùi Thị Ngoan

(2010-2012)

		Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
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2009-2011

		Cao Bằng
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		Đào Duy Yên


2009-2011

		ĐH Thái Nguyên



		25

		Phân tích và lựa chọn các giải pháp san bằng phụ tải của hệ thống cung cấp điện của Thành phố Huế

		Huỳnh Thế Quốc


2009-2011

		CĐ CN Huế



		

		Nghiên cứu phương pháp điều khiển  phi tuyến cho các bộ treo từ tính tích cực 
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		CĐ CN Huế
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		Nguyễn Thị Tâm


2009-2011

		



		28

		Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển phi tuyến cho hệ truyền động khớp nối mềm

		Nguyễn Minh Hải (2009-2011)

		



		29

		Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm Điều khiển logic và PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trong trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng

		Bùi Thị Ngoan

(2010-2012)

		Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng



		30

		Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định mức và nhiệt độ bình bao hơi bằng bộ điều khiển PID mờ

		Lưu Đăng Khoa

(2011-2013)

		CĐ KT-KTCN Vĩnh Phúc



		31

		Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ biến đổi DC-AC chất lượng cao

		Phạm Đình Lịch


(2011-2013)

		TC nghề Bắc Kạn



		32

		Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ bình bao hơi bằng bộ điều khiển mờ lai

		Đào Hồng Cẩm Mơ (2011-2013)



		Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam



		33

		Nâng cao chất lượng hệ truyền động không tiếp xúc hai bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

		Đặng Thị Mai

(2011-2013)

		



		34

		Khảo sát và đánh giá chất lượng điều khiển ổ đỡ từ 2 bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ lai

		Hoàng Thúy Linh (2011-2013)

		Công ty TNHH Sumitomo Electric Việt Nam 






		35

		Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định mức nước bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID

		Nguyễn Quốc Dịp (2011-2013)

		Cục Quản trị – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật – BCA



		36

		Tổng hợp bộ điều khiển cho đối tượng tích phân - quán tính bậc nhất




		Hoàng Mạnh Hùng (2011-2013)

		Ban tổ chức huyện Ủy – Huyện Phúc Thọ  - Hà Nội



		37

		Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến 

		Lê Thị Thương

(2011-2013)

		Trường Đại học Hải Dương



		38

		Tổng hợp bộ điều khiển cho đối tượng 


tích phân - quán tính bậc hai




		Nguyễn Thị Thanh Thúy

(2011-2013)

		Công ty TNHH Công nghệ COSMOS



		39

		Nâng cao chất lượng hệ thống ổn định mức nước bình chứa quá trình bằng bộ điều khiển mờ lai

		Tạ Minh Tài

(2011-2013)

		Nhà máy Z121 – TC CNQP – Bộ QP 






		40

		Nghiên cứu điều khiển lưu lượng bằng bộ biến đổi tần số cho hệ thống điều khiển quá trình

		Trần Minh Hưng

		CĐ nghề Phú Thọ



		41

		Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID

		Nguyễn Quý Lâm (2012-2014)   

		



		42

		Thiết kế điều khiển hệ quá trình đa biến và nâng cao chất lượng bằng bộ điều khiển mờ lai

		Trần Ngọc Long

(2012-2014)   

		



		43

		Thiết kế điều khiển hệ chuyển động nhiều trục

		Vũ Thị Thùy Linh (2012-2014)   

		CĐ nghề Điện Biên



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CN

		TĐH

		Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 15



		2

		Điều khiển quá trình

		CN

		TĐH

		Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 5



		3

		Trang bị điện cho MCN

		CN

		TĐH

		Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 35



		4 

		Tổng hợp hệ điện cơ

		CN

		TĐH

		Bộ môn TĐH – Khoa Điện/ 25





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: Hội TĐH toàn quốc

............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Như Hiển
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trương Tuấn Anh

Ngày sinh: 30/05/1977

Giới tính:  Nam
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Nơi ở hiện nay: SN:02, Ngõ 511, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam

Điện thoại: 0973143888
Email: truongtuananh@tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1995 

 1998 

Việt Nam

Đại học Đại Cương

Kỹ sư

Khá

 1998 

 2000 

Việt Nam

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Kỹ sư

Khá

 2000 

 2002 

Việt Nam

Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

Cử nhân

Khá

 2004 

 2007 

Việt Nam

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thạc sỹ

Khá

 2008 

 2011 

Việt Nam

Viện Đại học Mở Hà Nội

Cử nhân

Trung bình khá

 2008 

 2012 

Việt Nam

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tiến sỹ

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

07/11/2001

27/10/2001

Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo

Chứng chỉ

Việt Nam

Giáo dục học đại học

03/2008

02/2008

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chứng chỉ

Việt Nam

Phương pháp giảng dạy mới

25/12/2008

15/10/2008

Đại học Thái Nguyên

Chứng nhận

Việt Nam

Khảo thí và đảm bảo chất lượng

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/4

20/9/2009

08/8/2009

Đại học Xây Dựng

Chứng nhận

Việt Nam

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

09/2010

03/2010

Batangas State University

Chứng chỉ

Philippines

Tiếng Anh

06/2016

05/2016

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chứng chỉ

Việt Nam

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học

09/2017

07/2017

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chứng chỉ

Việt Nam

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

Sơ cấp

 2000 

Trung cấp

 2015 

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trương Tuấn Anh

1

.

Tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối trung áp

Tạp trí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2007) Trang 84

Trương Tuấn Anh,Trần Hoài Linh

2

.

Ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng sự cố trên đường dây dài truyền tải (Application of Neural networks in power transmission line failure detection)

Tạp trí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật  (2011) 42

Trương Tuấn Anh,Trần Hoài Linh,Vương Hoàng Nam

3

.

Thuật toán “tách mù” tín hiệu và ứng dụng trong xử lý tín hiệu điện tim

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2012) 147-151

Trương Tuấn Anh,Trần Hoài Linh

4

.

Mô hình cây quyết định và ứng dụng trong “Mũi nhân tạo” để nhận dạng đối tượng từ mùi vị

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2012) 127-131

Trương Tuấn Anh

Trần Hoài Linh

Phạm Hồng Thịnh

5

.

Two-Phase short - circuit fault detections for transmission line by using artificial Neural Networks

Tạp trí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật  (2012) Trang 30-35

Trương Tuấn Anh

6

.

Khảo sát trên hợp bộ thí nghiệm CMC-356 khả năng cải thiện sai số của rơle khoảng cách bằng mạng no-ron MLP.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2014) 87-93

7

.

Thiết kế thiết bị thu thập và tự động nhận dạng thông minh tín hiệu điện tim sử dụng các công nghệ vi mạch khả trình.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2014) 103-109

Trương Tuấn Anh

8

.

Ứng dụng biến đổi wavelet và mạng nơron nhân tạo phát hiện sự cố ngắn mạch hai pha trên đường dây tải điện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2015) 193-199

Trương Thị Thu Hương, Trương Tuấn Anh

9

.

Improve the laboratory organization to enhance the quality of technical education students training

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2016) 33-38

Trương Thị Thu Hương, Trương Tuấn Anh

10

.

Application of project based learning in technical teacher training at College of Technology

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên  (2017) 153-157

1

.

Ứng dụng wavelet daubechies trong phát hiện thời điểm sự cố ngắn mạch trên đường dây dài

Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2011 -  (2011) 2 393-398

2

.

Detection of Tow-Phase Shortage Fault Event on Transmission Line by Using Daubechies wavelets

International Symposium on Technology for Sustainability, November 21–24, 2012, Swissôtel 

3

.

Phối hợp mạng Nơ-rôn và phương pháp tổng trở để xác định vị trí sự cố ngắn mạch trên đường dây tải điện

Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2013, Đà Nẵng -  (2013) 3 663-669

4

.

Transformer Faults detection using electrical and mechanical vibration signals.

SEATUC 2017 -  (2017) 3 

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

Logic Hình thức

 2016 

1

NXB Đại học Thái Nguyên

Đồng tác giả

Artificial Intelligence

 2017 

2

NXB Đại học Thái Nguyên

Đồng tác giả

3.3 Hoạt động xuất bản

Trang 3/4

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Xây dựng mô hình tính toán xác định một số thông số sự cố  khi xảy ra ngắn mạch trên đường dây cao áp  áp dụng cho lưới điện tỉnh Thái Nguyên

1/2013

 24 

Chủ trì

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

Cao Diễm Thanh

Hướng dẫn chính

Nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành bằng các giải pháp tự động trên lưới phân phối 35kV tỉnh Bắc Kạn.

 2018 

Thạc sỹ

Nguyễn Đức Thuận

Hướng dẫn chính

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối 35kV Tỉnh Bắc Kạn.

 2018 

Thạc sỹ

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trương Tuấn Anh

Trang 4/4


_1632810590.doc
Nơi sinh: Phú nhuận, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đoàn Kim Tuấn

Ngày sinh: 25/08/1982

Giới tính:  Nam
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Nơi ở hiện nay: số nhà 14 ngõ 16, Phường phú xá, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Phú nhuận, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam

Điện thoại: 0946258582
Email: @tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 2000 

 2005 

Việt Nam

Đại học KTCN Thái Nguyên

Kỹ sư

Khá

 2006 

 2008 

Việt Nam

Đại học KTCN Thái Nguyên

Thạc sỹ

Khá

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

11/2007

10/2007

Đại học Quốc gia Hà Nôi

Việt Nam

Chứng chỉ Giáo dục học Đại học

10/2007

09/2007

Đại học quốc gia Hà Nội

Việt Nam

Chứng chỉ lý luận và phương pháp giảng dạy Đại học

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Trang 1/3

Tiếng Anh (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

.

Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Đoàn Kim Tuấn "Nghiên cứu bộ lọc LCL cho bộ biến đổi nối lưới"

Tạp chí khoa học và công nghệ  Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 02  (2013) 

2

.

Nguyễn Duy Trường, Đoàn Kim Tuấn ''Tính toán điện trường của đường dây tải điện trên không"

Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên  (2014) 

3

.

Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Kim Tuấn“Thiết kế cải tiến cơ cấu dẫn động vi động cơ kiểu điện nhiệt",

Hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ ĐHTN (2016), trang 7-18.  (2016) 

3.1 Các bài báo khoa học

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Khai thác Modul PWM của họ vi điều khiển DSPIC30F6010 và ứng dụng vào xây dựng biến tần ba pha nguồn áp

9/2010

 12 

Ứng dụng phần mềm Matlab, tính toán đặc tính là việc của động cơ không đồng bộ làm việc với bộ biến tần điện áp.

9/2010

 12 

Nghiên cứu chế tạo robot thu  thập tham gia cuộc thi sáng tạo  robocon năm 2012

8/2012

 12 

Nghiên cứu chế tạo robot vận  chuyển tham gia cuộc thi sáng  tạo robocon năm 2012

9/2012

 12 

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng vi động cơ tuyến tính sử dụng bộ kích hoạt điện nhiệt hình chữ V

9/2016

 12 

Chủ trì

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Trang 2/3

Xây dựng mô hình thí nghiệm bảo vệ quá dòng điện cho đường dây và TBA có sử dụng rơ le số phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên chuyên nghành HTĐ

8/2018

 12 

Thành viên

Nghiên cứu phương pháp điều khiển luồng công suất trong mạng điện khai thác nguồn pin mặt trời.

9/2018

 24 

Thành viên

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đoàn Kim Tuấn

Trang 3/3


_1632810640.doc
Nơi sinh: Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Hồng Thái

Ngày sinh: 04/06/1972

Giới tính:  Nam

[image: image1.png]



Nơi ở hiện nay: Phú Xá, Phú Xá, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 
Email: @tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1991 

 1995 

Việt Nam

Đại học KTCN

Kỹ sư

Khá

 1998 

 2001 

Việt Nam

Đại học KTCN

Thạc sỹ

 1998 

 2000 

Việt Nam

Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ sư

Khá
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2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

05/2005

10/2004

Đại học tổng hợp

Chứng chỉ ngoại ngữ

Cộng hòa Séc

Tiếng Séc

09/2010

09/2005

Đại học Kỹ thuật Praha

NCS

Cộng hòa Séc

NCS

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Trang 1/3

Tiếng Séc (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hong Thai, L. - Sýkora, T. - Mgaya, E. - Müller, Z. - Švec, J.

1

.

The Energy Management Using SCADA in Medium Industrial Distribution System

Wirelesscom, 2007, p. 1-23. ISBN 978-80-239-9076-8  (2007) p. 1-23

Hanuš, R. - Sýkora, T. - Švec, J. - Hong Thai, L. - Tlustý, J.

2

.

Vliv zemnících lan na ztráty v systému a činnost ochran.

Brno University of Technology, 2008, s. 239-242. ISBN 978-80-214-3650-3.  (2008) 239-242

Mgaya, E. - Doležal, J. - Müller, Z. - Tlustý, J. - Hong Thai, L.

3

.

Analysis Of The Power System Stability Using Simplified Dynamic Equivalents

Slovak University of Technology, 2008, p. 1-8. ISBN 978-80-227-2883-6.  (2008) p. 1-8

Mgaya, E. - Müller, Z. - Hong Thai, L. - Tlustý, J.

4

.

Evaluation of Reliability in Electric Power System.

Brno University of Technology, 2008, p. 269-271. ISBN 978-80-214-3650-3.  (2008) p. 269-271

Hong Thai, L - Diallo, O.

5

.

Reliability Evaluation in Electric Power Systems

CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electroenergetics, 2008, p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.  (2008) p. 1-4

3.1 Các bài báo khoa học

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Bảo vệ thiết bị hạ áp

1/1998

Đồng chủ trì

Giải tích lưới phân phối trên MTĐT

9/2001

Chủ trì

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thiết bị bù trong lưới công nghiệp

1/2003

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Trang 2/3

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Hồng Thái

Trang 3/3


_1632807770.doc
Nơi sinh: Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Dương Hòa An

Ngày sinh: 10/06/1981

Giới tính:  Nam

Nơi ở hiện nay: SN 2, An Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: huện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại:0974483666
Email: duonghoaantnut@gmail.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

[image: image1.png]W
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Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1999

 2004 

Việt Nam

Đại họcBách khoa Hà Nội

Kỹ sư

 2005

 2008

Việt Nam

Đại học KTCN

Thạc Sỹ 

 

  

 12 

 12 
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2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

1/2007

12/2006

Học viện quản lý giáo dục

Giáo dục học đại học

Việt Nam

Chứng chỉ

06/2004

02/2004

 ĐH kỹ thuật công nghiệp

Phương pháp giảng dậy mới

Việt Nam

Chứng nhận

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/4




05/2015

05/2015

Công ty cổ phần học thuật EQUEST

IC3

Việt Nam

Chứng chỉ

2014

2014

Công ty cổ phần học thuật EQUEST

Luyện thi Toefl - ITP

Việt Nam

Chứng chỉ

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Nghe: Tốt)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Dương Hòa An, Trần Hoài Linh (2015) 

1

.

 Xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải có nhiều nhánh sử dụng phương pháp sóng phản hồi chủ động.

Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015, trang 559-564

An Duong Hoa, Linh Tran Hoai (2016) 

2

.

Fault detection on the transmission lines using the time domain reflectometry method basing on the analysis of reflected waveform,

IEEE  (2016) 

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

3

Ứng dụng phương pháp sóng phản hồi chủ động và phân tích hàm tương quan để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải.

Tạp chí khoa học và công nghệ thái Nguyên, trang 141-146.

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

4

.

An implementation of time-domain reflectometry using FPGA for transmission lines fault location

The 11th SEATUC Symposium 2016.


Dương Hoa An, Nguyễn Thị Thanh Thủy

5

.

A Study on power Gennertation excessive heat in La Hien cement factoty

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/4

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

Tạp chí khoa học và công nghệ thái Nguyên, trang 135-140, 2016.

Nguyễn Đức Thảo,  Dương Hòa An,  Trần Hoài Linh

6

.

Thiết kế thiết bị thu thập tín hiệu nhịp thở và thuật toán loại trừ ảnh hưởng tới nhịp tim


KH&CN đại học Thái Nguyên  (2015)

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Xây dựng chương trình tính toán lưới điện trung áp bằng máy tính sử dụng phần mềm Matlab

1/2012

 12 

“Nghiên cứu ứng dụng hệ thống SVC nâng cao ổn định điện áp cho trạm 220KV Thái Nguyên

1/2007

 12 

Chủ trì

Ứng dụng mạng Noron dự báo phụ tải điện năng tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Trang 3/4

 12 

 12 

Chủ trì

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Dương Hòa An

Trang 4/4

�












_1632807830.doc
Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 30/09/1978

Giới tính:  Nữ
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Nơi ở hiện nay: Sn 31, Chu Văn An, Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Điện thoại: 0915259702
Email: @tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1996 

 2001 

Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên

Kỹ sư

Khá

 2001 

 2003 

Trường ĐHKT công nghiệp Thái Nguyên

Thạc sỹ

 2009 

 2011 

Đại Học Mở

Cử nhân

Trung bình khá
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2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

10/1999

06/1999

Trường ĐHKT công nghệp Thái Nguyên

Chứng chỉ sau đại học Phương pháp giảng dạy   mới

09/2001

06/2001

Trường ĐH đào tạo cán bộ và quản lý giáo dục

Chứng chỉ Giáo dục học đại học

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trang 1/4

08/2017

06/2017

Trường ĐH sư phạm Thái Nguyên

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Trung Bình)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Duy Trường,

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1

.

Tính toán từ trường  của đường dây tải điện trên không

Tạp chí khoa học Khoa Điện  (2014) 

Dương Hòa An,

Nguyễn thị Thanh Thủy,

2

.

Nghiên cứu quá trình truyền sóng trên đường dây truyền tải điện sử dụng matlab- simulink,

Tạp chí khoa học Khoa Điện  (2014) 

Nguyễn Thị Thanh Thủy,

Dương Hòa An,

3

.

Nghiên cứu phương án phát điện sử dụng nhiệt thừa trong nhà máy xi măng La Hiên,

Tạp chí khoa học khoa Điện  (2014) 

Nguyễn Thị Thanh Thủy, 

Dương Hòa An,

Trần Hoài Linh

4

.

Ứng dụng phương pháp phân tích sóng phản hồi chủ động để định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện,

Tạp chí khoa học Khoa Điện  (2015) 

NGuyễn Thị Thanh Thủy,

Dương Hòa An

5

.

A study on power generation using excessive heat in LaHien cement factoty

Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN 14 (2016) 135

Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Thanh Thủy

6

.

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/4

Sliding mode control technique to regulate DC/DC buck converters in systems exploiting photovoltaic power generation

International Journal of Advanced Engineering and Technology  (2017) 

Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Thanh Thủy

7

.

Optimal Sizing and Location of Shunt Capacitors in Medium Voltage Underground Power Cables: A Case of Minimum Cost,

International Journal of Research and Engineering,  (2018) 

Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Thanh Thủy

8

.

Street Lighting Design Solutions in the Efficient Lighting Promgram

International Journal of Research and Engineering,  (2019) 

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Nghiên cứu xây dựng mô hình quy  hoach và chương trình tính toán xét  đến các thông số ngẫu nhiên của  LĐPP

 12 

Thành viên

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Trang 3/4

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trang 4/4


_1632765876.pdf


Nơi sinh: Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, Việt Nam


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


LÝ LỊCH KHOA HỌC


1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN


Họ và tên: Ngô Đức Minh


Ngày sinh: 23/08/1960


Giới tính:  Nam


Nơi ở hiện nay: 949 Tổ 9, Đường 3/2, Phú Xá, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam


Nguyên quán: Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam


Điện thoại: 0982286428 Email: ngoducminh@tnu.edu.vn


TRƯƠNG ĐAI HOC KY THUÂT CÔNG NGHIÊP


2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN


2.1 Văn hóa phổ thông: 


Từ Đến Quốc giaNơi đào tạo Học vị đạt 


được


Xếp loại


 1977  1982 Việt NamĐại học Kỹ thuật Công nghiệp Kỹ sư


 1995  1997 Việt NamĐại học Bách Khoa Hà Nội Thạc sỹ Giỏi


 2005  2010 Việt NamĐại học Bách Khoa Hà Nội Tiến sỹ Khá
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2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn


ĐếnTừ Nơi đào tạo Nội dung đào tạo Quốc gia Kết quả


01/200410/2003 Trường cán bộ Quản lý 


giáo dục và Đào tạo
Cán bộ quản lý phòng, 


khoa, bộ môn


Việt Nam Chứng chỉ


02/201002/1998 Trường Đại học Sư 


phạm Thái Nguyên
Chứng chỉ C Việt Nam Chứng chi


2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn


Học hàmNăm phong Nơi phong


Phó giáo sư 2017 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp


2.4 Học hàm


Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị


Trung cấp 2010 


2.5 Trình độ lý luận chính trị


Trang 1/5







Tiếng Nga (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Khá; Nghe: Khá; Nói: Khá; Viết: Khá)


Tiếng Anh (Dịch: Trung Bình; Đọc: Trung Bình; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: 


Trung Bình; Viết: Trung Bình)


2.6 Trình độ ngoại ngữ


3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Ngô Đức Minh,


Nguyễn Ngọc Kiên


1 .


Nghiên cứu tổng quan hệ điều khiển quá trình có khâu thời gian chết lớn’’


Tạp chí khoa học & Công nghệ ĐHTN  (2005) tr 71-77


Nguyễn Hữu Công,


Lâm Hùng Sơn,


Ngô Đức Minh


2 .


Phương pháp biến phân giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố’’


Tạp chí khoa học & Công nghệ ĐHTN  (2005) 


Ngô Đức Minh3 .


Thay thế chống sét ống bằng chống sét van thế hệ mới lắp cho đường dây tải điện trên 


không


Tạp chí khoa học & Công nghệ ĐHTN  (2005) 32-37


Nguyễn Văn Liễn, Hỏa Thái Thanh, Ngô Đức Minh4 .


Phương pháp điều khiển công suất trực tiếp tựa theo vector từ thông ảo trong hệ thống 


điều chỉnh xoay chiều 3 pha


Tạp chí Tự động hóa ngày nay 6 (2006) 65-71


Ngô Đức Minh5 .


Ứng dụng bộ biến đổi PWM trong điều khiển công suất giữa các nguồn điện cục bộ


Tạp chí khoa học & Công nghệ ĐHTN  (2007)  tr 50-57


Ngô Đức Minh, TRần Xuân Minh6 .


Kết hợp bộ tích trữ năng lượng nguồn ắc quy (BESS) với thủy điện nhỏ để nâng cao 


chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác nguồn thủy năng


Tạp chí khoa học & Công nghệ ĐHTN 47 (2008) 50-56


Ngô Đức Minh7 .


Ứng dụng chỉnh lưu PWM cho bù công suất phản kháng và lọc sóng hài trong mạng 


điện cục bộ


Tạp chí khoa học & Công nghệ ĐHTN  (2008) 82-87


Ngô Đức Minh,


Nguyễn Văn Liễn


8 .


Thiết kế bộ điều khiển kiểu DeadBeat để nâng cao tính động học cho hệ thống lưu trữ 


trong mạng điện cục bộ.


Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học kỹ thuật. 74 (2009) 57-63


Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn9 .


Control of Bi-Directional Converter In Battery Energy Storage System (BESS) For 


Peak Power Shaving.
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1. Bộ môn Kỹ thuật điện – Khoa Điện.

2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1

		1995

		Đo lường và điều khiển tự động

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2000

		Tự túc



		Bằng 2

		2010

		Tiếng Anh

		Viện Đại học mở Hà Nội

		2012

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2003

		Đo lường và điều khiển tự động

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2005

		Trường ĐHKTCN hỗ trợ học phí



		Tiến sĩ 

		2007

		Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2013

		Trường ĐHKTCN hỗ trợ học phí



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2010

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học

		Đại học Thái Nguyễn

		2010

		Trường ĐHKTCN hỗ trợ học phí



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2012

		Viện Đại học mở Hà Nội

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 10/2000 đến  5/2004

		Giảng viên 

		Bộ môn Đo lường và Điều khiển - Khoa Điện



		Từ 6/2004 đến 08/2005

		Tổ phó công đoàn 

		Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện - Khoa Điện



		Từ 9/2005 đến 02/2008

		Phó trưởng bộ môn 

		Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện - Khoa Điện



		Từ 03/2008 đến 8/2008

		Phó Bí thư chi bộ - Phó giám đốc TT thí nghiệm kiêm Phó trưởng bộ môn 

		TT thí nghiệm



		Từ 9/2008 đến 04/2011

		Phó Bí thư chi bộ - Phó giám đốc 

		TT thí nghiệm



		Từ 05/2011 đến 9/2014

		Chi uỷ viên chi bộ - Phó Trưởng Khoa 

		Khoa Điện



		Từ 10/2014 đến 3/2018

		Phó Bí thư chi bộ - Phó Trưởng phòng  

		Phòng Đào tạo



		Từ 4/2018 đến nay

		Phó Bí thư chi bộ (Chi bộ Phòng Đào tạo) - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh 

		Trung tâm tuyển sinh



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Lý thuyết trường điện từ

		Đại học Thái Nguyên

		2017

		Giáo trình tham khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu 1

		Đại học Thái Nguyên

		2015

		Giáo trình tham khảo



		2 

		Cơ sở lý thuyết mạch và tín hiệu 2

		Đại học Thái Nguyên

		2017

		Giáo trình tham khảo



		3

		Bài tập Lý thuyết mạch 2

		Khoa học và Kỹ thuật

		2017

		Giáo trình tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Modeling and control the grid connevted sigle-phase photovoltaic system

		KhacLai Lai, DanhHoang Dang, XuanMinh Tran

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		51-56

		2017



		2 

		Design the fuzzy controller tuning PID controller parameter for wind gennerator system

		DanhHoang Dang, XuanMinh Tran, XuanDung Tran

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		Volume 5, Issue 4

		4/2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

		Đặng Danh Hoằng


Phạm Thị Bông

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		23-26

		2005



		2

		Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi cho các đối tượng khó mô hình hoá

		Phạm Thị Bông


Đặng Danh Hoằng

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		73-76

		2007



		3

		Thiết kế bộ điều khiển dựa trên thụ động "Passivity - based" để điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép.

		Đặng Danh Hoằng


Nguyễn Phùng Quang

		Tạp chí KH công nghệ  các trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

		12-17

		2010



		4

		Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.

		Đặng Danh Hoằng



		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		70-74

		2010



		5

		Thiết kế bộ điều khiển passivity - based để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc.

		Đặng Danh Hoằng


Phạm Ngọc Phú

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		84-87

		2010



		6

		Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió




		Nguyễn Thị Mai Hương


Đặng Danh Hoằng


Nguyễn Phùng Quang

		Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử

		315-320

		2010



		7

		Thiết kế điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép kết hợp phương pháp tựa theo thụ động Euler – Lagrange (EL) và luật Hamilton

		Đặng Danh Hoằng


Nguyễn Phùng Quang

		Hội nghị điều khiển và tự động hóa toàn quốc lần thứ nhất - VCCA – 2011

		352-258




		2011



		8

		Điều khiển phi tuyến hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép trên cơ sở hệ thụ động Euler - Lagrange và Hamilton

		Đặng Danh Hoằng


Nguyễn Phùng Quang

		Tạp chí tin học và điều khiển học

		9-19


(tập 28/số 1)

		2012



		9

		Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió

		Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang,

		Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật

		14-20 (số 92)

		2013



		10

		Điều khiển bám lưới hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép bằng phương pháp điều khiển  tựa theo thụ động

		Trần Xuân Minh, Đặng Danh Hoằng

		Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật

		8-14


(số 97)

		2013



		11

		Grid retaining control of wind power plants system using doubly-fed induction generators by passivity -based method

		Đặng Danh Hoằng

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		155-160 (tập 128/số 14)

		2014



		12

		Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho axial flux permanent – magnet machine

		Đặng Danh Hoằng, Dương Quốc Tuấn, Vũ Duy Hưng, Nguyễn Hải Bình

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		175-182


(tập 139/số 09)

		2015



		13

		Thiết kế điều khiển tách kênh trong hệ thống truyền động điện có tích hợp ổ đỡ từ

		Nguyễn Như Hiển, Trần Xuân Minh, Đặng Danh Hoằng, Dương Quốc Tuấn, Vũ Duy Hưng

		Hội nghị điều khiển và tự động hóa toàn quốc - VCCA – 2015

		Bài số 152

		2015



		14

		Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho axial flux permanent – magnet machine

		Đặng Danh Hoằng, Dương Quốc Tuấn, Vũ Duy Hưng, Nguyễn Hải Bình

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		175-181

		2015



		15

		Xây dựng cấu trúc hệ thống và mô phỏng hoạt động hệ nguồn lai (pvg - wg) áp dụng trong mạng điện phân tán

		Ngô Minh Đức, Ngô Đức Minh, Đặng Danh Hoằng

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		221-230

		2016



		16

		A new method to determine and maintain the maximum power operating point of grid-connected solar power system

		Lại Khắc Lãi, Đặng Danh Hoằng, Lại Thị Thanh Hoa

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		189-194

		2017



		17

		Một phiên bản GPC không sử dụng nghiệm phương trình Diophantine để điều khiển hệ có nhiễu đầu ra

		Lê Thị Thu Hà, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Doãn Phước

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		15-20 (tập 172)

		2017



		18

		Tổng quan về giải pháp dùng pin sạc dung lượng cao để tiết kiệm năng lượng

		Nguyễn Minh Cường, Kiều Thị Khánh, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Đức Tường

		Tạp chí KH Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		77-80 (tập 176)

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt

		Bộ

		2015

		2018

		

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		2

		Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phi tuyến nghịch lưu phía máy phát trong hệ thống máy phát điện sức gió

		Đại học Thái Nguyên

		2012

		2015

		Tốt

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		3

		Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép bằng phương pháp điều khiển phi tuyến”. 

		Cấp bộ

		2008

		2010

		Tốt

		Nhà nước

		

		Trường ĐHKTCN



		4

		Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp điều khiển phi tuyến passivity – based để điều khiển máy phát điện không đồng bộ 3 pha nguồn kép

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2013

		2014

		Khá

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		5

		Khảo sát chất lượng điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện sức gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2013

		2014

		Khá

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		6

		Nâng cao chất lượng điều khiển ổn định nhiệt độ nước cấp cho hệ thống mô hình nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm thí nghiệm

		Cấp Trường

		2012

		2012

		Khá

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		7

		Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển số nhằm nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển một số đối tượng trong công nghiệp.

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2010

		2010

		Khá

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		8

		Ứng dụng thuật toán điều khiển phi tuyến để điều khiển động cơ  không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc.

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2010

		2010

		Khá

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		9

		Ứng dụng thuật toán tích hợp bộ điều khiển mờ/PID trên nền simatic s7-300 để điều khiển đối tượng trong công nghiệp

		Cấp Trường

		2007

		2008

		Tốt

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		10

		Ứng dụng thuật toán ma trận để giải bài toán mạch điện 3 pha không đối xứng

		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2007

		2007

		Tốt

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		11

		Ứng dụng thuật toán ma trận để giải bài toán mạch điện tuyến tính



		Cấp trường (Hướng dẫn sinh viên)

		2004

		2004

		Tốt

		Nhà trường

		

		Trường ĐHKTCN



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 11 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		Nghiên cứu điều khiển bám quỹ đạo cho rô bốt nhiều bậc tự do bằng bộ điều khiển hiện đại

		Phụ

		Nguyễn Thị Thu Hiền, 4 năm

		Trường Đại học Công nghệ thông tin & truyền thông, Khoa Điện – Trường Đại học Công nghệ thông tin & truyền thông



		2 

		Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng tái tạo

		Phụ

		Lưu Đăng Khoa, 4 năm

		Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ 4 bậc tự do băng bộ điều khiển mờ thích nghi

		Trần Việt Hùng

		Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm Việt Trì



		2

		Nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ 4 bậc tự do băng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số  bộ điều khiển PID

		Nguyễn Thị Hiền

		Trường đại học công nghiệp Việt Hung



		3

		Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ổn định mức nước cấp bằng bộ điều khiển mờ thích nghi

		Chu Thị Hằng

		Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái



		4

		Nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ 2 bậc tự do bằng bộ điều khiển mờ thích nghi

		Dương Quỳnh Nhật

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		5

		Nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ 4 bậc tự do băng bộ điều khiển mờ lai

		Nguyễn Trà My

		Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên



		6

		Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động có khe hở bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

		Trần Văn Nhất

		Trường Đại học Dân lập Việt Bắc Thái Nguyên



		7

		Nghiên cứu cải thiện chất lượng điều khiển hệ thống quá trình đa biến bằng bộ điều khiển mờ lai

		Hoàng Hồng Nga

		



		8

		Nghiên cứu điều khiển hệ thống truyền động có khe hở 




		Vilaythong niyom

		Trường cao đẳng KTCN Viêng Chăn



		9

		Thiết kế hệ thống điều khiển phát điện sử dụng năng lượng mặt trời

		Nguyễn Quế Hưng

		Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên



		10

		Nghiên cứu hệ nguồn phát điện sức gió và mặt trời có áp dụng phương pháp điều khiển hiện đại cho bộ biến đổi DC/AC

		Ngô Minh Đức

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		11

		Cải thiện chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

		Ôn Nhật Mai Sơn

		Sở Công thương – tỉnh Bắc Kạn





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 30

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở lý thuyết mạch 1

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2006



		2 

		Cơ sở lý thuyết mạch 2

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2006



		3

		Cơ sở lý thuyết trường điện từ

		CSN

		Khối ngành điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2002



		4

		Kỹ thuật điện đại cương

		CS

		Khối ngành không chuyên điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2002



		5

		Điện dân dụng

		CS

		Khối ngành không chuyên điện

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2013



		6

		Nhận dạng

		CN

		Kỹ thuật điều khiển &TĐH/chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp/năm 2006





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Hoa kỳ

		Học tiếng Anh

		7/6 đến 6/8

		2014

		

		Nhà nước

		



		2 

		Thái Lan

		Công tác học hỏi kinh nghiệm

		

		2012

		

		Nhà nước

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

		Giáo dục học đại học

		Tháng 11/2001

		2001

		

		Nhà nước

		



		2

		Đại học KTCN Thái Nguyên

		Phương pháp giảng dạy mới

		Tháng 3/2008

		2008

		

		Nhà nước

		



		3

		Đại học KTCN Thái Nguyên

		Đảm bảo chất lượng giáo dục

		2009

		2009

		

		Nhà nước

		



		4

		Trường Quân sự tỉnh Thái nguyên

		Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -  an ninh (đối tượng 3)

		Tháng 6/2009

		2009

		

		Nhà nước

		



		5

		Đại học Thái Nguyên

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học

		Tháng 12/2010

		2010

		

		Nhà nước

		



		6

		Đại học Thái Nguyên

		Tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục 

		13/10 đến 16/10

		2015

		

		Nhà nước

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng  11  năm 2018

NGƯỜI KHAI
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.Bùi Thị Hải Linh 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 31/01/1986 .4. Nơi sinh: Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Thụy Phong-Thái Thụy-Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tích Lương 


Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile.: 0985092558

Fax:...................................................... 


Email:............................................................................................................................................ 



		7. Dân tộc:Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch:  V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0  Thời điểm hưởng: 11/2017. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 23/10/2017 Thâm niên trong ngạch: 2.năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Kỹ sư 

		2009

		Tự động hóa XNCN

		Đại học KTCN

		2009

		NN



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Tự động hóa

		ĐH KHKT Nam Đài, Đài Loan

		2011

		TC



		Tiến sĩ 

		

		Tự động hóa

		ĐH KHKT Nam Đài, Đài Loan

		2011

		TC



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2009 đến nay

		Giảng viên bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of Inverse Kinematics IP for a Six-Axis Articulated Manipulator

		03

		CACS International Automatic Control Conference ( EI )

		pp.300-305

		2012



		2 

		Motion control of meal-assitance based on a five-axis modular robot arm

		04

		Innovation, Communication and Engineering (EI)

		ISSB: 978-1-138-00117-6

		2013



		3

		FPGA-Realization of Inverse Kinematics Control IP for Articulated and SCARA Robot

		02

		Design and Computation of Modern Engineering Materials


(EI)

		ISBN: 978-3-319-07383-5

		2014



		4

		FPGA-based hardware implementation of arctangent and arccosine functions for the inverse kinematics of robot manipulator

		03

		Engineering Computations


(SCI)

		pp.1679-1690

		2014



		5

		Digital Hardware Realization of Forward and Inverse Kinematics for a Five-Axis Articulated Robot Arm

		01

		Mathematical Problems in Engineering ( SCI)

		dx.doi.org/10.1155/2015/906505



		2015



		6

		A Design of Fuzzy Sliding Mode Controller for DC Motor Drive Base on FPGA

		01

		International Journal of Electronics and Communication Engineering

		Vol.4, ISSN: 2348-8549

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 


THÔNG TIN CÁ NHÂN  


1. Họ và tên:Lại Khắc Lãi                                  2. Nam/ Nữ: Nam 


3. Năm sinh: 20/02/1956                                    4. Nơi sinh: Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định  


5. Nguyên quán: Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định 


6. Địa chỉ thường trú hiện nay:  
Phường (Xã) Phú Xá 
Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên 
Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên  
Điện thoại: 0913507464        
Fax:......................................................  
Email: laikhaclai@gmail.com, lilaitnu@gmail.com   


7. Dân tộc: Kinh          Tôn giáo: Không 


8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính  


9. Ngạch công chức: Giảng viên cao cấp.     Mã số ngạch: V.07.01.01  


10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 7,23 Thời điểm hưởng: 12/2016  


11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/10/1980   Thâm niên trong ngạch:38 năm  


12a. Chức danh:  
12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :......Nơi công nhận:..............................................  
12.2. Phó giáo sư  Năm phong :2007             Nơi phong : Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước  
12.3. Giáo Sư Năm phong :............................Nơi phong :....................................................  


12b. Danh hiệu được phong tặng:  
Tên danh hiệu: Nhà giáo ưu tú                                   Năm phong tặng:2008 
Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................  


13. Nơi công tác hiện tại:  
Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 
Điện thoại:2803847145                               Fax:........................................................................  
Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):  


1. ........................................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................................  


 







TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  


14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý 
giáo dục, vv)  


Bậc đào tạo/ 
Văn bằng 


Năm 
có 


quyết 
định 


Chuyên môn 
Nơi đào tạo (tên 
trường, tên nước)  


Năm có 
QĐ công 
nhận tốt 
nghiệp 


Nguồn 
kinh phí 


Bậc đại học       


Bằng 1  1979 
Điện khí hóa xí 
nghiệp 


Trường Đại học Cơ 
điện Bắc Thái 


1979 Nhà nước 


Bằng 2  2000 
Công nghệ thông 
tin 


Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội 


2000 
Nhà nước 


Chính trị  2004 
Cao cấp lý luận 
chính trị 


Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 


2004 
Nhà nước 


Sau đại học      Nhà nước 


Thạc sĩ 1998 
Điều khiển & Tự 
động hóa 


Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội 


1998 
Nhà nước 


Tiến sĩ  2003 
Điều khiển & Tự 
động hóa 


Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội 


2003 
Nhà nước 


TSKH       


Văn bằng khác       


Lý luận chính trị 
cao cấp  


2004 
Cao cấp lý luận 
chính trị 


Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 


2004 Nhà nước 


Quản lý giáo 
dục  


     


15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)  


TT  Ngoại ngữ  Trình độ  
Năm cấp 


bằng  
Nơi đào tạo  


Nguồn kinh 
phí  


1 Tiếng Anh Đại học 2006 Viện Đại học mở Hà Nội NT + TT 


      


      


Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh 
phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT).  







KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN  


16. Quá trình công tác  


Thời gian 
(Từ năm ... đến 


năm...) 
Chức vụ Cơ quan công tác  


1980 - 1983 Giảng viên  
Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


1984 - 1987 Giảng viên, tổ phó bộ môn  
Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


Từ 1990 - 1997 Giảng viên, tổ trưởng bộ môn  
Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


1991 - 7/1999 Giảng viên, phó CN khoa Điện  
Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


2000 – 2/2006 
Giảng viên chính (từ năm 2001), phó 
CN khoa Sư phạm kỹ thuật  


Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


3/2006 - 3/2008 
Giảng viên chính, trưởng phòng Quản 
lý khoa học & Quan hệ quốc tế 


Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


4/2008 - 2/2016 
Giảng viên chính, trưởng ban Ban 
quản lý khoa học Công nghệ và Môi 
trường  


Đại học Thái Nguyên 


3/2016 đến nay Giảng viên cao cấp  
Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp 


17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  
17.1 Sách chủ biên  


TT  Tên sách  Tên Nhà xuất bản  
Năm xuất 


bản  


Loại sách  
(Chuyên khảo, 


Giáo trình, Tham 
khảo)  


1  Giáo trình cơ sở lý thuyết 
mạch tập 1 


Nhà xuất bản Đại học 
Thái Nguyên  


2009 Giáo trình 


2  Giáo trình Cơ sở lý 
thuyết mạch tập 2 


Nhà xuất bản Đại học 
Thái Nguyên 


2009 Giáo trình 


3 
Mạch tín hiệu tập 2 


Nhà xuất bản Đại học 
Thái Nguyên 


2017 Giáo trình 


17.2 Sách tham gia biên soạn  







TT  Tên sách  Tên Nhà xuất bản  
Năm xuất 


bản  


Loại sách  
(Chuyên khảo, 


Giáo trình, Tham 
khảo)  


1  Hệ mờ và mạng nơron 
trong kỹ thuật điều khiển 


Nhà xuất bản khoa 
học tự nhiên và Công 
nghệ 


2007 Chuyên khảo 


2  Điều khiển số Nhà xuất bản Khoa 
học & Kỹ thuật 


2007 Giáo trình 


3 
Mạch tín hiệu tập 1 Nhà xuất bản Đại học 


Thái Nguyên 
2015 Giáo trình 


4 Giáo trình Lý thuyết 
trường điện từ 


Nhà xuất bản Đại học 
Thái Nguyên 


2017 Giáo trình 


17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo 
thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng 
Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)  


TT  
Tên bài báo  Tác giả theo 


thứ tự  
Tên tạp chí /Hội 
thảo (Hội nghị) 


Trang  Năm công bố  


1  A Flywheel Energy 
Storage System 
Suspended by 
Magnetic Bearings 
Using a Fuzzy 
Control with Radial 
basis Function Neural 
Network 


3 
Proceedings of the 
3rd International 
Conference on 
Intelligent 
Technologies and 
Engineering 
Systems   


283-292 2015 


2  Model Predictive 
Control to get desired 
With Infinite 
Predictive Horizon 
for Bilinear 
Continuous Systems 


2 International 
Jurnal of 
Mechanical 
Engineering and 
Robotics 
Research 
(IJMERR) 


299-303 2015 


3 Tracking Control of 
Dynamic Nonlinear 
Systems via 
Improved Adaptive 
Fuzzy Control 


2 International 
Journal of 
Engineering 
Research & 
Technology 
(IJERT) (2016) 


78-83 2016 







4 Disturbance 
Estimation Combined 
with New Adaptive 
RBF Neural Network 
for Uncertain System 
with Disturbance 


2 International 
Conference on 
Advanced 
Technologies for 
Communication 
(IEEE – ATC2016)   


247-252 2016 


5 Improved Adaptive 
Fuzzy Sliding Mode 
Control for Second 
Order Nonlinear 
System 


2 Adavances in 
Intelligent 
Systems and 
Computing.  


 


256-264 2016 


6 Modeling and control 
the grid connected 
single phase 
photovoltaic system 


1 SSRG International 
Journal of Electrical and 
Electronics Engineering 
(SSRG-IJEEE) 


51-56 2017 


7 Tracking control via 
stabilization and for 
nonlinear system 


1 SSRG International 
Journal of Electrical and 
Electronics Engineering 


16-20 2017 


8 Hedge Algebras 
Tuning of PID 
Controller 


1 International 
Journal of 
Enggineering 
Reseach and 
applacation 
(IJERA) 


1-7 2017 


9 The hedge-algebras-
based controller for 
robotic arm 


1   2018 


10 An Experiment for 
Nonlinear an Active 
Magnetic Bearing 
System Using Fuzzy 
Logic Controller 


2   2018 


17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước 
đến nay theo thứ tự thời gian)  


TT  Tên bài báo  
Tác giả theo 


thứ tự  
Tên tạp chí/ Hội 
thảo (Hội nghị) 


Trang  Năm công bố  


1  


Khống chế khởi động 
động cơ không đồng bộ 
rôto lồng sóc qua cuộn 
kháng bằng rơ le thời gian 
điện tử 


2 
Thông báo khoa 
học trường Đại học 
KTCN 


26 - 31 1998 


2  
Xây dựng bộ điều khiển 
thích nghi mờ lai 


1 
Thông báo khoa 
học trường đại học 
KTCN 


84 - 87 2000 







3  
Một hệ thống điều khiển 
tự động quá trình gia nhiệt 
phôi kim loại 


1 
Thông báo khoa 
học các trường đại 
học 


64 - 70 2000 


4  
Xây dựng hệ thống điều 
chỉnh có cấu trúc thay đổi 


1 


Tuyển tập các báo 
cáo khoa học Hội 
nghị toàn quốc lần 
thứ 4 về tự động 
hoá (VICA 4) 


209 - 
215 


2000 


5  


Ứng dụng bộ điều khiển 
mờ để nâng cao độ bền 
vững của hệ thống cẩu 
treo 


1 


Chuyên mục Các 
công trình khoa 
học - Tạp chí Tự 
động hoá ngày nay 


31 - 35 2001 


6  


Ứng dụng lý thuyết điều 
khiển thích nghi kinh điển 
để tổng hợp hệ thống điều 
khiển thích nghi mờ 


1 


Tạp chí Khoa học 
& công nghệ các 
trường Đại học kỹ 
thuật 


33 - 39 2001 


7  
Thiết kế hệ điều khiển mờ 
nhờ sử dụng thuật gien 


1 


Tạp chí khoa học 
công nghệ trường 
Đại học kỹ thuật 
công nghiệp 


10 - 16 2001 


8  
Điều khiển hệ chuyển 
động nhiều trục bằng bộ 
điều khiển mờ thích nghi 


1 
Tạp chí Tự động 
hoá ngày nay 


26 - 31 2002 


9  
Thiết kế bộ điều khiển mờ 
trên cơ sở lý thuyết điều 
khiển thích nghi kinh điển 


1 


Tuyển tập các 
thông báo khoa học 
Hội nghị toàn quốc 
lần thứ 5 về tự 
động hoá (VICA 5) 


137 - 
142 


2002 


10  
Một phương pháp mới 
tổng hợp hệ điều khiển 
mờ 


1 


Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ các tr-
ường Đại học kỹ 
thuật 


47 - 51 2002 


11  
Một phương pháp xây 
dựng bộ điều khiển thông 
minh 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên  


44 - 50 2004 


12  
Một thuật toán thiết kế bộ 
điều khiển thông minh và 
ứng dụng 


1 


Tuyển tập các báo 
cáo khoa học Hội 
nghị toàn quốc lần 
thứ 6 về tự động 
hoá 


306 - 
311 


2005 







13  


Xây dựng mô hình chính 
xác và khảo sát hệ thống 
truyền động Thyristor - 
Động cơ một chiều khi 
thông số của động cơ thay 
đổi 


1 
Tạp chí khoa học 
công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


61 - 65 2005 


14  


Một phương pháp nâng 
cao độ bền vững của hệ 
thống truyền động 
Thyristor - Động cơ khi 
thông số của động cơ thay 
đổi 


1 
Tạp chí khoa học 
công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên,  


30 - 34 2005 


15  
Hệ điều khiển thông minh 
và ứng dụng 


1 


Kỷ yếu báo cáo 
khoa học tại Hội 
nghị khoa học 
trường Đại học 
KTCN 


33 - 37 2005 


16  
Thuật toán tự động xác 
định thông số tối ưu cho 
bộ điều khiển PID 


1 


Kỷ yếu báo cáo 
khoa học tại Hội 
nghị khoa học 
trường Đại học 
KTCN 


125 - 
132 


2005 


17  
Hệ Mờ-Nơron và ứng 
dụng điều khiển tay máy 


1 


Tạp chí Khoa học 
& công nghệ các 
trường Đại học kỹ 
thuật 


60 - 63 2007 


18  
Thiết kế bộ quan sát vận 
tốc cho robot n thanh nối 


 


2 


Tạp chí Khoa học 
& công nghệ các 
trường Đại học kỹ 
thuật 


54 - 57 2007 


19  


Nhận dạng đối tượng phi 
tuyến bằng hệ Mờ-
Nơron 


 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


38 - 42 2007 


20  


Một phương pháp xây 
dựng bộ điều khiển thích 
nghi mờ theo mô hình 
mẫu cho đối tượng có trễ 
và có tham số thay đổi 


1 


Tạp chí Khoa học 
& công nghệ các 
trường Đại học kỹ 
thuật 


28 -31 2007 


21  
Ứng dụng hệ mờ - nơron 
để nhận dạng  hệ phi 
tuyến nhiều chiều 


1 


Tạp chí Khoa học 
& công nghệ các 
trường Đại học kỹ 
thuật 


7 - 10 2007 







22  
Một phương pháp nâng 
cao chất lượng hệ điều 
khiển tay máy 3 thanh nối 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


44 - 49 2007 


23  


Một phương pháp xây 
dựng mô hình đối tượng 
phi tuyến trong hệ điều 
khiển dự báo 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


73 - 79 2007 


24  


Anfis và ứng dụng điều 
khiển thích nghi vị trí 
động cơ điện một chiều có 
thông số và tải thay đổi 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


86 - 91 2007 


25  
Điều khiển mức nước bao 
hơi bằng hệ mờ-Nơ ron 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


108-113 2008 


26  
Xây dựng hệ điều khiển 
dự báo cho đối tượng có 
trễ trên cơ sở mạng nơron 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


100-104 2008 


27  
Điều khiển mức nước bao 
hơi bằng bộ điều khiển dự 
báo 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


77-81 2009 


28  
Khảo sát chất lượng hệ 
điều khiển có khe hở 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


124-130 2009 


29  
Hai giải pháp nâng cao 
chất lượng hệ truyền động 
có khe hở 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


34-38 2009 


30  
Một phương pháp điều 
khiển tốc độ turbin gió 
trục đứng 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


42-46 2009 


31  
Một phương pháp mới để 
điều khiển lò nung trong 
dây chuyền cán thép 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


65-68 2009 


32  
Một phương pháp nâng 
cao chất lượng hệ truyền 
động có bánh răng 


2 


Proceedings Hội 
nghị Cơ điện tử 
toàn quốc lần thứ 
5, Nhà xuất bản 
Khoa học và kỹ 
thuật  


134-137 2010 


33  
Ứng dụng giải thuật di 
truyền cho bài toán tối ưu 
đa mục tiêu 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


213-218 2011 







34  


Thiết kế bộ điều khiển 
hòa lưới cho máy phát 
điện sức gió sử dụng máy 
điện cảm ứng nguồn kép 
DFIG 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


219-226 2011 


35  
Một phương pháp điều 
khiển thích nghi hệ truyền 
động qua bánh răng 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


163-168 2011 


36  


Nghiên cứu thực nghiệm 
điều khiển mờ áp dụng 
cho hệ truyền động bánh 
răng 


2 


Tuyển tập các báo 
cáo khoa học Hội 
nghị lần thứ nhất 
về điều khiển và tự 
động hóa VCCA-
2011 


49-55 2011 


37  


Điều khiển dự báo dựa 
trên ma trận ứng dụng 
điều khiển bình phản ứng 
có bao làm lạnh 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


 2013 


38  


Điều khiển dự báo dựa 
trên mô hình cho hệ phi 
tuyến với tầm dự báo 
bằng 1 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


55-63 2013 


39  


Nghiên cứu Chiến 
lược tối ưu hóa trong 
điều khiển dự báo 
(MPC) 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


115-122 2013 


40  
Điều khiển hệ truyền 
động qua bánh răng dựa 
trên bộ điều khiển mờ lai 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


123-128 2013 


41  
Điều khiển mờ lai áp 
dụng cho biến tần một pha 
nối lưới 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


147-152 2013 


42  


Điều khiển hệ thống lai 
năng lượng gió và mặt 
trời trong lưới điện thông 
minh 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


15-22 2014 


43  


Một phương pháp nhận 
dạng nhiễu trên cơ sở 
mạng nơron cho một lớp 
hệ thống điều khiển dự 
báo có trễ 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


81-86 2014 







44  


Nghiên cứu ảnh hưởng 
của các tham số trạng 
thái trong hệ thống 2 
cánh quạt nhiều vào 
nhiều ra 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


87-92 2014 


45  


Điều khiển công suất tác 
dụng và công suất phản 
kháng của biến tần một 
pha nối lưới 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


149-154 2014 


46  
Model Predictive Control 
for Twin Rotor MIMO 
system 


2 


The University of 
Da Nang  Journal 
of science and 
Technology   


39-42 2014 


47  
Điều khiển dựa trên mô 
hình dự báo cho một lớp 
đối tượng có trễ 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


149-154 2014 


48  


Ổn định hóa hệ thống hai 
cánh quạt nhiều đầu vào 
nhiều đầu ra dựa trên 
phương pháp qui hoạch 
động của Belman 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


161-166 2014 


49  


Một qui luật thay đổi 
trọng số hàm mục tiêu của 
bộ điều khiển dự báo để 
xét tính ổn định của hệ 
thống TRMS dựa trên 
phương pháp qui hoạch 
động của Belman 


2 


Tạp chí Khoa học 
& Công nghệ Việt 
Nam 2 (2016) 


ISSN: 1859-4794 


14-19 2016 


50  


Disturbance estimation 
via observation combined 
with MRAC and LQR for 
motion systems 


22 
Tạp chí nghiên cứu 
khoa học và công 
nghệ quân sự   


30-35 2016 


51  


Thiết kế bộ điều khiển mờ 
thích nghi theo mô hình 
mẫu và mạng neuron cho 
các hệ cơ điện tử 


2 
Tạp chí nghiên cứu 
khoa học và công 
nghệ quân sự   


60-65 2016 


52  


A new method to 
deteRmine and manitain 
the Maximum power 
operating point of grid 
connected solar power 
system 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


189-194 2017 







53  


New adaptive neural 
network for uncertain 
nonlinear system with 
disturbances 


2 
REV Jurnal on 
Electronics and 
communicati-ons 


37-46 2017 


54  
Một số vấn đề về năng 
lượng tái tạo và lưới điện 
thông minh ở Việt Nam 


1 


Kỷ yếu Hội nghị 
khoa học trường 
Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp 


87-91 2017 


55  


Bánh đà lưu trữ năng 
lượng trong lưới điện cục 
bộ có các nguồn năng 
lượng tái tạo 


1 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


87-91 2017 


56  
Phân tích nét đặc thù và 
đề xuất hướng nghiên cứu 
hệ thống Multi-Robot 


2 
Tạp chí Khoa học 
Công nghệ - Đại 
học Thái Nguyên 


91-98 2017 


18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:  


TT  Tên và nội dung văn bằng  
Số, Ký 
mã hiệu  


Nơi cấp  Năm cấp  


1      


2      


3      


19. Sản phẩm KHCN:  
19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….  
19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….  
19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:  


TT  
Tên sản 
phẩm  


Thời gian, hình thức, 
quy mô,  


địa chỉ áp dụng  


Hiệu quả  
 


    


2     


 


 
20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp  
 
20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì  


TT  Tên đề tài  Cấp  
Năm 
bắt 


Năm 
nghiệm 


Kết quả 
xếp loại  


Kinh phí  
Đơn vị 
phối 







đầu  thu  
Nhà 
nước  


Nguồn 
khác  


hợp 
(nếu 
có)  


1 


Nghiên cứu, thiết kế 
MODUL cơ sở ghép 
phối với máy tính để 
điều khiển lò hồ quang 


Bộ TĐ 1998 2001 Tốt NN   


2 


Nghiên cứu ứng dụng 
kỹ thuật điều khiển mờ 
để điều khiển nhiệt độ 
lò nung liên tục 


Bộ 2001 2003 Tốt NN   


3 


Xây dựng hệ điều khiển 
thông minh để điều 
khiển đối tượng phi 
tuyến khó mô hình hoá 


Bộ 2003 2005 Tốt NN   


4 


Nghiên cứu ứng dụng 
hệ mờ + Nơ ron để 
điều khiển chuyển 
động nhiều trục 


Bộ 2005 2007 Tốt NN   


5 


Nghiên cứu ứng dụng 
điều khiển dự báo để 
điều khiển nhiệt quá 
trình nung kim loại 
trong dây chuyền cán 
liên tục 


Bộ 2008 2010 Tốt NN   


6 


Nghiên cứu thiết kế 
và chế tạo turbine gió 
kiểu trục đứng cho hệ 
thống máy phát điện 
bằng sức gió công 
suât 10-30kW phù 
hợp với điều kiện 
Việt Nam 


Bộ 1010 2012 Tốt NN   


7 


Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo thiết bị điều 
khiển nối lưới nguồn 
điện gió và mặt trời 


Bộ 2011 2014 Tốt NN   


8 


Xây dựng mô hình và 
điều khiển chính xác 
robot 5 bậc tự do dựa 
trên bộ điều khiển 
thích nghi mờ (gia tử) 
và 


Bộ 2016 2018  NN   







9 


Hiệu chỉnh tối ưu 
hệ thống điều khiển 
tự động bằng máy 
tính  


Cơ sở 2001 2001 Tốt NN   


10 
Ứng dụng lôgic mờ 
để điều khiển đối 
tượng nhiệt 


Cơ sở 2001 2001 Tốt NN   


11 
Ứng dụng MATLAB để 
xác định thông số tối ưu 
của bộ điều khiển PID 


 2003 2003 Tốt    


12 


Xây dựng thuật toán 
tổng hợp bộ điều khiển 
mờ thích nghi và ứng 
dụng để nâng cao độ 
bền vững trong điều 
khiển 


Cơ sở 2003 2003 Tốt NN   


13 


Nghiên cứu ứng dụng 
phần mềm Workbech để 
xây dựng một số Modul 
thí nghiệm ảo cho giảng 
dạy phần kỹ thuật điện 
tử của môn học KTĐ-
ĐT lớp 12 


Cơ sở 2004 2004 Tốt NN   


14 


Giải pháp nâng cao 
độ bền vững 
(ROBUST) của hệ 
nhiều chuyển động 


Cơ sở 2004 2004 Tốt NN   


15 
Thiết kế tự động bộ 
điều khiển mờ theo 
mô hình Mandani 


Cơ sở 2005 2005 Tốt NN   


16 
Nghiên cứu thuật toán 
tự động điều chỉnh tối 
ưu tham số PID 


Cơ sở 2005 2005 Tốt NN   


17 


Điều khiển đón trước 
trong mạng nơ ron và 
áp dụng cho đối 
tượng phi tuyến. 


Cơ sở 2006 2006 Tốt NN   


18 


Ứng dụng máy tính 
để giải phương trình 
đạo hàm riêng cho 
một số bài toán kỹ 
thuật. 


Cơ sở 2006 2006 Tốt NN   







19 


Khảo sát chế độ làm 
việc của động cơ điện 
một chiều bằng máy 
tính. 


Cơ sở 2006 2006 Tốt NN   


20 


Khảo sát chế độ làm 
việc của động cơ điện 
không đồng bộ bằng 
máy tính. 


Cơ sở 2006 2006 Tốt NN   


21 
Nghiên cứu ứng dụng 
Matlab để giải các bài 
toán lý thuyết mạch. 


Cơ sở 2007 2007 Tốt NN   


22 


Nghiên cứu ứng dụng 
bộ công cụ power để mô 
phỏng quá trình điện từ 
trong máy biến áp. 


Cơ sở 2007 2007 Tốt NN   


20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia  


TT  Tên đề tài/chương trình/dự án  
Năm 
bắt 
đầu  


Năm 
nghiệm thu  


Kinh phí  


Nhà 
nước  


Nguồn 
khác  


1 


nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất 
thức ăn cho đại gia súc và hệ thống sản xuất viên 
nén sinh khối từ bã mía 


 


2016 2018   


      


20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì  


TT  
Tên chương trình/dự 


án  
Nơi triển 


khai  


Năm 
bắt 
đầu  


Năm 
nghiệm 


thu  


Kinh phí  Đơn vị 
phối 
hợp 
(nếu 
có)  


Nhà 
nước  


Nguồn khác  


        


        


20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên  


TT  
Tên chương trình/dự 


án  
Nơi triển 


khai  
Năm 
bắt 


Năm 
nghiệm 


Kinh phí  
Đơn vị 
phối 







đầu  thu  
Nhà 
nước  


Nguồn khác  


hợp 
(nếu 
có)  


        


        


 
21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước  


TT  Hình thức  
(bằng khen, huân huy 
chương ...)  


Nội dung giải thưởng  Tổ chức  Năm 
tặng 


thưởng  


1      


2      


 


22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học  
22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 3  
22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 3 
22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 34  
22.4 Thông tin chi tiết:  


TT  Tên luận án của NCS  
(đã bảo vệ luận án TS 
hoặc đang làm NCS)  


Vai trò 
hướng dẫn  
(chính/ph


ụ)  
 


Tên NCS, Thời gian đào 
tạo  


Cơ quan công tác của 
TS, NCS, địa chỉ liên 


hệ (nếu có)  
 


1  Nâng cao chất lượng hệ 
truền động qua bánh răng 


Chính Lê Thị Thu Hà 
2008-2012 


Trường Đại học 
KTCN 


2  Ứng dụng lý thuyết hiện 
đại để xây dựng mô hình 
trong hệ thống điều khiển 
dự báo 


Một mình Lê Thị Huyền Linh 
2010-2014 


Trường Đại học 
KTCN 


3 Xây dựng chiến lược tối 
ưu hóa trong hệ thống 
điều khiển dự báo 


Một mình Nguyễn Thị Mai Hương 
2011-2015 


Trường Đại học 
KTCN 


4 Điều khiển dự báo theo mô 
hình sử dụng đại số gia tử 


Chính Trịnh Thị Thúy Hà 
2015-2019 


Trường Đại học 
KTCN 


5 Xây dựng thuật toán điều 
khiển robot bầy đàn 


Chính Trần Thị Thanh Hải 
2016-2019 


Trường Đại học 
KTCN 


6 Điều khiển tối ưu quá trình 
lên men trong dây chuyền 
sản xuất chè đen 


Phụ Nguyễn Thanh Bình 
2017-2020 


Trường Đại học 
KTCN 







TT  Tên luận văn của các học viên cao học 
đã hướng dẫn được bảo vệ thành công  


Tên thạc sĩ, Thời gian đào 
tạo  


Cơ quan công tác của 
học viện, địa chỉ liên 


hệ (nếu có)  


1 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ kit  vi 
điều khiển họ  MCS 51. Để giảng dạy 
thực hành môn học vi xử lý,  có ghép 
nối với máy tính 


Trần Văn Hào 
 


 


2 Ứng dụng điều khiển mờ để nâng cao 
độ bền vững hệ truyền động Thiristor - 
Động cơ một chiều 


Lê Đức Vũ 
 


 


3 Nghiên cứu ứng dụng hệ Nơ ron mờ để 
nhận dạng và điều khiển đối tượng phi 
tuyến 


Trần Sơn 
 


 


4 Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển 
đón trước để ddieuf khiển đối tượng 
phi tuyến 


Đỗ Văn Chung 
 


 


5 Nghiên cứu ứng dụng hệ mờ nơ ron để 
điều khiển mức nước bao hơi nhà máy 
nhiệt điện Phả Lại 


Trần Thị Vân Anh 
 


 


6 Nghiên cứu ứng dụng điều khiển dự 
báo để điều khiển hệ phi tuyến nhiều 
chiều 


Nguyễn Thị Mai Hương 
 


 


7 Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi 
mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có 
khe hở 


Lê Thị Minh Nguyệt 
 


 


8 Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự 
báo để điều khiển mức nước bao hơi nhà 
máy nhiệt điện 


Lê Huyền Linh 
 


 


9 Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ 
để điều khiển tuốc bin gió trục đứng 


Lê Ngọc Huỳnh 
 


 


10 Nghiên cứu ứng dụng điều khiển dự báo 
theo mô hình để điều khiển nhiệt độ quá 
trình nung phôi trong dây chuyền cán thép 
liên tục 


Đỗ thị Hương 
 


 


11 Tích hợp bộ điều khiển mờ lai vào 
PLC S7-300 để điều khiển động cơ 
điện một chiều 


Nguyễn Quang Ánh 
 


 


12 Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng 
tính phi tuyến của mạch từ đến chất 
lượng điều khiển vị trí động cơ điện 
một chiều 


Trần Thế Dương 
 


 







13 Nghiên cứu ứng dụng hệ nơ ron mờ 
(NEFCON) để điều khiển tay máy 


Nguyễn Thị Ngọc Linh 
 


 


14 Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di 
truyền cho bài toán điều khiển tối ưu 
đa mục tiêun cứu ứng dụng điều khiển 
dự báo theo mô hình để điều khiển 
nhiệt độ quá trình nung phôi trong dây 
chuyền cán thép liên tục 


Đặng Ngọc Trung 
 


 


15 Xây dựng hệ thống xử lý thông minh 
dựa trên cơ sở của logic mờ để điều 
khiển công suất trong mạng đa truy 
nhập phân chia theo mã – CDMA 


Bạch Văn Nam 
 


 


16 Tích hợp bộ điều khiển mờ vào PLC 
S7-300 để điều khiển tay máy 2 bậc tự 
do 


Nguyễn Văn Sum 
 


 


17 Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho 
máy phát điện sức gió sử dụng máy  
điện cảm ứng nguồn kép 


Dương Quốc Hưng  


18 Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ 
thích nghi để nâng cao chất lượng hệ 
truyền động qua bánh răng 


Nông Lê Huy  


19 Xây dựng bộ điều khiển nối lưới nguồn 
năng lượng mặt trời 


Phạm Thị Hồng Anh 
 


 


20 Hệ thống truyền dẫn cáp quang Nguyễn Hoàng Anh  


21 Hệ thống truyền dẫn cáp quang tốc độ 
cao 


Đoàn Thị Hồng  


22 Đo lường thông tin sợi cáp quang Đào Thị Hằng  


23 Nghiên cứu hệ thống thông tin cáp sợi 
quang WDM và ứng dụng trong đường 
trục viễn thông Bắc Nam 


Phạm Thu Hiếu 
 


 


24 Thiết kế điều khiển hệ thống điện sử 
dụng năng lượng mặt trời hòa lưới điện 
quốc gia 


Dương Quỳnh Nga 
 


 


25 Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ 
cho hệ Bóng - tay đòn 


Lê Đức Minh 
 


 


26 Thiết kế hệ thống nối lưới cho nguồn 
năng lượng mặt trời 


Nguyễn Văn Lộc 
 


 







27 Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự 
báo để điều khiển nhiệt độ lô sấy trong 
dây chuyền xeo giấy 


Kiều Xuân Mạnh 
 


 


28 Nghiên cứu, ứng dụng điều khiển mờ 
trượt cho hệ truyền động qua bánh răng 


Phan Đình Kỳ 
 


 


29 Thiết kế và lắp đặt mô hình biến tần 
(Inverter) cho máy điều hòa không khí 


Dương Văn Hoan 
 


 


30 Điều khiển công suất của hệ thống tích 
hợp các nguồn năng lượng tái tạo 


 


Bùi Thị Thu Hà 
 


 


31 Nghiên cứu thuật toán xác định và duy 
trì điểm làm việc có công suất cực đại 
của hệ thống điện mặt trời nối lưới 


 


Nguyễn Thị Lan 
 


 


32 Hệ nơ ron mờ và ứng dụng cho robot 5 
baach tự do 


 


Phan Văn Dư 
 


 


33 Thiết kế điều khiển thích nghi mờ theo 
đại số gia tử cho robot 5 bậc tự do 


 


Nguyễn Thị Thu Hằng  


34 Điều khiển robot 5 bậc tự do bằng 
giọng nói tiếng Việt 


 


Ngô Thanh Hải 
 


 


 


23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề  
23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:120  
23.2 Thông tin chi tiết:  


TT  Tên môn học giảng dạy  CB / CS / 


CSN / CN
1
  


Ngành  Nơi tham gia giảng 
dạy/năm  


1  Cơ sở lý thuyết mạch 1+2  Điện  


2  Điều khiển số  Điện  


3 Điều khiển mờ và mạng nơ 
ron 


 Điện  


4 Kỹ thuật điện  Cơ khí  


 
1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)  


24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài  







TT  Nơi đến công tác  Nội dung/ Mục đích chuyến 
đi  


Thời gian  Nguồn kinh phí  


từ ... đến  
(ngày, 
tháng)  


năm  Tài 
trợ  


Nhà 
nước  


Tự 
túc  


1        


2         


3         


Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. .  
 


25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước  


TT  
 


Nơi đào tạo  Tên chương trình đào 
tạo/ tập huấn  


Thời gian  Nguồn kinh phí  


từ ... đến  
(ngày, tháng)  


năm  Tài 
trợ  


Nhà 
nước  


Tự 
túc  


1         


2         


 


NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN  


Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 
ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...  
............................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  


 
 
 


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN 
VỊ 


Thái Nguyên,  ngày 04 tháng 11 năm 2018 
 


NGƯỜI KHAI 
(Họ tên và chữ ký) 


 
 
 
 


Lại Khắc Lãi 
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		5. Nguyên quán: Long Hưng – Văn Giang – Hưng Yên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2014

		Tự động hóa XNCN

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên – Việt Nam

		2014

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2017

		Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên – Việt Nam

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		6.5 - IELTS

		2018

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 





		Từ năm 2014 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Research on a PID Controller using PLC for a Heating System

		Thi Phuong Chi Nguyen, Duc Quan Tran

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE)

		pp. 1-5

		2018



		2 

		Study on a Temperature Observer of Steel Slabs in Metal Smelting in Steel Milling Production

		Kien Trung Ngo, Thi Phuong Chi Nguyen, Thi Phuong Thao Do

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE)

		pp. 6-10

		2018



		3

		Real-time Speed Control of Brushless DC Motor based on PID Controller

		Nguyen Thi Phuong Chi, Do Thi Phuong Thao, Tran Ngoc Anh

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE)

		pp. 1-5

		2018



		4

		Study on Controlling Brushless DC Motor in Current Control
Loop Using DC-Link Current

		Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Phuong Chi, Nguyen Hong


Quang

		American Journal of Engineering Research (AJER)

		pp. 522-528

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Simple Control Method for Rehabilitation Exoskeleton

		Tan Duc Vu, Thi Phuong Chi Nguyen

		Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa với sự phát triển bền vững (CASD-2017)

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở truyền động điện

		CN

		Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đinh Văn Nghiệp    2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 25/12/1981                4. Nơi sinh: xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


   Phường (Xã):  Tân Lập

   Quận (Huyện): TP. Thái Nguyên

   Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

   Điện thoại: NR;       Mobile: 0986880993

   Fax: 


   Email: nghiepk36-tdh@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên;           Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33; Thời điểm hưởng: 1/2015



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 25/02/2008; Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính   Năm công nhận:              Nơi công nhận: 


12.2. Phó giáo sư           Năm phong:                     Nơi phong:

12.3. Giáo Sư                 Năm phong:                    Nơi phong:



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:                              Năm phong tặng:

Tên danh hiệu:                              Năm phongtặng: 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Điện

Điện thoại:                                        Fax: 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): không

 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		





		Kỹ sư 

		2000

		Điện khí hóa cung cấp điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2005

		NN



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2009

		NN



		Tiến sĩ 

		2013

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		2015

		Quản lý giáo dục

		Học viện quản lý giáo dục, Việt Nam

		2016

		NT



		Chứng chỉ tin học IC3

		

		Tin học

		Certiport, Inc., USA

		2016

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		B2

		2017

		Đại học Thái Nguyên

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 đến nay

		Giảng viên bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Exact Linearization Control for Twin Rotor MIMO System

		Nghiep V. Dinh, Hien N. Nguyen, Tan D. Vu, Huong T.M. Nguyen and Minh T. Nguyen

		International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		40-45

		2016



		2

		Input Constrained Hover Control with Receding Horizon LQR for Disturbed TRMS

		Dinh Van Nghiep, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thu Ha, Nguyen Doan Phuoc

		IEEE International Conference on Systems Science and Engineering

		

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu card DS1104 và ứng dụng

		Đinh Văn Nghiệp, Bùi Chính Minh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		78-81

		2009



		2

		Mô hình động học của hệ thống twin rotor MIMO

		Đinh Văn Nghiệp, Nguyễn Như Hiển

		Tạp chí Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		32-39

		2014



		3

		Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ TRMS

		Đinh Văn Nghiệp, Nguyễn Như Hiển

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		49-54

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác

		



		1

		Nghiên cứu ứng dụng Card DS1104 để điều khiển động cơ servo một chiều

		Cơ sở

		2010

		2010

		Tốt

		x

		

		



		2

		Điều khiển ghép nối động cơ servo một chiều qua cổng COM

		Cơ sở

		2012

		2013

		khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		

		

		

		

		



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Điều khiển logic và PLC

		CN

		Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường Đại học KTCN/2009



		2

		Điều khiển ghép nối PLC

		CN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường Đại học KTCN/2015



		3

		Điều khiển tần số động cơ xoay chiều

		CN

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường Đại học KTCN/2017



		4

		Tự động hóa quá trình sản xuất

		CN

		Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa

		Trường Đại học KTCN/2006





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Hoa Kỳ

		Tập huấn chuyên môn

		06/09-06/12

		2013

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Học viện quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		15/11/2015-27/1/2016

		2016

		

		x

		



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày    tháng   năm 2018

NGƯỜI KHAI
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_1602915782.doc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga

2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1981

4. Nơi sinh: Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình



		5. Nguyên quán: Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tích Lương

Quận (Huyện) Tp. Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0912286055

Fax:...................................................... 


Email: nguyenthithanhnga-tdh@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên
Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66 Thời điểm hưởng: 01/03/2015 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 30/4/2006. Thâm niên trong ngạch: 14 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: BM Tự động hóa, Khoa Điện 


Điện thoại: 02803847684 Fax:.......................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): Không







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1998

		Điện khí hóa - Cung cấp điện

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2003

		TC



		Bằng 2 

		2003

		Anh ngữ

		Viện Đại học Mở

		2006

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2003

		Tự động hóa

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2006

		



		Tiến sĩ 

		2008

		Kỹ thuật điện tử

		Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

		2013

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		2016

		Quản lý giáo dục

		Học viện quản lý giáo dục, Việt Nam

		2016

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh ngữ

		Cử nhân

		2006

		Viện Đại học mở, Việt Nam

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2003 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 2011 đến 2017

		Phó Trưởng BM Tự động hóa, Giảng viên BM TĐH

		Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện, trường ĐH KTCN



		Từ 2017 đến nay

		Trưởng BM Tự động hóa, Giảng viên BM TĐH

		Bộ môn Tự động hóa – Khoa Điện, trường ĐH KTCN





		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 





		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Logic mờ, Mạng nơ ron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

		Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

		2016

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Reseach and Development of an adaptive control system for extremal systems

		Nguyễn Hữu Công


Nguyễn Tiến Dũng


Nguyễn Thị Thanh Nga

		IFOST 2009

		235-238

		2009



		2 

		Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface

		Nguyễn Hữu Công


Nguyễn Thị Thanh Nga


Nguyễn Phương Huy

		ICNC'11

		222-227

		2011



		3

		Study on Controlling Brushless DC Motor in Current Control Loop Using DC-Link Current

		Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Phuong Chi, Nguyen Hong Quang

		American Journal of Engineering Research (AJER)

		522-528

		2018



		4

		Design a Hybrid PI – Hedge Algebraic Controller for Controlling Brushless DC Motor. 

		Nguyen Thi Thanh Nga

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG - IJEEE) ISSN:2348 - 8379.

		28-33

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		2

		Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải

		Nguyễn Hữu Công

Nguyễn Thị Thanh Nga


Phạm Văn Hưng

		Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 12

		4-8

		2010



		3

		Research to improve a learning algorithm of neural networks

		Nguyễn Hữu Công

Nguyễn Thị Thanh Nga


Đồng Văn Ngọc

		Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 5

		53-60

		2012



		4

		The Influence of Initial Weights During Neural Network Training

		Nguyễn Hữu Công


Nguyễn Thị Thanh Nga


Vũ Ngọc Huy


Bùi Tuấn Anh

		Tạp chí Khoa học Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 93. ISSN 0868-3980

		18-25

		2013



		5

		Comparisons between adaptive fuzzy controller, impedance controller and pid controller for lower extremity rehabilitation exoskeleton

		Vũ Đức Tân


Nguyễn Thị Thanh Nga




		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171

		

		2015



		6

		Phương pháp tách kênh toàn phần ứng dụng trọng hệ thống tháp chưng cất hóa chất

		Nguyễn Thị Thanh Nga, Đặng Hải Hưng, Trần Ngọc Ánh, Bùi Thanh Huyền

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 176 số 16,2017.

ISSN 1859-2171

		103-108

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 








		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục trong quá trình luyện mạng nơron - ứng dụng để nhận dạng, điều khiển đối tượng động học phi tuyến

		Bộ

		

		2011

		

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu thuật toán điều khiển vòng kín cho động cơ điện một chiều không chổi than

		Trường

		2018

		2018

		Đạt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Trang bị điện cho các máy công nghiệp

		CN

		Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

		ĐHKTCN/2005



		2 

		Tổng hợp hệ điện cơ

		CN

		Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

		ĐHKTCN/2008



		3

		Lý thuyết điều khiển nâng cao

		CSN

		Cơ điện tử

		ĐHKTCN/2009





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Học viện quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		

		2016

		

		x

		



		2

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 30    tháng  10   năm 2018

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thị Thanh Nga
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		5. Nguyên quán: Hưng Thái – Hưng Nguyên – Nghệ An 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Đồng Quang 


Quận (Huyện): Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0913557291

Fax:...................................................... 
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		9. Ngạch công chức: Giảng viên hạng III                                         Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.99                Thời điểm hưởng: 12/2015



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/06/1999       Thâm niên trong ngạch: 20 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Trường ĐH KTCN – Khoa Điện


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Tự Động Hóa 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Điện XN

		ĐHKTCN-VN

		1998

		TC



		Bằng 2 

		

		Ngôn ngữ Anh

		Viện ĐH mở HN

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Điện-Tự động hóa

		ĐHKTCN-VN

		2004

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Cử nhân

		2012

		Viện ĐH mở Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 1998 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện - ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 200

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở TĐĐ

		CSN

		Tự động hóa

		Khoa điện



		2 

		Điện tử công suất

		CSN

		Tự động hóa

		Khoa điện





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1

		1991

		Điện khí hoá xí nghiệp

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

		1996

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1998

		Tự động hoá

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

		2001

		NT



		Tiến sĩ

		2003

		Tự động hoá

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2009

		NT



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp

		12/2013

		Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính

		Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

		2016

		NT



		Quản lý giáo dục

		4/2005

		Cán bộ quản lý phòng, khoa, bộ môn

		Trường cán bộ quản lý GD&ĐT

		7/2005

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2006

		Viện Đại học mở Hà Nội

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 
1997 đến 2004

		Giảng viên thuộc bộ môn Tự động hoá XNCN - Khoa Điện

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên






		Từ 2004 đến 2005

		Phó trưởng bộ môn Cơ sở Tự động hoá - Khoa Điện

		



		Từ 2005 đến 9/2008

		Phó trưởng phòng công tác HSSV, kiêm Phó trưởng bộ môn Cơ sở Tự động hoá - Khoa Điện.

		



		Từ 10/2008 đến 12/2009

		Phó trưởng phòng công tác HSSV, Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.

		



		Từ 1/2010 đến 3/2011

		Trưởng Khoa Sư Phạm Kỹ thuật; Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.

		



		Từ 3/2011 đến 11/2011

		Trưởng Phòng Hành chính tổ chức; Giảng viên bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện.

		



		Từ 11/2011 đến nay

		Trưởng khoa Điện, Giảng viên bộ môn Tự động hoá.

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Điện tử công suất

		Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

		2016

		Loại sách 


Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Designing Controller by State Space Techniques Using Reduced Order Model Algorithm

		Cong Huu Nguyen, Du Huy Dao, Hai Trung Do 

		Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA)

		978-982

		2011



		2

		Robust tracking for the open-loop unstable process with time delay by combining

		Huy Ngoc Vu, Hai Trung Do, Minh Xuan Tran, Tuan Duong Quoc 

		Control Engineering and Communication Technology (ICCECT)

		13-16

		2012



		3

		Model reduction based on triangle realization with pole retention

		Cong Huu Nguyen, Kien Ngoc Vu, Hai Trung Do 

		Applied Mathematiccal Sciences

		2187-2196

		2015



		4

		An implementation of time domain reflectometry using FPGA for transmission lines fault location

		An Duong Hoa, Linh Tran Hoai, Hai Do trung 

		The 11th  SEATUC Symposium

		

		2017



		5

		A Simple Control Method for Exoskeleton for


Rehabilitation

		Trung Hai Do, Duc Tan Vu

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		7-12

		2017



		6

		An Intelligent Control for Lower Limb Exoskeleton


for Rehabilitation

		Trung Hai Do, Duc Tan Vu

		SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)

		13-19

		2017



		7

		Grid-Connected Control


System for Three-Phase


Bidirectional DC/AC


Converter to Exploit


Photovoltaic Power


Generation

		Le Tien Phong, Do Trung Hai

		American Journal of Engineering and Technology Management

		98-106

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Ứng dụng phần mềm Matlab 5.3 tính toán động học và động lực học của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục

		Đỗ Trung Hải

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		63-68

		2003



		2

		Mô hình nhận dạng đối tượng sử dụng mạng nơron

		Nguyễn Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		85-90

		2005



		3

		Ứng dụng lý thuyết mờ và mạng nơron để nhận dạng động học hệ có tính phi tuyến mạnh

		Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học

		21-26

		2007



		4

		Ứng dụng hệ mờ - nơron tĩnh nhận dạng trực tuyến (online) và điều khiển hệ phi tuyến

		Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học

		6-11

		2007



		5

		Mô hình thực nghiệm ứng dụng hệ mờ - nơron nhận dạng trực tuyến (online) và điều khiển hệ phi tuyến

		Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học

		6-10

		2008



		6

		Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi để điều khiển hệ có tham số thay đổi

		Đỗ Trung Hải, Nguyễn Đức Thăng, Nguyễn Thị Thu Hường

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		57-61

		2010



		7

		Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tuyến tính hóa mở rộng để điều khiển hệ động học phi tuyến



		Lê Thị Hồng Gấm, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		43-48

		2014



		8

		Điều khiển cẩu treo 3D chất lượng cao sử dụng bộ điều khiển thích nghi bền vững

		Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Doãn Phước, Vũ Thị Thúy Nga, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		35-42

		2014



		9

		On application of the Takagi - Sugeno neural - fuzzy network


for tracking control of dynamic non - linear system

		Đỗ Trung Hải

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		31-36

		2015



		10

		Ứng dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển robot 2 bánh

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải, Bùi Mạnh Cường

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		95-102

		2015



		11

		Một phương pháp điều khiển Robot dưới tác động của nhiễu từ bên ngoài 

		Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí tự động hóa ngày nay (chuyên san Điều khiển và Tự động hóa)

		15-19

		2015



		12

		Ứng dụng phương pháp sóng phản hồi chủ động và phân tích hàm tương quan để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải 

		Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		15-19

		2015



		13

		Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi bền vững cho hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số

		Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải, Đỗ Đức Nam

		Tạp chí tự động hóa ngày nay (chuyên san Điều khiển và Tự động hóa)

		69 -76

		2016



		14

		Thiết kế và ứng dụng card điều khiển số trong điều khiển thời gian thực

		Đỗ Trung Hải, Trần Đức Quân, Trần Gia Khánh, Nguyễn Thị Thu Hiền

		Tạp chí khoa học & công nghệ ĐH Thái Nguyên.

		59 -64

		2017



		15

		Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số

		Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải

		Tạp chí tự động hóa ngày nay (chuyên san Điều khiển và Tự động hóa)

		24-30

		2017



		16

		Một phương pháp giảm bậc cho hệ không ổn định dựa theo thuật toán chặt cân bằng

		Đỗ Trung Hải

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		 77-85

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 








		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 






		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu ứng dụng luật điều khiển thích nghi để tổng hợp mạch vòng dòng điện trong hệ truyền động T-Đ có xét đến chế độ dòng gián đoạn

		Cơ sở

		2002

		2003

		Tốt

		x

		

		



		2

		Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học lý thuyết điều khiển 1

		Cơ sở

		2004

		2005

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu lý thuyết điều khiển mờ và mạng nơron, ứng dụng giải quyết bài toán phi tuyến trong hệ truyền động điện

		Bộ

		2004

		2006

		Khá

		x

		

		



		4

		Nghiên cứu, ứng dụng luật điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu để tổng hợp mạch vòng tốc độ trong hệ truyền động T-Đ khi xét đến tính phi tuyến của hệ số khuyếch đại bộ biến đổi

		Cơ sở

		2009

		2009

		Khá

		x

		

		



		5

		Nghiên cứu chế tạo Robot nhện

		Cơ sở

		2015

		2015

		Khá

		x

		

		



		6

		Nghiên cứu, thiết kế chế tạo card điều khiển số ứng dụng trong điều khiển thời gian thực

		Đại học

		2015

		2018

		Đạt

		x

		

		



		7

		Thiết kế chế tạo lắp đặt bàn thí nghiệm hề điều khiển tần số động cơ xoay chiều

		Cơ sở

		2017

		2017

		Đạt

		x

		

		



		8

		Thiết kế chế tạo lắp đặt bàn thí nghiệm hề điều khiển động cơ bước ứng dụng PLC s7-200

		Cơ sở

		2018

		2018

		Đạt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 






		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 






		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công:02

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 18

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1

		Nhận dạng tham số mô hình và quan sát trạng thái có ảnh hưởng bởi các tín hiệu ngẫu nhiên ứng dụng trong điều khiển hệ chuyển động

		Phụ

		Nguyễn Thị Việt Hương


(2012-2016)

		Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên



		2

		Ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại nhận dạng và tự động giải trừ sự cố trên đường dây tải điện

		Phụ

		Dương Hòa An


(2013-2017)

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		3

		Nâng cao chất lượng điều khiển hệ Teleoperation

		Chính

		Đặng Ngọc Trung


(2013-2017)

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		4

		Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp điều khiển tiên tiến cho bài toán xử lý nước thải.

		Chính

		Bạch Văn Nam

(2016-2020)

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		Điều khiển bám hệ chuyển động theo phương pháp tuyến tính hoá chính xác thích nghi với khâu nhận dạng online dùng mạng nơron

		Nguyễn Thị Xim, 2011

		



		2

		Nghiên cứu giải thuật di truyền để tối ưu hóa tham số bộ điều khiển LQR trong điều khiển hệ chuyển động

		Khương Trọng Nghĩa, 2012

		



		3

		Nghiên cứu hệ Mờ Nơron theo mô hình Takagi – Sugeno để nhận dạng đối tượng phi tuyến

		Phạm Tuấn Anh, 2012

		



		4

		Nghiên cứu hệ Mờ Nơron theo mô hình Takagi – Sugeno để nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến

		Trần Trung Dũng, 2013

		



		5

		Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tuyến tính mở rộng (Gain-Scheduling) để điều khiển hệ phi tuyến

		Lê Thị Hồng Gấm, 2013

		



		6

		Nghiên cứu giải pháp xác định vị trí Roto trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than

		Hà Việt Dũng, 2014

		



		7

		Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than

		Phạm Minh Hải, 2014

		



		8

		Xây dựng thuật toán và điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than bằng phần mềm Matlab – Simulink

		Nguyễn Bá Hân, 2014

		



		9

		Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng

		Nguyễn Quang Huy, 2014

		



		10

		Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng

		Phạm Khánh Hoàng, 2014

		



		11

		Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm MatLab – Simulink điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng

		Trần Đức Hùng, 2014

		



		12

		Xây dựng thuật toán và ứng dụng vi xử lý điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng

		Lưu Văn Hùng, 2015

		



		13

		Xây dựng thuật toán và ứng dụng PLC điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng

		Thiều Văn Huấn, 2015

		



		14

		Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm Matlab – Simulink điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng

		Nguyễn Thị Thanh Hòa, 2015

		



		15

		Nghiên cứu phương pháp phân tích phổ bằng Wavelet của quá trình truyền sóng để xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện

		Nguyễn Văn Lâm 2016

		



		16

		Nghiên cứu chế tạo và kiểm nghiệm card điều khiển thời gian thực trong điều khiển hệ truyền động

		Trần Đức Quân 2016

		



		17

		Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển cho đối tượng gia nhiệt

		Nguyễn  Thị Phương Chi 2017

		



		18

		Cải thiện chất lượng điều khiển thiết bị gia nhiệt bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID

		Đỗ Huy Khánh  2017

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: khoảng 380 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Truyền động điện

		CSN

		Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2 

		Lý thuyết điều khiển tự động

		CSN

		Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		3

		Lý thuyết điều khiển nâng cao

		CN

		Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học bang Oklahoma OSU-USA

		Học tiếng Anh

		Tháng 5- tháng 7

		2013

		

		x

		



		2

		Đại học bang Oklahoma OSU-USA

		Tập huấn PPGD Đại học

		Tháng 1 – tháng 3

		2014

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;

Ủy viên ban chấp hành Hội Tự động hóa Việt Nam








		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI KHAI


Đỗ Trung Hải
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